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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Artisan Planet International  

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô J11-13, đường số 2, KCN An Phước, xã An 

Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Lô J11-13, đường số 2, KCN An Phước, xã An 

Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án: Ông Ma Chun-Li 

- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc  

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Mã số dự án: 9873668835 chứng nhận 

lần đầu ngày 18/02/2020, chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 13/04/2023 do 

Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai cấp. 

- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mã số doanh nghiệp: 

3603716455 đăng ký lần đầu ngày 30/03/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 

29/03/2023 do phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai cấp. 

- Mã số thuế: 3603716455. 

1.2. Tên dự án 

- Tên dự án: Giấy phép môi trường dự án “Sản xuất các sản phẩm lưu niệm 

bằng nhựa và kim loại với quy mô 1.800 tấn sản phẩm/năm; Sản xuất phụ liệu 

cho ngành may mặc bằng nhựa và kim loại (nút, cúc, khóa ấn, khóa móc, khóa 

trượt,...) với quy mô 1.000 tấn/năm (quy trình sản xuất có bao gồm công đoạn 

xi mạ); Cho thuê nhà xưởng với diện tích xây dựng 4.536m2”. 

- Địa điểm dự án: Lô J11-13, đường số 2, KCN An Phước, xã An Phước, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

- Quyết định số 291/QĐ-KCNĐN ngày 30/10/2020 của Ban Quản lý các 

KCN Đồng Nai cấp về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự 

án “Sản xuất các sản phẩm lưu niệm bằng nhựa và kim loại với quy mô 1.800 

tấn sản phẩm/năm; Sản xuất phụ liệu cho ngành may mặc bằng nhựa và kim loại 

(nút, cúc, khóa ấn, khóa móc, khóa trượt,...) với quy mô 1.000 tấn/năm (quy 

trình sản xuất có bao gồm công đoạn xi mạ); Cho thuê nhà xưởng với diện tích 

xây dựng 4.536 m2”. 
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- Quy mô của dự án (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công): dự án nhóm B (208,305 tỷ). 

Công ty có tổng diện tích mặt bằng là 20.000 m2, với các vị trí tiếp giáp 

như sau: 

- Phía Tây Bắc: Giáp đường số 2, bên kia đường là đất trống. 

-  Phía Tây Nam giáp đường số 9, bên kia đường là đất trống. 

- Phía Đông Nam giáp đường số 4, bên kia đường là công ty TNHH Ulhwa 

Việt Nam (sản xuất sợi). 

- Phía Đông Bắc: giáp công ty TNHH Superior Multi –Packaging VN (sản 

xuất bao bì kim loại). 
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Hình 1.1: Vị trí khu vực thực hiện dự án 
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1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án 

1.3.1. Công suất hoạt động của dự án 

Sản xuất các sản phẩm lưu niệm bằng nhựa và kim loại với quy mô 1.800 tấn 

sản phẩm/năm; Sản xuất phụ liệu cho ngành may mặc bằng nhựa và kim loại (nút, 

cúc, khóa ấn, khóa móc, khóa trượt,...) với quy mô 1.000 tấn/năm (quy trình sản 

xuất có bao gồm công đoạn xi mạ); Cho thuê nhà xưởng với diện tích xây dựng 

4.536 m2. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án 

1.3.2.1. Quy trình làm khuôn đúc sản phẩm 

Chủ dự án sẽ thực hiện công đoạn làm khuôn đúc các sản phẩm nhựa và kim 

loại tại nhà máy bằng thép. Các khuôn thép này sau khi sử dụng sẽ được lưu tại 

nhà máy và tái sử dụng lại khi có đơn hàng. 

 

Hình 1.1. Quy trình làm khuôn đúc sản phẩm 

Thuyết minh quy trình làm khuôn: 

Khuôn được làm vào đầu mỗi đơn hàng, sẽ được lưu để sử dụng lại nếu có 

đơn hàng tiếp theo có mẫu mã tương tự. 

Gia công cắt gọt  

Xử lý nhiệt 

Để nguội  

Khuôn  

Thép 

CTR, dầu 

thải, ồn 
Dầu cắt gọt 

950-10000C 

10 giờ Nhiệt thừa 

Nhiệt thừa Nhiệt độ tự 

nhiên 

Hàn 
Khói hàn, 

nhiệt thừa 
Que hàn 

Chuyển qua quy trình sản xuất 

các sản phẩm kim loại và nhựa 

Đạt Nung chảy 

1.4000C 

Không 

đạt 
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Nguyên liệu đầu vào để sản xuất khuôn là thép tấm, sẽ được công nhân đưa 

vào các máy tiện, máy CNC, máy dập, máy mài, máy khoan để gia công khuôn. 

Tại công đoạn này có sử dụng dầu cắt gọt, lượng dầu này sẽ được tuần hoàn và 

định kỳ châm thêm, định kỳ hằng tuần công nhân sẽ xả cặn, cặn này sẽ được thu 

gom và giao cho đơn vị có chức năng xử lý. 

Tùy theo sản phẩm mà có loại khuôn sẽ có các chi tiết nhỏ và được hàn với 

nhau bằng máy hàn điện. Sau khi được gia công tạo hình, khuôn sẽ được đưa vào 

máy gia nhiệt (bằng điện) để tăng độ cứng cho khuôn ở nhiệt độ 950-1.0000C trong 

5 giờ (3 giờ gia nhiệt, 2 giờ tiếp theo để hạ nhiệt, nguội tự nhiên), quá trình này 

được lặp lại 2 lần. Sản phẩm hoàn chỉnh sẽ được đưa qua các dây chuyền sản xuất 

các sản phẩm bằng kim loại. 
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1.3.2.2. Quy trình sản xuất các sản phẩm bằng kim loại 

 

Hình 1.2. Quy trình sản xuất các sản phẩm bằng kim loại 

Thuyết minh quy trình sản xuất các sản phẩm bằng kim loại: 

Nguyên liệu đầu vào là các kim loại: đồng đỏ, đồng thau, sắt, inox, hợp kim 

kẽm. Tùy theo yêu cầu của đơn hàng mà công ty sẽ sử dụng loại kim loại phù hợp. 

Gia nhiệt – đúc khuôn 

Đúc sản phẩm 

Sơn lần 1 

Sấy 1 

Đánh bóng 

Xi mạ 

Sơn 2/in lụa 

Sấy 2 

Kiểm tra 

 

Gia nhiệt nóng chảy 

Kim loại: sắt, đồng, inox, 

hợp kim kẽm 

Nhiệt thừa 

Làm nguội Nước 

 

Làm sạch bề mặt 

Dập lỗ, gắn gim 

CTR, ồn 

Ồn, CTR Ghim  

Sơn 

1000C, 1 giờ 

Hơi dung môi 

Nhiệt thừa 

Nước, chất đánh bóng Nước thải 

Nước thải, hơi dung môi 

Đổ nhựa epoxy, quét keo 

bảo vệ 

Sơn, mực 

Nước, hóa chất 

Nhựa epoxy, keo bảo vệ 

Đóng gói 

1000C, 1 giờ 
Nhiệt thừa 

CTR 

Ồn, CTR 

Hơi dung môi 

Hơi dung môi 

1000-16000C 

 

Nhiệt thừa Khuôn 

 

Đạt 

Không đạt 
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Kim loại sẽ được công nhân cho vào các lò gia nhiệt nóng chảy ở 1.000-

1.6000C sau đó đổ kim loại nóng chảy vào khuôn. Tại đây, bán thành phẩm được 

làm nguội bằng nước, nước sẽ chảy bên ngoài khuôn (làm 

nguội gián tiếp).  Lượng nước làm mát này được tuần hoàn, 

tái sử dụng, không thải bỏ. 

Làm sạch bề mặt – dập lỗ, gắn ghim 

Sau đó bán thành phẩm sẽ chuyển qua công đoạn làm 

sạch bề mặt bằng máy mài. Tại công đoạn này công nhân sẽ 

dùng tay gỡ các ba vía to rồi đưa sản phẩm vào một trục 

xoay có bề mặt nhám để loại bỏ sạch các cạnh ba vía nhỏ. 

Tiếp theo, bán thành phẩm được dập lỗ, gắn ghim. 

Sơn lần 1- Sấy 

Bán thành phẩm sẽ được sơn 1 lớp màu thủ công trước khi qua công đoạn xi 

mạ. Sau khi sơn, bán thành phẩm sẽ được sấy ở nhiệt độ 1000C trong 1 giờ. 

Đánh bóng 

Sau khi sơn và sấy, bán thành phẩm sẽ được đánh bóng lớp sơn bằng cách 

mài chi tiết vào 1 trục quay nhám và bổ sung nước, hóa chất đánh bóng. Lượng 

nước và hóa chất này sẽ được tuần hoàn tái sử dụng, không thải bỏ. 

Định kỳ sẽ lắng cặn và giao cho đơn vị có chức năng xử lý. 
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Xi mạ: tại công đoạn này, các chi tiết sẽ được công nhân trên lên giá mạ và những vào từng bể tẩy dầu, bể mạ, bể rửa, bể 

khác hở. Các công đoạn được mô tả như sau: 

STT Công đoạn Hóa chất sử dụng 
Thời gian, 

nhiệt độ 
Mô tả công đoạn 

Hình ảnh mô tả công 

đoạn 

1 
Tẩy dầu 1: 

trichloroethylene 

Trichloroethylene 

C2HCl3 

90°C 

3~5phút 

Làm sạch các chi tiết, loại bỏ dầu ở các bước gia công cắt 

gọt trước đó. 

Dung dịch sẽ được châm thêm khi hao hụt hoặc bị pha loãng. 

Định kỳ 1 năm sẽ vệ sinh và thay dung dịch 1 lần  và giao 

cho đơn vị có chức năng đem đi xử lý. 

Dung môi hữu cơ tricloetylen C2HCl3 có đặc điểm là hòa tan 

tốt nhiều loại chất béo, không ăn mòn kim loại, không bắt 

lửa. Tuy nhiên, sau khi dung môi bay hơi, trên bề mặt kim 

loại vẫn còn dính lại lớp màng dầu mỡ rất mỏng nên cẩn phải 

tẩy tiếp trong dung dịch kiềm. 

 

2 Treo lên giá đỡ - - 
Công nhân sẽ đặt từng sản phẩm lên giá đỡ để qua các công 

đoạn xi mạ 

 

3 
Tẩy dầu 2: bằng 

dung dịch kiềm 

Sodium hydroxide, 

Sodium carbonate, 

Sodium phosphate, 

Sodium 

pyrophosphate, 

Sodium silicate, 

Sodium borate, 

Ethylenediaminetetra

acetic axit, Sodium 

citrate (NaOH, 

Na2CO3, Na3PO4, 

50°~60°C 

10~15 phút 

Tẩy trong dung dịch kiềm nóng NaOH có bổ sung thêm một 

số chất nhũ tương hóa như Na2SiO3, Na3PO4… Với các chất 

hữu cơ có nguồn gốc động thực vật sẽ tham gia phản ứng xà 

phòng hóa với NaOH và bị tách ra khỏi bề mặt. Với những 

loại dầu mỡ khoáng vật thì sẽ bị tách ra dưới tác dụng nhũ 

tương hóa của Na2SiO3.  

(CH3[CH2]16COO)3C3H5 + 3NaOH → 3CH3[CH2]16COOa + 

C3H5(OH)3 

Đầu tiên, công nhân sẽ mang giá đỡ các chi tiết kim loại 

nhúng vào bồn tẩy dầu 2. Tại công đoạn này chủ dự án sẽ sử 

dụng dung dịch kiềm để loại bỏ dầu trên bề mặt sản phẩm 
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STT Công đoạn Hóa chất sử dụng 
Thời gian, 

nhiệt độ 
Mô tả công đoạn 

Hình ảnh mô tả công 

đoạn 

Na4P2O7, Na2SiO3, 

B4O7Na2.10H2O 

(B4H20Na2O17), 

C10H16N2O8, 

Na3C6H5O7) 

bằng cách nhũ hóa: màng dầu trên chi tiết khi ngâm vào trong 

kiềm bị vỡ ra, tạo ra những giọt dầu không liên tục, bám trên 

bề mặt chi tiết, làm giảm sự kết hợp của những giọt dầu với 

chi tiết, làm cho những giọt dầu này hòa tan vào dung dịch. 

Tăng nhiệt độ lên 50-600C và sục khí vào bể làm tăng tốc độ 

của những giọt dầu tan vào dung dịch, tăng nhanh tốc độ và 

hiệu quá tẩy dầu. 

Dung dịch kiềm trong bể chứa sẽ được châm thêm để bù 

lượng kiềm mất đi trong quá trình sử dụng, tùy vào trường 

hợp nồng độ hóa chất loãng hoặc đặc mà thời gian châm thêm 

sẽ nhanh hoặc chậm, khoảng 2 – 3 ngày 1 lần. Định kỳ 1 năm 

sẽ vệ sinh và thay dung dịch 1 lần  và giao cho đơn vị có chức 

năng đem đi xử lý. 

Hơi hóa chất sẽ được thu gom đưa về HTXL hơi hóa chất có 

tính kềm để xử lý. 

4 Rửa sạch Nước 
Nhiệt độ 

phòng 

Sau đó, công nhân lấy giá đỡ các chi tiết kim loại nhúng vào 

nước để rửa sạch. 

Nước sẽ được định kỳ châm thêm khi hao hụt và xử dụng 

tuần hoàn. Khi kết thúc 1 mã hàng sẽ được thu gom và xử lý 

bằng HTXL nước thải của công ty. 

 

5 
Tẩy dầu 3: tẩy siêu 

âm 
- 

50°~60°C 

30~60 giây 

Công nhân tiếp tục lấy giá treo các chi tiết kim loại nhúng 

vào bể tẩy dầu siêu âm để làm sạch những góc còn sót mà 

bước tẩy dầu trên chưa tẩy sạch. 

Là quá trình ngâm các chi tiết vào hóa chất tẩy dầu mỡ nóng 

và khuấy liên tục bằng dòng siêu âm có tần số dao động từ 

20 - 500 KHz. Quá trình này không chỉ tẩy dầu mà các màng 

oxit cũng bị bào mòn và bong ra, tạo lớp oxit đồng nhất cho 

bề mặt kim loại thuận tiện cho các quá trình xử lí tiếp theo. 

Sau khi kiểm tra thấy toàn bộ bề mặt các chi tiết đã sạch dầu 
 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query=B4H20Na2O17
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STT Công đoạn Hóa chất sử dụng 
Thời gian, 

nhiệt độ 
Mô tả công đoạn 

Hình ảnh mô tả công 

đoạn 

mỡ thì ngừng lại và sấy khô chi tiết. 

Hơi hóa chất sẽ được thu gom đưa về HTXL hơi hóa chất có 

tính kềm để xử lý. 

6 Rửa sạch Nước 
Nhiệt độ 

phòng 

Sau đó, công nhân lấy giá đỡ các chi tiết kim loại nhúng vào 

nước để rửa sạch. 

Nước sẽ được định kỳ châm thêm khi hao hụt và xử dụng 

tuần hoàn. Khi kết thúc 1 mã hàng sẽ được thu gom và xử lý 

bằng HTXL nước thải của công ty trước khi đấu nối với 

KCN. 
 

7 

Tẩy dầu 4: bằng 

phương pháp điện 

phân 

NaOH, Na2CO3, 

Na3PO4, Na4P2O7, 

Na2SiO3, 

B4O7Na2.10H2O 

(B4H20Na2O17), 

C10H16N2O8, 

Na3C6H5O7 

50°~60°C 

1 phút 

Dung dịch sử dụng tương tự như tẩy dầu hóa học nhưng có 

nồng độ loãng hơn, trong công đoạn này sẽ sử dụng điện cực 

để làm sạch sâu.  Nối vật tẩy dầu và cực âm hoặc cực dương 

của nguồn điện 1 chiều. Dựa vào sự thoát khí trên các điện 

cực của quá trình điện phân để tách dầu. Thường dùng điện 

hóa catot để thực hiện quá trình tách dầu trên bề mặt sản 

phẩm. 

Công đoạn này sẽ tẩy bóng kim loại giúp lớp xi mạ bám dính 

tốt hơn, đồng đều hơn và không bị lỗ thủng. Khi tẩy bóng 

điện hóa, thợ gia công sẽ mắc vật liệu với Anot đặt trong một 

dung dịch đặc biệt. Tẩy bóng xong, bề mặt kim loại sẽ trở 

nên bằng phẳng và nhẵn mịn rõ rệt. 

Hơi hóa chất sẽ được thu gom đưa về HTXL hơi hóa chất có 

tính kềm để xử lý. 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query=B4H20Na2O17
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STT Công đoạn Hóa chất sử dụng 
Thời gian, 

nhiệt độ 
Mô tả công đoạn 

Hình ảnh mô tả công 

đoạn 

8 Rửa sạch Nước 
Nhiệt độ 

phòng 

Sau đó, công nhân lấy giá đỡ các chi tiết kim loại nhúng vào 

nước để rửa sạch. 

Nước sẽ được định kỳ châm thêm khi hao hụt và xử dụng 

tuần hoàn. Khi kết thúc 1 mã hàng sẽ được thu gom và xử lý 

bằng HTXL nước thải của công ty trước khi đấu nối với 

KCN. 
 

9 
Tẩy gỉ bằng 

Hydrochloric axit 

0,5% hydrochloric 

axit + 99,5% nước 

20°C 

30~60 giây 

Để hạn chế sự phát sinh gỉ sét sau khi tẩy dầu và thúc đẩy 

phản ứng hợp kim giữa chi tiết được mạ và kim loại mạ, các 

chi tiết sẽ được ngâm vào dung dịch Hydrochloric axit. 

Phương trình phản ứng xảy ra nhu sau: 

MaOb+ bHCl → MClb + H2O 

Hơi hóa chất sẽ được thu gom đưa về HTXL hơi hóa chất có 

tính axit để xử lý. 
 

 

11 Rửa sạch Nước 
Nhiệt độ 

phòng 

Sau đó, công nhân lấy giá đỡ các chi tiết kim loại nhúng vào 

nước để rửa sạch. 

Nước sẽ được định kỳ châm thêm khi hao hụt và xử dụng 

tuần hoàn. Khi kết thúc 1 mã hàng sẽ được thu gom và xử lý 

bằng HTXL nước thải của công ty trước khi đấu nối với 

KCN. 
 

12 

Xi mạ : tùy theo mã hàng mà bán thành phẩm sẽ được mạ đồng cyanua, mạ đồng photphat, mạ đồng trong môi trường axit, mạ vàng, mạ bạc, mạ 

niken,mạ thiếc, mạ crom, khắc axit, điện di hoặc lặp lại các bước này trên cùng 1 chi tiết để tạo ra 1 thành phẩm có lớp màu theo yêu cầu của khách 

hàng.. 
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STT Công đoạn Hóa chất sử dụng 
Thời gian, 

nhiệt độ 
Mô tả công đoạn 

Hình ảnh mô tả công 

đoạn 

12.1 
Mạ đồng cyanua 

(mạ hóa học) 

Nước 

Đồng cyanua CuCN 

20g/l  

Sodium 

cyanuaNaCN 30g/l   

Sodium 

carbonateNa2CO3 

15g/l 

40°C 

 1 phút 

Đồng cyanua sử dụng để mạ đồng lên chi tiết để tạo lớp 

màng bảo vệ cho bề mặt kim loại được chắc chắn và chất 

lượng hơn. 

NaCN là chất tạo phức, trong dung dịch mạ đồng, NaCN có 

thể nâng cao phân cực catôt, làm cho lớp mạ kết tinh mịn, 

năng cao khả năng phân bố.  

Dung dịch mạ đồng CuCN là muối chính cung cấp ion đồng.  

NaOH là chất dẫn điện, có tác dụng đề phòng muối xianua 

thủy phân. Vì vậy, NaOH làm ổn định NaCN tự do trong 

dung dịch. Phản ứng như sau:  

NaCN + H2O → NaOH + HCN 

Na2CO3 có tác dụng làm ổn định dung dịch giống như 

NaOH.  

Dung dịch mạ trong bể chứa sẽ được châm thêm để bù lượng 

kim loại mất đi trong quá trình sử dụng, tùy vào trường hợp 

nồng độ hóa chất loãng hoặc đặc mà thời gian châm thêm sẽ 

nhanh hoặc chậm, khoảng 2 – 3 ngày 1 lần.  

 

12.2 

Mạ đồng 

pyrophosphate (mạ 

hóa học) 

Nước                                                   

Cu2P2O7‧3H2O 25～
30g/L  

K2P2O7 95,7～
176g/L  

Kali nitrat  KNO3 

1,5～3g/L   

Ammonium 

Hydroxide 

(NH4OH)1/2～
1mL/L 

20°~30°C 

1min 

CuSO4 + K2P2O7 →Cu2P2O7+K2SO4 

Đem hai loại hóa chất trên hòa tan riêng biệt, cho từ từ muối 

piro phôtphat vào trong dung dịch đồng sunfat khuấy đều. Sau 

phản ứng, pH của dung dịch bằng 5 là thích hợp, gạn, rửa, kết 

tủa nhiều lần. 

Dung dịch mạ trong bể chứa sẽ được châm thêm để bù lượng 

kim loại mất đi trong quá trình sử dụng, tùy vào trường hợp 

nồng độ hóa chất loãng hoặc đặc mà thời gian châm thêm sẽ 

nhanh hoặc chậm, khoảng 2 – 3 ngày 1 lần.  

12.3 Mạ đồng trong môi 

trường axit (mạ 

Water                                                       

Đồng sulfate 195-
50°~60°C CuSO4 chính là muối cung cấp ion đồng chính. Hàm lượng 

CuSO4 thấp, sử dụng mật độ dòng điện thấp sẽ khiến lớp mạ 
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STT Công đoạn Hóa chất sử dụng 
Thời gian, 

nhiệt độ 
Mô tả công đoạn 

Hình ảnh mô tả công 

đoạn 

điện) 248 g/l   

Sulfuric axit 30-75 

g/l   

Chloride 50-120 

ppm   

Mật độ dòng 20-100 

ASF 

1phút giảm độ bóng, có nhiều lỗ xốp. 

H+: có tác dụng dẫn điện và nâng cao phân cực catôt 

Cl-: lượng ion clo thích hợp có thể nâng cao độ bóng và độ 

bằng phẳng, làm giảm ứng suất nội. Phải khống chế ion clo 

trong khoảng thích hợp, nếu hàm lượng cao, độ bóng lớp mạ 

giảm đi, nếu thấp quá. lớp mạ không bằng phẳng. 

Dung dịch mạ trong bể chứa sẽ được châm thêm để bù lượng 

kim loại mất đi trong quá trình sử dụng, tùy vào trường hợp 

nồng độ hóa chất loãng hoặc đặc mà thời gian châm thêm sẽ 

nhanh hoặc chậm, khoảng 2 – 3 ngày 1 lần. 

Cực dương: 

Cu → Cu2+ + 2e- 

Cu2+ + SO4
2- → CuSO4 

Cực âm 

CuSO4 → Cu2+ + SO4
2- 

Cu2+ + 2e- → Cu 

12.4 
Mạ niken (mạ hóa 

học) 

Nước                                                   

NiSO4.7H2O 300g/L 

NiCl2.6H2O 60g/L 

H3BO3 37,5g/L 

82°~93°C 

1phút 

Phản ứng tổng quát:  Ni2+ + H3BO2→ Ni + H3BO3 + 2H+ 

Dung dịch mạ trong bể chứa sẽ được châm thêm để bù lượng 

kim loại mất đi trong quá trình sử dụng, tùy vào trường hợp 

nồng độ hóa chất loãng hoặc đặc mà thời gian châm thêm sẽ 

nhanh hoặc chậm, khoảng 2 – 3 ngày 1 lần. 

 

12.5 
Mạ Crom (mạ 

điện) 

Anhydrit cromic 

H2CrO4 

Phụ gia mạ Cr 

50°~60°C 

1phút 

Dung dịch Mạ crom là một hỗn hợp của crom trioxide (CrO3) 

và axit. 

Trên anot xảy ra quá trình hòa tan kim loại anot: 

Cr  - 3e → Cr3+ 

Trên catot xảy ra quá trình cation phóng điện trở thành kim 

loại mạ: 

Cr 3+ + 3e → Cr  
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STT Công đoạn Hóa chất sử dụng 
Thời gian, 

nhiệt độ 
Mô tả công đoạn 

Hình ảnh mô tả công 

đoạn 

Dung dịch mạ trong bể chứa sẽ được châm thêm để bù lượng 

kim loại mất đi trong quá trình sử dụng, tùy vào trường hợp 

nồng độ hóa chất loãng hoặc đặc mà thời gian châm thêm sẽ 

nhanh hoặc chậm, khoảng 2 – 3 ngày 1 lần 

12.6 Mạ vàng (mạ điện) 
Vàng Kali cyanua 

Phụ gia mạ vàng 
- 

- Trong dung dịch mạ vàng cyanua vàng tồn tại dưới dạng 

Au(CN)2−, dung dịch còn có lượng nhất định cyanua tự do; 

dung dịch có phân cực catốt lớn, khả năng phân bố tốt. Hiệu 

suất dòng điện cao (gần 100%), tạp chất kim loại khó kết tủa 

cùng, do đó lớp mạ có độ tinh khiết cao. 

- Lớp mạ có độ cứng thấp, lỗ xốp nhiều. Khi cho vào dung 

dịch ion kim loại như niken, coban…có thể nâng cao độ mài 

mòn lớp mạ. Cho một ít kim loại khác (như đồng cyanua, bạc 

cyanua) lớp mạ có màu đỏ, màu vàng kim loại nhạt hoặc màu 

xanh, thỏa mãn yêu cầu trang sức đặc biệt. Dung dịch này 

dùng để mạ trang sức. 

 

12.7 Mạ thiếc (mạ điện) 
Thiếc sulphate 

Phụ gia mạ thiếc 
- 

Đặc điểm mạ thiếc tính axit: kết tủa nhanh, mật độ dòng điện 

lớn, hiệu suất dòng điện cao, năng suất cao, không cần gia 

nhiệt dung dịch, dễ ăn mòn:  

Ở anot: Sn→Sn2++2e  

Ở catot: Sn2++2e→Sn 

Dung dịch mạ trong bể chứa sẽ được châm thêm để bù lượng 

kim loại mất đi trong quá trình sử dụng, tùy vào trường hợp 

nồng độ hóa chất loãng hoặc đặc mà thời gian châm thêm sẽ 

nhanh hoặc chậm, khoảng 2 – 3 ngày 1 lần 
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STT Công đoạn Hóa chất sử dụng 
Thời gian, 

nhiệt độ 
Mô tả công đoạn 

Hình ảnh mô tả công 

đoạn 

12.8 Mạ bạc (mạ điện) 

Kalicyanua KCN 

Kali dicyanoargentat 

KAgK(CN)2 

- 

Sử dụng chất điện phân chứa dung dịch Bạc Cyanua và một số 

Cyanua tự do. Muối phức Bạc Kali Cyanua 

(KAg(CN)2) và Kali Cyanua tự do là thành phần chủ yếu 

trong dung dịch mạ. 

Ở anot: Ag→Ag+ + e  

Ở catot: Ag+ + e→Ag 

Dung dịch mạ trong bể chứa sẽ được châm thêm để bù lượng 

kim loại mất đi trong quá trình sử dụng, tùy vào trường hợp 

nồng độ hóa chất loãng hoặc đặc mà thời gian châm thêm sẽ 

nhanh hoặc chậm, khoảng 2 – 3 ngày 1 lần. 

 

12.9 Điện di 
HCl 32%  

Nhựa polyme cao 
- 

Các phân tử nhựa màu sẽ được tích điện khác dấu với chi tiết 

để lớp màu nhựa bám chặt trên bề mặt của chỉ tiết. Quá trình 

này được thực hiện trong môi trường axit. 

- 

12.10 Khắc hóa học  HCl, HNO3, F  

Quy trình này dành cho đồng thau hoặc vật liệu không gỉ, và 

đây là quá trình in khắc dùng axit  để cắt các chi tiết của một 

tấm kim loại, từ đó tạo ra những nét khắc chìm (intaglio). 

- 

13 
Công đoạn bóc 

tách lớp mạ 
HCl, HNO3  

Đây là công đoạn bóc lớp xi mạ ra khỏi sản phẩm, nếu sản 

phẩm bị lỗi sau quá trình xi mạ thì chúng ta sẽ phải sử dụng 

công đoạn này để làm lại. Sản phẩm hỏng sẽ được ngâm 

trong dung dịch axit để bong lớp mạ. 

- 

14 Rửa sạch Nước 
Nhiệt độ 

phòng 

Sau đó, công nhân lại tiếp tục lấy giá đỡ các chi tiết kim loại 

nhúng vào nước để rửa sạch 1 lần nữa 

Nước sẽ được định kỳ châm thêm khi hao hụt và xử dụng 

tuần hoàn. Khi kết thúc 1 mã hàng sẽ được thu gom và xử lý 

bằng HTXL nước thải của công ty trước khi đấu nối với 

KCN. 

 

http://npchemical.net/hoa-chat-co-ban/bac-xyanua-agcn.html
http://npchemical.net/hoa-chat-xi-ma/muoi-bac.html
http://npchemical.net/hoa-chat-xi-ma/muoi-bac.html
http://npchemical.net/hoa-chat-co-ban/kali-xyanua-kcn-44.html
https://vi.wikipedia.org/wiki/Axit
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kim_lo%E1%BA%A1i
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STT Công đoạn Hóa chất sử dụng 
Thời gian, 

nhiệt độ 
Mô tả công đoạn 

Hình ảnh mô tả công 

đoạn 

15 
Trung hòa bằng 

axit H2SO4 

0,5% H2SO4 + 

99,5% nước 

50°~60°C  

30~60 giây 

Trung hòa  

Hơi hóa chất sẽ được thu gom đưa về HTXL hơi hóa chất có 

tính axit để xử lý. 

 

16 Thổi khô - 1 phút Máy xịt khí nén cầm tay xịt khô các chi tiết trên giá mạ 

 

17 Sấy - 
100°C 

30 phút 
Sấy khô chi tiết sau khi mạ 

 

18 
Lấy chi tiết ra khỏi 

giá mạ 
- - - 
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STT Công đoạn Hóa chất sử dụng 
Thời gian, 

nhiệt độ 
Mô tả công đoạn 

Hình ảnh mô tả công 

đoạn 

19 
Xếp các chi tiết 

kim loại vào khay 
- - 

Công nhân sẽ cho sản phẩm vào khay và chuyển đến các công 

đoạn tiếp theo 

20 
Quy trình làm sạch 

giá đỡ 
H2SO4, HNO3

 loãng 5-10 phút 
Giá mạ sẽ được ngâm trong dung dịch axit loãng để làm sạch 

sau mỗi mã hàng 
- 

Toàn bộ nước thải phát sinh từ quá trình xi mạ (quá trình rửa) sẽ được thu gom và đưa về hệ thống xử lý nước thải của công 

ty trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. 

Khí thải thải, hơi hóa chất tại các bồn tẩy dầu và axit sẽ được thu gom bằng chụp hút và dẫn về hệ thống xử lý trước khi 

thải ra môi trường. 
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Sơn lần 2 – In thông tin của sản phẩm và nhà sản xuất 

Sau khi xi mạ, công nhân sẽ sơn thủ công lại các chi tiết bị nhạt màu và in 

các thông tin của sản phẩm, của nhà sản xuất lên bề mặt bằng phương pháp in 

lụa rồi để khô tự nhiên.  

Đổ nhựa epoxy và quét keo bảo vệ 

Để sản phẩm có được độ bóng, đạt yêu cầu về thẩm mỹ và bảo vệ lớp sơn 

bên trong, công nhân sẽ đổ thêm lên bề mặt 1 lớp nhựa epoxy và sấy khô ở 

nhiệt độ 1000C trong 1 giờ sau đó quét thêm 1 lớp keo bảo vệ để bảo vệ lớp 

sơn, lớp mực trên sản phẩm. 

Kiểm tra – Đóng gói 

Sản phẩm cuối sẽ được kiểm tra bằng mắt thường về màu sắc, thẩm mỹ,… 

và kiểm tra độ cứng bằng máy. Sản phẩm đạt yêu cầu sẽ chuyển qua đóng gói 

thủ công, sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ thải bỏ. 

1.3.2.3. Quy trình sản xuất các sản phẩm bằng nhựa 
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Hình 1.3. Quy trình sản xuất các sản phẩm bằng nhựa 

Thuyết minh quy trình sản xuất các sản phẩm bằng nhựa: 

Nguyên liệu đầu vào là hạt nhựa nguyên sinh PP/ABS/PVC sẽ được công 

nhân cho vào máy trộn để trộn đều các hạt nhựa. Sau đó hỗn hợp nhựa được 

hút qua máy nghiền và gia nhiệt nóng chảy ở 80-1700C. Hỗn hợp nhựa nóng 

chảy vào khuôn để định hình sản phẩm.  

Công ty sử dụng phương pháp làm nguội gián tiếp bằng cách cho nước chạy 

bên ngoài khuôn sau đó bán thành phẩm sẽ được gắp ra ngoài bằng cánh tay 

robot. Công nhân sẽ dùng tay và dao để gỡ các rìa nhựa dư. 

Các chi tiết nhựa sẽ được công nhân sơn màu thủ công theo yêu cầu của 

từng mẫu mã và được sấy khô ở nhiệt độ 600C trong 1 giờ. 

Các chi tiết sau khi sấy khô màu sẽ được lắp ráp thủ công lại với nhau bằng 

keo và các khớp.  

Trộn 

Đùn nóng chảy 

Đúc khuôn 

Làm nguội 

Hạt nhựa: 

PP/ABS/PVC 

Bụi, ồn 

80-1700C Nhiệt thừa 

Nhiệt thừa 

Loại bỏ ba vía 

Sơn các chi tiết 

Sấy khô 

Lắp ráp các chi 

tiết 

Kiểm tra 

Đóng gói 

Nước 

Sơn 

1000C 

Keo 

CTR 

Hơi dung môi 

Nhiệt thừa 

CTR 

Hơi dung môi 

Khuôn 

Đạt 
Không đạt 
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Sản phẩm cuối cùng sẽ được kiểm tra bằng mắt về mặt thẩm mỹ, màu sắc, 

mẫu mã. Sản phẩm đạt chất lượng sẽ được đóng gói và giao cho khách hàng. 

Sản phẩm không đạt chất lượng về màu sắc nếu sản phẩm nhạt màu sẽ 

chuyển lên công đoạn sơn để sửa chữa lại, nếu sai màu thì sẽ thải bỏ và giao 

cho đơn vị có chức năng xử lý. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án 

Các sản phẩm của Nhà máy khi đi vào hoạt động vận hành gồm: 

Bảng 1.1: Danh mục sản phẩm và công suất sản phẩm của dự án 

STT Sản phẩm Đơn vị Công suất 

1  Sản phẩm lưu niệm bằng nhựa Tấn sản phẩm/năm 300 

2  Sản phẩm lưu niệm bằng kim loại  Tấn sản phẩm/năm 1.500 

3  
Phụ liệu cho ngành may mặc bằng 

nhựa 
Tấn sản phẩm/năm 200 

4  
Phụ liệu cho ngành may mặc bằng kim 

loại  
Tấn sản phẩm/năm 800 

 Tổng cộng  2.800 

5  Cho thuê nhà xưởng m2 4.536 

 

  

Hình 1.2: Hình ảnh sản phẩm của dự án 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu 

1.4.1. Nguyên liệu, hóa chất sử dụng của dự án 

Danh mục nguyên liệu, hóa chất sử dụng của dự án sử dụng cho hoạt động 

sản xuất được trình bày ở bảng sau. 

Bảng 1.2: Danh mục nguyên liệu, hóa chất cho sản xuất 
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Stt 
Tên nguyên 

liệu 

Khối 

lượng 

(tấn/năm) 

Nơi sản xuất Tính chất/thành phần 

I Nguyên vật liệu làm khuôn 

1 Thép 40 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

- 

II Nguyên vật liệu Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại 

1 Sắt 340 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Fe 100% 

Dạng tấm, màu đen 

2 Hợp kim kẽm 1.470 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Thành phần: Kẽm: 69,7-96,1%;  Nhôm: 

3,9-28% ; Đồng: 0-3,9%; Magie: 0,0,2-

0,1% 

Dạng rắn, hình khối, màu trắng 

3 Inox 25 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Thành phần: Sắt ˃ 45%; Carbon ≤ 

0,25%;  Crom 16-26%; Đồng ≤ 0,75%; 

Mangan ≤ 2%; Nito ≤ 0,11%; Niken ≤ 

22%; Photpho ≤ 0,04%, Sunfua ≤ 0,03%; 

silicon ≤ 1,5%; Nhôm≤3%; Titan≤0,8% 

Dạng tấm, màu trắng 

4 Đồng thau 65 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Thành phần: Đồng (˃55%) và kẽm 

(<45%). 

Dạng rắn, có màu vàng , hình khối 

5 Đồng đỏ 30 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Cu 100% 

Dạng rắn, có màu đỏ, hình khối 

III. Nguyên vật liệu Sản xuất các sản phẩm bằng nhựa 

1 Nhựa ABS 140 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Chất rắn, độ cứng cao, nóng chảy ở 

2000C – 2800C 

Poly (Acrylonitrile Butadiene Styrene) 

CTHH: (C8H8· C4H6·C3H3N) 

2 Nhựa PP 25 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Polypropylene (C3H6)x ≥99% 

Dạng hạt, màu trắng, không mùi, không 

vị, không độc. PP cháy sáng với ngọn lửa 

màu xanh nhạt, có dòng chảy dẻo, có mùi 

cháy gần giống mùi cao su. 

Chịu được nhiệt độ cao hơn 100oC. 

Có tính chất chống thấm O2, hơi nước, 

dầu mỡ và các khí khác. 

Cách thức đóng gói: túi 

3 Nhựa PVC 150 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Polyvinyl clorua (C2H3Cl)n 

PVC có dạng bột màu trắng hoặc màu 

vàng nhạt. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_su
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Stt 
Tên nguyên 

liệu 

Khối 

lượng 

(tấn/năm) 

Nơi sản xuất Tính chất/thành phần 

PVC không độc, nó chỉ độc bởi phụ gia, 

monome VC còn dư, và khi gia công chế 

tạo sản phẩm do sự tách thoát HCl. Tỉ 

trọng của PVC vào khoảng từ 1,25 đến 

1,46 g/cm3 (nhựa chìm trong nước). 

Cách thức đóng gói: túi 

4 
Nhựa GPP 

150 
25 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Polystyren (C8H8)n, 

Dạng viên trong suốt 

Cách thức đóng gói: túi 

5 
Nhựa  

HIPS622 
100 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Dạng hạt, màu trắng, dễ cháy. 

Tên khoa học: Polystyrene 

Cách thức đóng gói: túi 

IV. Nguyên vật liệu mạ 

1 
Đồng điện 

phân 
3 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

C = 92,49% 

Dạng dung dịch, màu xanh 

Cách thức đóng gói: thùng sắt 

2 
Đồng 

phosphat 
5,5 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Cu2P2O7 

Bột màu xanh nhạt 

C = 99,7% 

Trọng lượng phân tử: 301,03. Hòa tan 

trong axit, không hòa tan trong nước. 

Phản ứng tạo phức với kali 

pyrophosphate để tạo thành muối phức 

kali pyrophosphate đồng hòa tan trong 

nước 

Không dễ cháy 

Cách thức đóng gói: thùng sắt 

3 Niken 2 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

C = 97,59% 

Dạng rắn 

4 Nickel sulfate 2 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

C = 22,20% 

Dạng rắn, màu xanh 

Cách thức đóng gói: túi nhựa 

5 
Nickel 

chloride 
0,5 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

NiCl2·6H2O 

Tinh thể dạng vảy xanh lá 

24% Khối lượng riêng: 237,73 bị chảy ra 

do hấp thụ hơi ẩm từ không khí 

Độc, LD50: 175 mg/kg (chuột uống). 

Không dễ cháy 

Cách thức đóng gói: túi nhựa 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89_tr%E1%BB%8Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89_tr%E1%BB%8Dng
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Stt 
Tên nguyên 

liệu 

Khối 

lượng 

(tấn/năm) 

Nơi sản xuất Tính chất/thành phần 

6 H3BO3 0,5 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

H3BO3 99,00% 

Bột tinh thể màu trắng hoặc vảy không 

màu với ánh ngọc trai 

Sản phẩm này không bắt lửa và gây kích 

ứng. 

Cách thức đóng gói: túi nhựa 

7 Đồng sulfate 2 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

CuSO4.5H2O 

Tinh thể ba màu trong suốt màu xanh 

hoặc các hạt màu xanh trong dung dịch 

nước axit. 

C=25,3% Điểm nóng chảy là 200oC, tan 

trong nước, glycerin, không tan trong 

ethanol, mật độ tương đối 2,86. 

Nó là độc hại vừa phải. Độc tính cấp 

tính: LD50300mg/kg (uống chuột) 

Rất độc, gây kích ứng cao, gây tím tái, 

nhức đầu, buồn nôn, nôn, co giật sau khi 

hít phải. Nó gây kích ứng mạnh cho da 

và mắt và có thể gây bỏng. Không dễ 

cháy 

Cách thức đóng gói: túi nhựa 

8 

Kali 

pyrophosphat

e 

0,5 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

K4P2O7 

Bột trắng hoặc rắn lớn 

C =35% . Mật độ tương đối là 2,534. 

Điểm nóng chảy là 1109 °C. Hòa tan 

trong nước, độ hòa tan 187g/100g nước 

(25 °C). Dung dịch nước là kiềm và pH 

của dung dịch nước 1% là 10,2. Không 

hòa tan trong ethanol. Tính chất tương tự 

như các polyphosphate khác. 

Cách thức đóng gói: túi nhựa 

9 

Đồng 

pyrophosphat

e 

1 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

C = 33,70% 

Dạng bột, màu xanh nhạt 

Cách thức đóng gói: túi nhựa 

11 HCl 7,5 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Chất lỏng không màu và trong suốt. 

C= 32% Trọng lượng phân tử 36,46. Nó 

là một dung dịch nước của axit clohydric. 

Khói trong không khí, có mùi hăng, vị 

chua. Nó có thể được trộn với nước và 

ethanol theo ý muốn. Có tính axit mạnh. 

Nó có thể hoạt động với nhiều kim loại 

và oxit kim loại, có thể được trung hòa 

bằng kiềm và không có tác dụng với phốt 

pho, lưu huỳnh và các phi kim loại khác. 
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Stt 
Tên nguyên 

liệu 

Khối 

lượng 

(tấn/năm) 

Nơi sản xuất Tính chất/thành phần 

Nó có thể phản ứng với một số bột kim 

loại hoạt động để giải phóng khí hydro. 

Trong trường hợp của cyanua, nó có thể 

tạo ra khí hydro cyanua có độc tính cao. 

Nó có tính ăn mòn cao, nó phản ứng với 

kiềm trong phản ứng trung tính và tỏa ra 

rất nhiều nhiệt. Nó có tính ăn mòn mạnh. 

Không dễ cháy 

Cách thức đóng gói: thùng/can nhựa 

12 Bột tẩy nhờn 3,5 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Na2CO3, Surfactant/chất hoạt động bề 

mặt 

Cách thức đóng gói: túi nhựa 

13 Bột điện phân 3,5 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

NaHCO3, Na2CO3 

Cách thức đóng gói: túi nhựa 

14 Muối axit 0,5 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

NH4-Cl nồng độ 0,3 - 3% 

Cách thức đóng gói: túi nhựa 

15 

Chromic 

anhydride 

H2CrO4  

0,05 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

H2CrO4 

Tinh thể hình thoi màu đỏ sẫm hoặc màu 

tím. 

C= 52% 

Chất oxy hóa kim loại, dễ phân hủy và 

hòa tan trong nước, axit sunfuric, axit 

nitric, mật độ tương đối (nước = 1) 2,70, 

dấu hiệu nguy hiểm: 11 (chất oxy hóa), 

20 (ăn mòn) 

LD50 80mg/kg, (chuột uống), chất này 

có hại cho môi trường, gây đột biến và 

gây ung thư. Đặc điểm nguy hiểm: chất 

oxy hóa mạnh. Nó có tính ăn mòn mạnh. 

Không dễ cháy 

Đóng gói: túi nhựa 

16 Kali cyanua 1 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

CTHH: KCN (CN 39,96%) 

Khối cứng hình cầu màu trắng, dạng hạt 

hoặc dạng tinh thể. 

Khối lượng riêng: 65,11, mật độ 

1,857g/cm3, điểm sôi 14970C , điểm 

nóng chảy 5630C. Nó dễ dàng hòa tan 

trong nước, ít tan trong rượu và dung 

dịch nước có tính kiềm mạnh và nhanh 

chóng bị phân hủy. 

Độc tính cao, LD50: 6,4 mg/ kg (chuột 

uống), có thể bị nhiễm độc và chết do 
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Stt 
Tên nguyên 

liệu 

Khối 

lượng 

(tấn/năm) 

Nơi sản xuất Tính chất/thành phần 

tiếp xúc với vết thương ngoài da hoặc hít 

phải bột vi lượng Sự phân hủy tiếp xúc 

với axit có thể giải phóng khí hydro 

cyanua có độc tính cao. Không dễ cháy 

Đóng gói: túi nhựa 

17 Cyanua natri 1,25 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

NaCN (CN 53,08%) 

Khối lượng phân tử 48,02, điểm nóng 

chảy 563,7oC, điểm sôi 1496oC,trọng 

lượng riêng 1,60 

Đây là nhóm có độc tính cao, lượng 

thuốc gây chết người khoảng 1 ~ 2mg/kg. 

Không dễ cháy 

Đóng gói:phuy sắt 

18 
Cyanua dạng 

viên 
1 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Cu(CN) (Cu 70%, CN 29,05%) 

Bột tinh thể monoclinic trắng  hoặc bột 

xanh nhạt 

Trọng lượng phân tử: 89,56, điểm nóng 

chảy 473oC, mật độ tương đối 2,9, không 

tan trong nước, axit loãng, dễ tan trong 

axit clohydric đậm đặc 

Rất độc, gây kích ứng cao, gây tím tái, 

nhức đầu, buồn nôn, nôn, co giật sau khi 

hít phải. Nó gây kích ứng mạnh cho da 

và mắt và có thể gây bỏng. 

Đóng gói: túi nhựa 

19 
Cyanua kali 

vàng 
0,2 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

KAuCN2 (CN 18,5%、Au 68,3%) 

Bột trắng 

Khối lượng phân tử 288,13 hòa tan trong 

nước, ít tan trong rượu, không hòa tan 

trong ether. Chủ yếu được sử dụng để mạ 

điện các sản phẩm điện tử 

Độc tính cao. Không dễ cháy 

Đóng gói: túi nhựa 

20 
Cyanua kali 

bạc 
0,6 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

KAg(CN)2 (CN=15,04%、Ag62,36%) 

Tinh thể màu trắng 

Khối lượng phân tử là 199,01, nhạy cảm 

với ánh sáng. Trọng lượng riêng (nước = 

1): 2,36, hòa tan trong nước, metanol và 

axit. 

Rất độc, LD50: 20,9 mg/kg (chuột uống). 

Không dễ cháy 

Đóng gói: túi nhựa 
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Stt 
Tên nguyên 

liệu 

Khối 

lượng 

(tấn/năm) 

Nơi sản xuất Tính chất/thành phần 

21 Natri Hidroxit 0,8 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

NaOH 

Ở dạng các hạt hoặc dải màu trắng tan 

chảy, hiện nay thường được chế tạo 

thành các mảnh nhỏ 

98% Nó có trọng lượng phân tử 46,01. 

Điểm nóng chảy 318,4°C. Điểm sôi là 

1.390°C. Dễ dàng hấp thụ độ ẩm và 

carbon dioxide trong không khí. Nó dễ 

dàng hòa tan trong nước, rượu và 

glycerin, và tạo ra nhiệt lớn khi hòa tan. 

Dung dịch này có tính kiềm mạnh và dễ 

dàng ăn mòn mô hữu cơ. 

Đóng gói: túi nhựa 

Không dễ cháy 

22 Thiếc sunfate 1,5 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

SnSO4 (Sn 55,27%) 

Dạng bột tinh thể màu trắng hoặc màu 

vàng nhạt 

Khối lượng riêng: 214,74  hòa tan trong 

nước và axit sunfuric loãng, dung dịch 

với dung môi nước phân hủy nhanh. 

Không dễ cháy 

Đóng gói: túi nhựa 

23 HNO3 1,5 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Chất lỏng không màu và trong suốt. 

60% Trọng lượng phân tử 36,46 nó là 

một dung dịch nước của axit clohydric. 

Khói trong không khí, có mùi hăng, vị 

chua. Nó có thể được trộn với nước và 

ethanol theo ý muốn. Có tính axit mạnh. 

Nó có thể hoạt động với nhiều kim loại 

và oxit kim loại, có thể được trung hòa 

bằng kiềm và không có tác dụng với phốt 

pho, lưu huỳnh và các phi kim loại khác. 

Nó có thể phản ứng với một số bột kim 

loại hoạt động để giải phóng khí hydro. 

Trong trường hợp của cyanua, nó có thể 

tạo ra khí hydro cyanua có độc tính cao. 

Nó có tính ăn mòn cao, nó phản ứng với 

kiềm trong phản ứng trung tính và tỏa ra 

rất nhiều nhiệt. Nó có tính ăn mòn mạnh. 

Không dễ cháy 

Đóng gói: phuy sắt 

24 
Axit 

Phosphoric 
0,5 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

H3PO4 

Không màu trong suốt hoặc hơi vàng, 

chất lỏng dày. C=55% Trọng lượng phân 

tử 98. 
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Stt 
Tên nguyên 

liệu 

Khối 

lượng 

(tấn/năm) 

Nơi sản xuất Tính chất/thành phần 

Không dễ cháy 

Đóng gói: phuy sắt 

25 Benzene 0,7 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

C6H6 

Benzen là một hyđrocacbon thơm, trong 

điều kiện bình thường là một chất lỏng 

không màu, mùi dịu ngọt dễ chịu, dễ 

cháy. Benzen tan rất kém trong nước và 

rượu. 

Đóng gói: thừng/can nhựa 

28 Alcohol 0,7 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Đóng gói: thừng/can nhựa 

29 Bạc 0,8 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

99,85% 

Đóng gói: túi 

30 
Thiếc dạng 

khối 
3,5 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

98,30% 

Đóng gói: pallet, thùng gỗ 

31 Niken 4 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Alkyl sulfide, besylate 

Đóng gói: pallet, thùng gỗ 

32 
Hóa chất phủ 

UV 
4 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Dạng lỏng, trong suốt, mùi đặc trưng, 

chứa thành phần nguy hiểm 20-25% non 

ionic surfactant 

Đóng gói: can nhựa 

33 

Phụ gia mạ 

đồng sunfat 

(màu tím và 

màu vàng) 

1,5 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Loại màu tím: chứa thành phần 5-10% 

thuốc nhuôm mau tím, 2% polyethylene 

glycol, chất lỏng, màu tím đậm 

Loại màu vàng: chứa thành phần 5-10% 

bis-(sodium sulfopropyl)-disulfide, 5% 

thuốc nhuom màu vàng, 2% polyethylene 

glycol còn lại là nước, chất lỏng màu 

vàng trong suốt 

34 Phụ gia mạ Ni 1,5 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Dạng lỏng, màu vàng nhạt, mùi hăng, 

chứa thành phần 2-6% 2-butyl-1-on, 4(2-

hydroxypropoxy) 5-xoa-2octyne-1,7-

diol, 1-4% 1-(2-hydroxy-3-

sulphonatopropyl) pyridinium, 0,1-1% 

formadehyde 

35 Phụ gia mạ Cr 0,1 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Chất lỏng màu vàng nhạt đến vàng cam, 

mùi đặc trưng chứa thành phần 0,1-2% 

dichromic axit, 5-10% pyridinium 
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Stt 
Tên nguyên 

liệu 

Khối 

lượng 

(tấn/năm) 

Nơi sản xuất Tính chất/thành phần 

fluoride 

36 
Phụ gia mạ 

thiếc 
1,5 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Chất lỏng màu vàng nhạt đến nâu đậm, 

không mùi 

37 
Phụ gia mạ 

Bạc 
1,5 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Chất lỏng màu nâu nhạt, khong mùi, 

thành phần 4-6% KOH, 5% ethylen 

glycol monohexylether 

38 
Phụ gia mạ 

vàng 
0,5 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Chất lỏng không màu, không mùi thành 

phần 5-10% phụ gia 0,3-3% KOH 

39 Chất tẩy nhờn 15 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

NaOH 30g/L, Na2CO3 25g/L 

Dạng lỏng chứa trong phuy nhựa/can 

nhựa 

40 
Chất tẩy nhờn 

điện phân 
10 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

NaOH 35%, Na2CO3 20%  Dạng lỏng 

chứa trong phuy sắt 

41 
Chất ức chế 

sương mù axit 
1 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Corrosion inhibitor, surfactant/Chất ức 

chế ăn mòn, chất hoạt động bề mặt 

Dạng lỏng chứa trong phuy nhựa/can 

nhựa 

42 Kẽm oxit 2 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

ZnO, dạng rắn màu trắng 

(Khối lượng riêng 81,37, điểm nóng chảy 

19750C, điểm sôi 23600C, trọng lượng 

riêng: 5,606) 

Bản thân oxit kẽm không độc, nhưng các 

hạt oxit kẽm có thể hô hấp là có hại, độc 

tính cao đối với các sinh vật dưới nước. 

Không dễ cháy 

Đóng gói: túi nhựa 

43 Kẽm clorua 2 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

ZnCl2 

Dạng hạt tinh thể lục giác màu trắng hoặc 

dạng bột 

Khối lượng riêng 136,295, trọng lượng 

riêng 2,91 , điểm nóng chảy 283oC, điểm 

sôi 732oC, dễ tan trong nước, tan trong 

metanol, ethanol, glycerin, acetone, 

ether, không tan trong amoniac lỏng. 

Ăn mòn và độc hại. Nó có thể gây kích 

ứng và đốt cháy da và niêm mạc một 

cách dữ dội. Hít phải khói kẽm clorua có 

thể gây ho và buồn nôn sau 5-30 phút. 

Không dễ cháy 
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Stt 
Tên nguyên 

liệu 

Khối 

lượng 

(tấn/năm) 

Nơi sản xuất Tính chất/thành phần 

Đóng gói: túi nhựa 

44 Niken sunfat 2,5 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

NiSO4·6H2O 

Tinh thể xanh lá, hệ tinh thể tứ giác. 

Khối lượng phân tử 262,86. Điểm sôi 

8400C ,Trọng lượng riêng là 2.07 (nước = 

1), dễ tan trong nước, tan trong ethanol, ít 

tan trong axit và amoniac. 

LD501600mg/kg (chuột uống); LC50. 

Không dễ cháy 

Đóng gói: túi nhựa 

45 Axit sulfuric 10,5 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

H2SO4 98% 

Chất lỏng không màu và trong suốt, 

không mùi, chứa trong phuy nhựa 

Trọng lượng phân tử 98,08, có tính ăn 

mòn cao. Điểm nóng chảy là 10,5oC, 

điểm sôi khoảng 290oC, mật độ tương đối 

là 1,83 (nước = 1), nó có thể được trộn 

với nước và rượu tùy ý. 

LD50: 2140mg/kg (chuột uống), LC50: 

510mg/m3, 2 giờ (hít chuột), 320mg/m3, 

2 giờ (hít chuột).  

Không cháy, rất nhiều giải phóng nhiệt 

trong trường hợp nước, sôi giật gân có 

thể xảy ra. 

46 Acetone 2 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

C3H6O 

Chất lỏng không màu, trong suốt và dễ 

chảy, có mùi thơm, và rất dễ bay hơi, 

chứa trong phuy nhựa 

Nó có trọng lượng phân tử 58,08, Điểm 

nóng chảy -94,60C, điểm sôi 56,50C, mật 

độ tương đối 0,8 

LD50: 5.800 mg/kg (chuột uống), 20.000 

mg/kg (thỏ qua da). Hỗn hợp thuốc nổ 

hơi và không khí, rất dễ cháy và nổ trong 

trường hợp ngọn lửa mở và nhiệt độ cao 

47 Ammonia 2 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

NH3·H2O 

Chất lỏng trong suốt không màu, chứa 

trong phuy nhựa. 

Nó là một dung dịch amoniac. Khí 

amoniac dễ bay hơi, có mùi hăng mạnh. 

Có thể trộn với ethanol. Nó có tính kiềm 

mạnh 

LD50350mg/kg (chuột uống). Khí 

amoniac dễ dàng tách ra và nhiệt độ càng 
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Stt 
Tên nguyên 

liệu 

Khối 

lượng 

(tấn/năm) 

Nơi sản xuất Tính chất/thành phần 

cao thì tốc độ phân hủy càng nhanh tạo 

thành bầu không khí dễ nổ. 

V. Nguyên vật liệu khác 

1 Sơn 40 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Xylene: ≥10 - <20%; 

Ethylbenzen:  ≥10% ; 

Orthophotphat: < 2.5% 

2-butanone oxime: ≤0,3% 

Dạng lỏng, có màu và mùi đặc trưng 

chứa trong phuy sắt 

2 Mực in lụa 10 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Dạng lỏng, có màu và mùi đặc trưng 

chứa trong phuy nhựa 

Toluen 

3 Epoxy 2 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Thành phần: Propane, 2,2-bis[p-(2,3-

epoxypropoxy)phenyl]-, polymers 60-

100% 

Bezyl alcohol 10-30% 

Phenol phomandehyde polymer glycidyl 

ether 1-10% 

Dạng lỏng chứa trong phuy nhựa 

4 
Chất đánh 

bóng 
5 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Nước: 50-70% 

Dầu mỏ: 13-37% 

Calcined kaolin 3-7% 

Nhôm oxit: 1-5% 

Trimethylated silica 0,5-1,5% 

Dạng lỏng chứa trong phuy nhựa 

5 
Chất làm sạch 

dầu 
30 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Dạng lỏng, màu xanh, chứa trong can 

nhựa 

PH: 13,0   +/- 0,2 

Tỉ trọng: 1,040+/ - 0,005 

8 Ghim đồng 10 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Dạng rắn, chứa trong túi nhựa 

7 
Keo dán (lắp 

ráp) 
0,05 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Cyclohexanone 

Dạng lỏng, màu trắng sữa chứa trong can 

nhựa 

8 
Keo bảo vệ bề 

mặt 
0,2 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Dạng lỏng, màu trắng sữa, không mùi, 

không vị, chứa trong can nhựa 

Thành phẩn: xylene: 80%; hợp phức bạch 

kim 15%; 
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Tên nguyên 

liệu 

Khối 

lượng 

(tấn/năm) 

Nơi sản xuất Tính chất/thành phần 

9 
Bao bì đóng 

gói 
300 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Màng nhựa, bao bì carton 

10 Dầu cắt gọt 10 Việt Nam 
Dạng lỏng, trong suốt, chứa trong phuy 

sắt 

VI. Nguyên vật liệu cho các hệ thống công trình xử lý, bảo vệ môi trường 

1 NaOCl 90 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

NaClO tồn tại ở dạng tinh thể khan màu 

trắng hoặc dạng lỏng màu vàng nhạt, 

chứa trong túi nhựa. NaClO có tính oxy 

hóa mạnh, có thể gây bỏng da và hủy 

hoại mắt. 

NaClO được dùng làm chất oxy hóa 

trong xử lý nước thải cyanua Photphat 

2 H2SO4 50 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

H2SO4 là chất lỏng sánh như dầu, không 

màu, không mùi và không bay hơi được 

chưa trong phuy nhựa. Là axit mạnh hòa 

tan trong nước tỏa nhiệt. 

3 PAC 20 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

PAC là tên viết tắc của poly aluminium 

chloride, hàm lượng Al2O3: 28 - 32%. 

PAC tồn tại ở dạng bột và dạng lỏng. 

PAC dạng bột có màu vàng chanh, trắng 

ngà, tan hoàn toàn trong nước và lưu trữ 

trong túi nhựa được lâu dài trong điều 

kiện thường. PAC dạng lỏng có màu 

vàng nâu, thường được đựng trong chai 

hoặc can nhựa để bảo quản được lâu hơn. 

Đây là loại hóa chất keo tụ, chất trợ lắng 

trong xử lý nước thải. 

4 PAM 2 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

PAM là một loại polymer có thể tan 

trong nước, có cấu tạo từ acrylamide ( 

hợp chất có công thức phân tử C3H5NO). 

PAM được ứng dụng trong việc xử lý 

nước bằng cách tăng độ nhớt cho nước và 

hỗ trợ keo tụ tạo bông. Hóa chất trợ lắng 

PAM có vai trò hỗ trợ các hạt cặn lơ lửng 

trong nước thải nhờ quá trình keo tụ. 

5 Na2SO3 100 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Canxi hidroxit Ca(OH)2 trong điều kiện 

bình thường nó là chất rắn dạng bột mềm 

màu trắng với điểm nóng chảy của 

Ca(OH)2 là khoảng 580oC, chúng không 

có mùi và rất khó bắt cháy. Bột Canxi 

hidroxit tan ít trong nước, rượu, tan nhiều 

trong dung dịch hữu cơ và vô cơ như 

Glycerol, axit. 
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Tên nguyên 

liệu 

Khối 

lượng 

(tấn/năm) 

Nơi sản xuất Tính chất/thành phần 

6 NaOH 50 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Hàm lượng NaOH 99% tồn tại ở dạng 

xút vảy màu trắng đục. 

Xút là chất dễ tan trong nước, cồn và 

trong glycerin, không tan trong ether và 

các dung môi không phân cực khác. Là 

chất hút ẩm mạnh, không mùi,  dễ tan 

trong nước lạnh, pH: 13,5. 

7 Na2S 20 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Hơp chất này tồn tại ở 2 dạng khan Na2S 

và ngậm nước Na2S.9H20. Tan trong 

nước tạo dung dịch không màu, có tính 

bazơ. Khi gặp không khí ẩm nó giải 

phóng khí độc hiđrô sunfua có mùi hôi 

thối. Nó có tính kiềm và có thể gây bỏng 

da. Cần để natri sunfua tránh xa các chất 

xung khắc như axit, chất oxy hóa. 

Na2S được ứng dụng để kết tủa kim loại 

nặng trong xử lý nước thải 

8 FeSO4. 7H2O 60 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 

Dạng bột hoặc tinh thể có màu xanh, 

không mùi. Tan hoàn toàn trong nước. 

Khối lượng phân tử là 278,02. 

Nó là một chất khử, được ứng dụng trong 

việc khử cromat trong thành các hợp chất 

Cr (III) ít độc. Ngoài ra nó còn là chất 

keo tụ , chất loại bỏ photphat trong xử lý 

nước thải. 

(Nguồn: Công ty TNHH Artisan Planet International ) 

1.4.2. Nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước của dự án 

1.4.2.1. Nhu cầu và nguồn cung cấp điện 

* Nguồn cung cấp điện: 

Nguồn cung cấp điện phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất của nhà 

máy do Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai cung cấp qua đường dây trung 

thế của KCN An Phước. 

Ngoài ra, Công ty dự kiến sẽ thuê đơn vị bên ngoài lắp đặt hệ thống điện 

mặt trời mái nhà xưởng. 

Công ty thuê đơn vị bên ngoài lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà để 

cung cấp điện sử dụng cho hoạt động của chính doanh nghiệp (không kinh 

doanh phân phối điện cho đơn vị khác). 

Công ty lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự dùng phục vụ cho hoạt 
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động sản xuất và vận hành của dự án, không nhằm mục đích kinh doanh, phân 

phối điện nên không phát sinh dự án đầu tư mới, không làm thay đổi mục tiêu 

hoạt động của dự án, do đó Công ty không phải bổ sung ngành nghề, mục tiêu 

hoạt động. 

Sơ đồ tổng quan về điện năng lượng mặt trời như sau: 

 

Hệ thống điện mặt trời mái nhà được lắp đặt là hệ thống điện mặt trời có 

các tấm quang điện được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng. 

Thành phần chính của tấm quang điện gồm: lớp kính phía trước, tấm tế bào 

quang điện, tấm nền, hộp nối và khung. 

Diện tích mái nhà xưởng dự kiến lắp đặt khoảng 7.500 m2. Tổng công suất 

là 900 kWp = 0,9 MW. Số lượng tấm pin lắp đặt là 1.500 tấm. 

Ngoài ra công ty có sử dụng máy phát điện dự phòng để sử dụng trong 

trường hợp có sự cố lưới điện với số lượng là 1 máy phát điện dự phòng, công 

suất của máy là 250 kVA. 

* Nhu cầu tiêu thụ điện: 

Nhu cầu sử dụng điện của nhà máy để vận hành dây chuyền sản xuất, hoạt 

động văn phòng,… 

Nhu cầu sử dụng điện của dự án trung bình khoảng 172.000 Kwh/tháng 

(căn cứ theo tính toán tại báo cáo ĐTM). 

1.4.2.2. Nhu cầu và nguồn cung cấp nước 

* Nguồn cung cấp nước: 
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Nguồn nước cấp cho nhà máy được lấy từ nguồn nước của Công ty TNHH 

MTV Xây dựng Cấp nước Đồng Nai. Việc cung cấp nước đến ranh giới của nhà 

máy do Tổng Công ty Tín Nghĩa thực hiện. 

* Nhu cầu sử dụng nước 

Nhu cầu sử dụng nước của Công ty chủ yếu phục vụ cho các hoạt động sản 

xuất cụ thể như sau: sản xuất, sinh hoạt công nhân, tưới cây xanh và PCCC, 

trung bình khoảng 92,08 m3/ngày.đêm (căn cứ theo tính toán tại báo cáo ĐTM). 

Công ty có sử dụng nước để vệ sinh các tấm pin năng lượng mặt trời trên 

mái nhà. Khoảng 3 – 6 tháng sẽ vệ sinh 1 lần. 

Thống kê nhu cầu sử dụng nước và lượng nước thải phát sinh của Công ty 

được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 1.3: Nhu cầu dùng nước của nhà máy  

  Lưu lượng (m3/ngày) 

STT Mục đích sử dụng nước Nước sử dụng Nước thải 

1  Nước cấp cho sinh hoạt 22,5 22,5 

2  Nước sử dụng cho sản xuất 32,05 43 

 Xi mạ 28 28 

 Nước thải từ quá trình lọc RO - 12 

 Rửa lọc RO 1 1 

 Đánh bóng 0,05 - 

 Làm mát sản phẩm 1 - 

 Hệ thống xử lý khí thải 2 2 

3  Vệ sinh văn phòng, nhà xưởng 0,5 0,5 

4  Nước rửa tấm pin năng lượng mặt trời  2 2 

5  Nước cấp sử dụng cho tưới cây, tưới đường 25,53 - 

6  Nước sử dụng cho đơn vị thuê nhà xưởng 25 20 

Tổng cộng 107,58 88 

(Nguồn:Công ty TNHH Artisan Planet International) 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án 

Công ty đã lắp đặt xong máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất. 

Dự án chuẩn bị đi vào hoạt động đã được cấp các thủ tục pháp lý cụ thể: 

- Quyết định số 291/QĐ-KCNĐN ngày 30/10/2020 của Ban Quản lý các 

KCN Đồng Nai cấp về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự 
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án “Sản xuất các sản phẩm lưu niệm bằng nhựa và kim loại với quy mô 1.800 

tấn sản phẩm/năm; Sản xuất phụ liệu cho ngành may mặc bằng nhựa và kim loại 

(nút, cúc, khóa ấn, khóa móc, khóa trượt,...) với quy mô 1.000 tấn/năm (quy 

trình sản xuất có bao gồm công đoạn xi mạ); Cho thuê nhà xưởng với diện tích 

xây dựng 4.536 m2”. 

Căn cứ pháp lý khác của dự án: 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Mã số dự án: 9873668835 chứng nhận 

lần đầu ngày 18/02/2020, chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 13/04/2023 do 

Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai cấp. 

- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mã số doanh nghiệp: 

3603716455 đăng ký lần đầu ngày 30/03/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 

29/03/2023 do phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai cấp. 

- Hợp đồng thuê lại đất và sử dụng hạ tầng tại Khu công nghiệp An Phước 

số 12/HĐTĐ.AP ngày 14/04/2020 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín 

Nghĩa và Công ty TNHH Artisan Planet International. 

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ xử lý nước thải tại Khu công nghiệp An 

Phước số 13/HĐNT.AP ngày 15/04/2020 giữa công ty và Công ty Cổ phần Tổng 

Công ty Tín Nghĩa. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn 

liền với đất số CT53133 ngày 13/05/2020 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Đồng Nai cấp. 

- Giấy phép xây dựng số 149/GPXD ngày 12/7/2021 do Ban Quản lý các 

Khu công nghiệp cấp. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 

04/TD-PCCC ngày 05/01/2021 do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cấp.  

- Hợp đồng số 037/2023/HĐKT/LA-AR ngày 01/06/2023 về việc thu gom, 

vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt thông thường, công nghiệp không nguy 

hại giữa Công ty TNHH Artisan Planet International với Công ty TNHH TMDV 

Tổng hợp Lộc An. 

1.5.1. Nhu cầu sử dụng lao động tại dự án 

Bảng 1.4: Nhu cầu lao động tại dự án 
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STT Nhu cầu lao động Khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định 

1  Lao động  200 

2  Số ca làm việc 2 ca/ngày (ca 8giờ) 

3  Số ngày làm việc 6 ngày/tuần 

1.5.2. Danh mục máy móc thiết bị sử dụng tại dự án 

Các loại máy móc, trang thiết bị chính phục vụ hoạt động sản xuất của Nhà 

máy được trình bày chi tiết trong bảng sau: 

Bảng 1.5: Danh mục máy móc, thiết bị chính phục vụ hoạt động dự án 

STT Tên máy móc, thiết bị 
Số lượng 

(cái) 
Công suất/kích thước 

Năm 

sản xuất 

Nơi sản 

xuất 

I Thiết bị máy móc phục vụ công đoạn xi mạ 

1.  Pallet nhựa 80 1.220×2.440×4mm 2020 
Trung 

Quốc 

2.  Máy lọc nước RO 3 500L 2020 
Trung 

Quốc 

3.  Cân điện tử 1 100g 2020 
Trung 

Quốc 

4.  Máy sấy 1 
400×260mm, 

1,8kw&1HP 
2020 

Trung 

Quốc 

5.  Móc treo (giá đỡ) 560 - 2020 
Trung 

Quốc 

6.  Bồn xi mạ nhựa PP 2 900×450×1000mm 2020 
Trung 

Quốc 

7.  Bồn xi mạ nhựa PP 3 1.350×450×1.000mm 2020 
Trung 

Quốc 

8.  Bồn xi mạ nhựa PP 15 63×63×82cm 2020 
Trung 

Quốc 

9.  Bồn xi mạ nhựa PP 3 110×200×82cm 2020 
Trung 

Quốc 

10.  Bồn xi mạ nhựa PP 8 55×100×82cm 2020 
Trung 

Quốc 

11.  Máy làm mát 1 10HP 2020 
Trung 

Quốc 

12.  Bộ lọc 16 4.500L/giờ 2020 
Trung 

Quốc 

13.  Quạt thông gió 1 - 2020 
Trung 

Quốc 
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STT Tên máy móc, thiết bị 
Số lượng 

(cái) 
Công suất/kích thước 

Năm 

sản xuất 

Nơi sản 

xuất 

14.  
Kệ để bán thành phẩm 

mạ 
19 

136×66×219cm 

36×66×119cm 
2020 

Trung 

Quốc 

15.  Giỏ lưới bằng titan 300 900×150×40mm 2020 
Trung 

Quốc 

16.  Bể sục khí 2 300L, 1.000 L 2020 
Trung 

Quốc 

17.  Máy làm sạch siêu âm 5 2,7KVA 2020 
Trung 

Quốc 

18.  Thiết bị làm sạch 1 6 tấn/giờ 2020 
Trung 

Quốc 

19.  Thùng mạ 2 - 2020 
Trung 

Quốc 

II Sử dụng trong công đoạn đúc sản phẩm kim loại 

20.  Máy đúc 6 1,5-15kwh 2020 
Trung 

Quốc 

21.  Bơm nước 1 1,5HP 2020 
Trung 

Quốc 

22.  Bơm dầu thủy lực 1 25V-17A 2020 
Trung 

Quốc 

23.  Máy mài 4 22kW 2020 
Trung 

Quốc 

24.  Tay robot 6 88T, 100T 2020 
Trung 

Quốc 

25.  Nồi nấu kẽm 3 88T, 138T 2020 
Trung 

Quốc 

26.  Cẩu trục 1 - 2020 
Trung 

Quốc 

III Máy móc thiết bị gia công khuôn 

27.  Máy CNC 3 380V/50Hz 2020 
Trung 

Quốc 

28.  Máy kiểm tra 2D 1 220V/50Hz 2020 
Trung 

Quốc 

29.  Máy mài 6 
0,25KWh 2,2 KWh 1,5 

KWh 
2020 

Trung 

Quốc 

30.  Kệ dụng cụ 5 800×D500×H940mm 2020 
Trung 

Quốc 

31.  Máy khắc 1 40mm 380V/370W 2020 
Trung 

Quốc 

32.  Máy đánh bóng (Air Die 1 0.45HP, 24000rpm ; 2020 Trung 
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STT Tên máy móc, thiết bị 
Số lượng 

(cái) 
Công suất/kích thước 

Năm 

sản xuất 

Nơi sản 

xuất 

Grinder) length: 175mm; weight: 

0.61kg 

Quốc 

33.  Máy tiện ren 1 
Z1T-R3 

220V/750W/50Hz 
2020 

Trung 

Quốc 

34.  
Máy khoan (deep-hole 

drilling machine) 
2 

900×440×1030mm      

550w 
2020 

Trung 

Quốc 

35.  
Máy khoan (Manual 

Drill) 
15 

900×440×1030mm      

550w 
2020 

Trung 

Quốc 

36.  Kệ dụng cụ 1 3100×D600×H2000mm 2020 
Trung 

Quốc 

37.  Máy cắt dây 2 220/380V 1.95/1.12A 2020 
Trung 

Quốc 

38.  Máy hàn argon 1 220V 50hz 7.5kw 2020 
Trung 

Quốc 

39.  Máy tiện 2 250W 7.5KW 2020 
Trung 

Quốc 

40.  Máy phay 2 3HP, 5HP 2020 
Trung 

Quốc 

41.  
Thiết bị xử lý nhiệt 

khuôn 
1 10KWh, 380V 2020 

Trung 

Quốc 

42.  Máy dập tay 30 

30KGS 

400×280×300mm 

Unplug 

2020 
Trung 

Quốc 

43.  Máy dập 9 0,75-4kWh 2020 
Trung 

Quốc 

44.  Máy cắt tấm 2 
3kw 

2115×1500×1300mm 
2020 

Trung 

Quốc 

45.  Máy thủy lực 1 300 tấn 2020 
Trung 

Quốc 

46.  Máy nạp liệu 2 - 2020 
Trung 

Quốc 

47.  Lò nung 1 HXKJ-30KW 300KG 2020 
Trung 

Quốc 

IV Thiết bị, máy móc đánh bóng 

48.  Máy đánh bóng 34 4KWh 2020 
Trung 

Quốc 

49.  Máy hút bụi 2 0,9KWh 2020 
Trung 

Quốc 

50.  Máy sấy 4 0,75KWh 2020 
Trung 

Quốc 
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STT Tên máy móc, thiết bị 
Số lượng 

(cái) 
Công suất/kích thước 

Năm 

sản xuất 

Nơi sản 

xuất 

V Khắc và in 

51.  Máy phơi bản tự động 1 - 2020 
Trung 

Quốc 

52.  Máy phơi bản thủ công 3 - 2020 
Trung 

Quốc 

53.  Máy in tự động 1 - 2020 
Trung 

Quốc 

54.  Máy in tay (in lụa) 20 - 2020 
Trung 

Quốc 

55.  Máy in Pad 5 - 2020 
Trung 

Quốc 

VI Sơn màu và quét keo epoxy 

56.  Máy đánh bóng 9 3 KWh 2020 
Trung 

Quốc 

57.  Máy sấy 6 4KWh 2020 
Trung 

Quốc 

58.  Máy phun cát 2 - 2020 
Trung 

Quốc 

59.  Máy hút bụi 1 1,5kWh 2020 
Trung 

Quốc 

60.  Buồng phun sơn 1 2,2KWh 2020 
Trung 

Quốc 

(Nguồn: Công ty TNHH Artisan Planet International) 

1.5.3. Các hạng mục công trình của dự án 

Dự án được thực hiện trên khu đất có diện tích 20.000 m2 Lô J11-13, 

đường số 2, KCN An Phước, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

Các hạng mục công trình của dự án cụ thể như sau: 

Bảng 1.6: Diện tích các hạng mục công trình của dự án 

STT Quy mô sử dụng đất Số tầng 
Diện tích xây 

dựng (m²) 
Tỷ lệ (%) 

I Công trình chính  7.599 38 

1  Nhà xưởng 1A (cho thuê) 3 1.720,5 8,60 

2  Nhà xưởng 1B (cho thuê) 1 1.197 5,99 

3  Nhà xưởng 1C (cho thuê) 2 1.701 8,51 

4  Nhà xưởng 2A 3 1.720,5 8,60 
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STT Quy mô sử dụng đất Số tầng 
Diện tích xây 

dựng (m²) 
Tỷ lệ (%) 

5  Nhà xưởng 2B 1 1.260 6,30 

II Công trình phụ trợ  1.398 6,99 

6  Kho hóa chất (thuộc nhà xưởng 2) 1 (45) - 

7  Nhà nghỉ giữa ca 3 510 2,55 

8  Phòng điện 1 145,6 0,73 

9  Bể PCCC (570 m3) 1 300 1,5 

10  Nhà bảo vệ 1 15 0,08 

11  Nhà xe ô tô 1 1 108 0,54 

12  Nhà xe ô tô 2 1 108 0,54 

13  Nhà xe máy 1 211,31 1,06 

II Công trình môi trường  530 2,65 

14  Khu lưu giữ tạm thời chất thải rắn 1 50 0,25 

15  Khu xử lý nước thải 1 480 2,4 

II Đất giao thông, sân bãi  5.435,09 27,18 

III Cây xanh, thảm cỏ  5.038 25,19 

Tổng  20.000 100 

(Nguồn: Công ty TNHH Artisan Planet International ) 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

2.1.1. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Theo Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/09/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030, quan điểm chỉ đạo là khuyến kích phát triển kinh tế phù hợp với 

đặc tính sinh thái của từng vùng, ít chất thải, các-bon thấp, hướng tới nền kinh tế 

xanh. Tầm nhìn của chiến lược đến năm 2030 ngăn chặn đẩy lùi xu hướng gia 

tăng ô nhiễm môi trường, hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh, 

ít chất thải, cacbon thấp vì sự thịnh vượng và phát triển bền vững đất nước. 

Ngành nghề của dự án là ngành nghề sản xuất có mức độ tự động hóa cao, 

phù hợp với khuyến khích phát triển kinh tế. 

2.1.2. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Vị trí dự án thực hiện tại Lô J11-13, đường số 2, KCN An Phước, xã An 

Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, phù hợp với quy hoạch phát triển 

công nghiệp của tỉnh Đồng Nai. 

KCN An Phước là KCN tập trung đa ngành nghề, bao gồm các loại hình 

công nghiệp theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 

110/QĐ-BTNMT ngày 29/01/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ngành 

nghề đầu tư vào KCN An Phước như: Sản xuất các sản phẩm nhựa, hạt nhựa, 

bột màu công nghiệp; Nhóm ngành sản xuất máy móc, thiết bị; Sản xuất chế 

biến thực phẩm, sản xuất đồ uống; chế biến cà phê, nông sản, thuỷ hải sản 

(không thu hút chế biến thủy sản chưa qua sơ chế), sơ chế nông sản; Xử lý hạt 

giống; Sản xuất sơn, keo dán công nghiệp; Sản xuất thuốc, hoá dược, hương liệu 

mỹ phẩm; Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất sản phẩm 

từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất (không 

thu hút sản xuất hóa chất cơ bản); Nhóm ngành dệt, sản xuất trang phục; Sản 

xuất giày da và các sản phẩm chế biến từ da (không thu hút ngành thuộc da); 

Sản xuất sản phẩm từ cao su (không sử dụng từ mủ tươi) và plastic; Sản xuất 

giấy và sản phẩm từ giấy (không thu hút sản xuất bột giấy); Sản xuất giường, tủ, 

bàn, ghế; Nhóm ngành chế biến, chế tạo khác; Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt 

máy móc thiết bị (Được thu hút những dự án có công đoạn xi mạ để hoàn thiện 
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sản phẩm); Sản xuất vật liệu xây dựng,... và các dịch vụ hỗ trợ. 

Ngành nghề của Công ty TNHH Artisan Planet International là sản xuất 

sản phẩm, chi tiết bằng nhựa và bằng kim loại, phù hợp với ngành nghề thu hút 

đầu tư của KCN. 

Vị trí dự án trên đường số 2, KCN An Phước, trên khu đất quy hoạch đất 

công nghiệp, phù hợp với phân khu chức năng của KCN. 

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 

35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phân 

vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai và Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 06/09/2018 của UBND 

tỉnh Đồng Nai về việc Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Điều 1 của Quyết 

định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh về việc phân 

vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai. Kế hoạch 88/KH-UBND ngày 20/4/2022 về bảo vệ môi trường trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

2.2. Sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường 

2.2.1. Sự phù hợp của cơ sở với khả năng chịu tải 

- Vị trí thực hiện dự án là KCN An Phước, KCN đáp ứng yêu cầu bảo vệ 

môi trường; KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu, KCN đã 

được Bộ TNMT cấp Giấy xác nhận việc đã thực hiện, hoàn thành công trình, 

biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành số 84/GXN-TCMT 

ngày 15/09/2016 của dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật 

KCN An Phước” tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

KCN An Phước đã xây dựng và vận hành trạm xử lý nước thải tập trung 

công suất 2.000 m3/ngày.đêm để xử lý toàn bộ khối lượng nước thải công nghiệp 

phát sinh từ KCN. 

- Hoạt động xả thải của Trạm xử lý nước thải tập trung KCN An Phước đã 

được UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 

3425/GP-UBND ngày 30/10/2019. 

Theo báo cáo quan trắc môi trường định kỳ tại KCN An Phước trong 3 năm 

gần nhất, báo cáo tổng hợp quan trắc môi trường không khí trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai, chất lượng không khí tại khu vực đạt quy chuẩn quy định, chất lượng 

không khí tại khu vực tốt.  
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- Đồng Nai thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là cửa ngõ phía Đông 

của thành phố Hồ Chí Minh và là một trung tâm kinh tế lớn của khu vực phía 

Nam, nối Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên với toàn bộ vùng Đông Nam Bộ. 

Với vị trí nằm giữa các trung tâm trọng điểm phát triển công nghiệp là thành phố 

Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương; Đồng Nai có nhiều dự 

án, công trình trọng điểm quốc gia đã và đang được triển khai trên cơ sở các 

tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối các trung tâm lớn (Quốc lộ 1, Quốc 

lộ 51, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, đường 

cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, sân bay 

quốc tế Long Thành,…), mang lại lợi thế lớn về phát triển công nghiệp cho toàn 

tỉnh. 

- Đồng Nai có các khu xử lý chất thải rắn tập trung: khu xử lý chất thải xã 

Tây Hòa (huyện Trảng Bom), khu xử lý chất thải xã Quang Trung (huyện Thống 

Nhất) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hợp vệ sinh, khu xử lý chất thải xã Xuân Mỹ 

(huyện Cẩm Mỹ), khu xử lý chất thải xã Bàu Cạn (huyện Long Thành), khu xử 

lý chất thải xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc), khu xử lý chất thải xã Túc Trưng 

(Định Quán); đảm bảo thu gom, xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động của dự án 

khi đi vào hoạt động. 

Vì vậy, vị trí thực hiện dự án tại KCN An Phước phù hợp với Chiến lược 

bảo vệ môi trường quốc gia năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định 

số 1216/QĐ-TTg ngày 05/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến 

lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

KCN đã đầu tư xây dựng và vận hành 01 trạm xử lý nước thải tập trung với 

tổng công suất hệ thống là Công suất thiết kế: 2.000 m3/ngày.đêm. Hiện tại có 

24 doanh nghiệp đang hoạt động, có khả năng tiếp nhận xử lý nước thải phát 

sinh từ các nhà máy trong KCN, để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A 

(Kq = 0,9; Kf = 1,0) trước khi thải ra suối Nước Trong. 

Giấy xác nhận số 84/GXN-TCMT ngày 15/09/2016 của Tổng Cục Môi 

trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đã thực hiện các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án “Đầu tư xây dựng và 

kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN An Phước”. 

Lưu lượng nước thải tiếp nhận xử lý của KCN hiện nay là 932 

m3/ngày.đêm. Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, lượng nước thải phát sinh tối 

đa tại dự án là 68 m3/ngày.đêm, do đó hệ thống xử lý nước thải tập trung của 
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KCN An Phước với công suất 2.000 m3/ngày.đêm đảm bảo xử lý được toàn bộ 

lượng nước thải phát sinh tại dự án. 
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 

PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải  

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa của dự án đã được xây dựng tách riêng 

hoàn toàn với hệ thống thu gom, thoát nước thải. 

Nước mưa từ mái nhà xưởng sẽ thu gom bằng máng xối, dẫn bằng ống 

nhựa PVC Ø150, sau đó đấu nối vào cống thu gom nước mưa chạy dọc theo 

tuyến đường nội bộ của dự án. 

Các nguồn nước mưa trên bề mặt sẽ thoát vào cống ven đường và dẫn tới 

các hố ga để đổ vào cống thu gom chạy dọc theo các tuyến đường nội bộ. Tại 

các hố ga có bố trí song chắn rác để giữ lại các loại rác có kích thước lớn như lá 

cây, bao bì, giấy,… Khoảng cách bố trí hố ga là 8-10 m bố trí 1 hố ga. 

Toàn bộ lượng nước mưa sẽ được thu gom theo cống thoát nước mưa nội 

bộ của dự án, dẫn bằng đường ống nhựa PVC Ø 300, 400, 500, 600 và mương 

bê tông cốt thép W300-500×450 với độ dốc ống là i = 0,3% đấu nối vào hệ 

thống thoát nước mưa của KCN An Phước tại 02 điểm trên đường số 2 bằng 

đường cống bê tông cốt thép D300, 400. Tổng chiều dài tuyến thu gom khoảng 

856 m. 

Bảng tổng hợp các vị trí đấu nối nước mưa tại dự án được thể hiện dưới bảng 

sau: 

Bảng 3.1: Các vị trí đấu nối nước mưa tại dự án 

STT Ký hiệu hố ga Đường Tọa độ 

1  NM01 Đường số 2 X = 1207858; Y: 0403248 

2  NM02 Đường số 2 X = 1208005; Y: 0403303 
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Hình 3.1: Sơ đồ thoát nước mưa tại dự án 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Công trình xử lý nước thải từ hoạt động sản xuất của nhà máy đã lắp đặt 

hoàn thiện, cụ thể: 

Bảng 3.2: Công trình xử lý nước thải của dự án 

STT 

Tên công 

trình xử lý 

nước thải 

Công nghệ thu gom, xử lý 
Công suất 

(m3/ngày.đêm) 
Ghi chú 

1  

Hệ thống 

xử lý nước 

thải tập 

trung 

- Nước thải sinh hoạt vệ sinh công nhân → 

bể tự hoại → hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của nhà máy → Hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của KCN An Phước 

- Nước thải sinh hoạt của đơn vị thuê nhà 

xưởng → bể tự hoại → hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của nhà máy → Hệ thống xử 

lý nước thải tập trung của KCN An Phước 

- Nước thải sản xuất → hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của nhà máy → Hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

An Phước 

- Nước thải từ đơn vị thuê nhà xưởng → hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của nhà 

120 

Đã lắp 

đặt, chưa 

vận hành 

Nước mưa tại khu 

văn phòng 

Hố ga 

Nước mưa chảy tràn  

trên bề mặt 

- Hố ga 

-Cống thu gom 

- Mương thu nước có nắp 

Nước mưa mái nhà 

xưởng 

Máng thu nước mưa  

Nước mưa  

Cống BTCT 
Cống BTCT 

Hệ thống thoát nước mưa 

KCN An Phước 

Cống BTCT 

02 Hố ga đấu nối tại 

đường số 2 

Tự chảy 
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STT 

Tên công 

trình xử lý 

nước thải 

Công nghệ thu gom, xử lý 
Công suất 

(m3/ngày.đêm) 
Ghi chú 

máy → Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của KCN An Phước 

Quy trình xử lý:  

- Nước thải chứa Crom → Hố thu nước thải 

Crom → Bể hoàn nguyên 1 → Bể hoàn 

nguyên 2 → Bể hoàn nguyên tạm → (A) 

- Nước thải chứa Niken → Hố thu nước 

thải Niken → Bể điều chỉnh pH → Bể phản 

ứng → Bể tạm → (A) 

- Nước thải điện di → Hố thu nước thải 

điện di  → Bể điều chỉnh pH → Bể tạm → 

(A) 

- Nước thải acid-kiềm → Thùng thu nước 

thải → Thùng trộn nhanh → Thùng trộn 

chậm → Thùng lắng hóa học → Thùng 

trung hòa → Thùng trung gian → (B) 

- Nước thải chứa dầu → Hố thu nước thải 

→ (A) 

(A) → Bể điều hòa → Bể điều chỉnh pH → 

Bể keo tụ → Bể tạo bông → Bể lắng → (B) 

- Nước thải chứa Đồng → Hố thu nước thải 

Đồng → Bể điều chỉnh pH → Bể phản ứng 

→ Bể keo tụ → Bể tạo bông → Bể lắng→ 

(B) 

- Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại → Hố 

thu nước thải → (B) 

- Nước thải vệ sinh văn phòng, nhà xưởng 

→ (B) 

(B) → Bể điều hòa → Bể điều chỉnh pH → 

Bể kỵ khí → Bể thiếu khí → Bể hiếu khí → 

Bể lắng → Bể trung gian → Bể khử trùng + 

(C) → Bể giám sát → Hệ thống thu gom, 

xử lý nước thải của KCN 

- Nước thải Cyanua → Hố thu nước thải 

Cyanua → Bể oxy hóa 1 → Bể oxy hóa 2 

→ Bể oxy hóa tạm → Bể điều chỉnh pH → 

Bể keo tụ → Bể tạo bông → Bể lắng → Bể 

trung hòa pH → (C) 

Hệ thống thoát nước thải của nhà máy có các thông số kỹ thuật như sau:  

+ Đường ống uPVC Ø 200, 315, i= 1%. 

+ Hố ga đấu nối với KCN kích thước 1.000×1.000mm số lượng: 1 hố 

+ Tổng chiều dài đường ống thoát nước thải khoảng 1.000 m. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ dự án: Công ty TNHH Artisan Planet International 48 

Toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ hoạt động của công ty được thu gom 

về hố thu tập trung trước khi đấu nối về hệ thống thu gom, xử lý nước thải của 

KCN An Phước tại 01 điểm trên đường số 2. 

3.1.2.1. Công trình thu gom nước thải 

* Công trình thu gom, xử lý nước thải của dự án: 

- Nước thải từ các nhà vệ sinh từ nhà máy và từ đơn vị thuê nhà xưởng 

được đưa về 7 bể tự hoại 3 ngăn, cùng với nước thải từ quá trình rửa tay của 

công nhân viên tại các khu vực được dẫn về 01 hệ thống xử lý nước thải công 

suất 120 m3/ngày bằng ống uPVC 200 có tổng chiều dài 380 m. 

- Nước thải sản xuất phát sinh từ các công đoạn được đưa về từng cụm xử 

lý riêng trước khi đưa về các bể xử lý tập trung của nhà máy, 01 hệ thống xử lý 

nước thải công suất 120 m3/ngày bằng ống uPVC 380 có tổng chiều dài 200 m.  

- Nước thải từ đơn vị thuê nhà xưởng (nước thải sản xuất, nước thải sinh 

hoạt) được đưa về cụm xử lý riêng trước khi đưa về các bể xử lý tập trung của 

nhà máy, 01 hệ thống xử lý nước thải công suất 120 m3/ngày. 

- Nước thải từ quá trình rửa tấm pin năng lượng mặt trời được lắng tại các 

hố ga thoát nước thải trước khi đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

KCN bằng ống PVC có tổng chiều dài 200 m.  

➢ Nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án sau khi qua HTXL nước thải 

đạt giới hạn tiếp nhận của KCN An Phước sẽ được đấu nối tại 01 điểm trên 

đường số 2. 

* Sơ đồ tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải của dự án được trình 

bày như sau: 

 

Hình 3.2: Sơ đồ minh họa hệ thống thoát nước thải 

Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sản xuất 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Nước thải sản xuất 

của đơn vị thuê nhà 

xưởng 

Hệ thống xử lý nước thải, 

công suất 120 m3/ngày 

Hệ thống xử lý nước thải 

của KCN An Phước 
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3.1.2.2. Điểm xả nước thải sau xử lý 

Nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN 

An Phước tại 01 vị trí trên đường số 2 bằng đường ống uPVC Ø 315, i = 1%, 

phương thức tự chảy. 

Ví trí đấu nối nước thải nằm trên tuyến thu gom của KCN An Phước được 

bố trí bên ngoài hàng rào của nhà máy, cao độ đáy cống đấu nối từ nhà máy ra 

cao hơn cao độ đáy cống thoát nước của KCN. Hố ga đấu nối nước thải có biển 

báo vị trí đấu nối nước thải, có lối đi thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát 

nguồn thải. 

Ví trí đấu nối nước thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại điểm a, 

b, khoản 3, điều 48, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

3.1.3. Xử lý nước thải 

3.1.3.1. Công trình, biện pháp xử lý nước thải 

3.1.3.1.1. Hệ thống xử lý nước thải tập trung, công suất 120 m3/ngày.đêm. 

a. Quy mô, công suất, công nghệ xử lý 

Nước thải phát sinh từ sinh hoạt, sản xuất (quá trình xi mạ, lọc RO, rửa 

lọc RO, từ HTXL hơi hóa chất). Lượng nước thải này chứa nhiều kim loại nặng 

Crom, đồng, Niken, bạc, cyanua,… dầu khoáng, chất rắn lơ lửng, BOD5, COD 

và 1 số hóa chất khác. 

Toàn bộ lượng nước thải này sẽ được dẫn về hệ thống xử nước thải sản 

xuất công suất 120 m3/ngày.đêm để xử lý trước khi đấu nối với KCN.  

Hệ thống thu gom, xử lý nước thải như sau: 
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Hình 3.3: Quy trình xử lý nước thải, công suất 120 m3/ngày.đêm 

Nước thải crom 

Hố thu nước thải crom 

Nước thải Niken 

Bể hoàn nguyên 1 

Bể hoàn nguyên 2 

Bể hoàn nguyên tạm 

H2SO4 

Na2S2O4 

Bể điều chỉnh pH 

Bể phản ứng 

Bể tạm 

Nước thải acid – kiềm 

FeSO4 

NaOH 

Hố thu nước thải Ni 

Nước thải điện di 

Bể điều chỉnh pH 

Bể tạm 

Bể điều hòa 

Hố thu nước thải 

điện di 

NaOH 

Hố thu nước thải 

acid – kiềm 

Nước thải chứa dầu 

Hố thu nước thải 

chứa dầu 

Bể điều chỉnh pH  NaOH 

Na2S 

Bể trộn nhanh  

Bể trộn chậm  

Bể lắng hóa học  

FeSO4 

Polymer 

Bể điều hòa 

Bể điều chỉnh pH  
NaOH 

Bể kỵ khí  

Bể thiếu khí  

Bể lắng  

Dinh dưỡng 

NaOCl 

Bể trung gian 

Bể khử trùng 

Bể giám sát  

Đấu nối vào KCN 

Nước thải chứa đồng 

Hố thu nước thải 

Bể điều chỉnh pH 

Bể phản ứng 

Bể trộn nhanh  

Bể trộn chậm  

Bể lắng hóa học  

Polymer 

NaOH 

NaOH 

FeSO4 

Na2S 

Nước thải đơn vi thuê 

nhà xưởng 

Thùng thu nước thải 

Thùng trộn nhanh 

Thùng trộn chậm 

Thùng lắng hóa học  

Thùng trung hòa  

Thùng trung gian  

H2SO4 

NaOH 

PAC 

Polymer 

Nước thải cyanua 

Bể oxy hóa 1 

Bể oxy hóa 2 

Bể oxy hóa tạm 

Hố thu nước thải 

Cyanua 

Bể điều chỉnh pH  

Bể trộn nhanh  

Bể trộn chậm  

Bể lắng hóa học  

Bể trung hòa 

Nước thải sinh hoạt của dự 

án và đơn vị thuê xưởng 

Hố thu nước thải 

Bể nén bùn hóa học 

Máy ép bùn 

Bùn thải 

Giao đơn vị chức năng 

xử lý 

Bể nén bùn sinh học 

học 

Máy ép bùn 

Bùn thải 

Giao đơn vị chức năng 

xử lý 
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* Thuyết minh quy trình: 

Hố thu: Nước thái từ xưởng sản xuất thông qua các đường cống chảy đến 

hệ thống xử lý nước thải, do hệ thống cống ngầm nằm sâu dưới đất nên cần thiết 

kế hố thu để tiện sử dụng. 

Bề oxy hóa: giai đoạn 1 sử dụng NaOH để khống chế pH nước thải ở giữa 

10,0 -11,0, thêm vào NaOC1 cho đến khi ORP đạt đến 300mV, giai đoạn 2 sử 

dụng H2SO4 để khống chế pH nước thải ở giữa 7,0 – 8,0, thêm vào NaOCl cho 

đến khi ORP đạt đến 600 -650mV, sau đó chảy vào bể trộn nhanh để tiếp tục 

phản ứng. 

Bể hoàn nguyên: sử dụng H2SO4 để khống chế pH nước thải ở giữa 2,5 - 

3,0, thêm vào chất khử để hoàn nguyên Cr6+ thành Cr3+ sau đó chảy vào bể điều 

chỉnh hỗn hợp với các loại nước thải kim loại nặng khác tham gia quá trình xử 

lý tiếp theo. 

Bể điều chỉnh pH: Chủ yếu là dùng NaOH hoặc H2SO4 để khống chế pH 

nước thải ở giá trị yêu cầu. 

Bể điều chỉnh: Chủ yếu là dùng máy sục khí đưa không khí vào bể, lắp đặt 

thiết bị phân phối khí trong bể, lợi dụng sự khuấy trộn của không khí để chất 

lượng nước được đồng đều, và có tác dụng điều tiết lưu lượng nước 

Bể trung gian: làm bể điều tiết của hệ thống xử lý tiếp theo.  

Bể lắng bùn: Lưu trữ và lắng bùn, tầng bùn giảm xuống ép lại sẽ từ từ đưa 

nước lên cao đạt được hiệu quả lắng bùn. 

Máy ép bùn: Hàm lượng nước trong bùn rất nhiều, áp dụng tính chất áp lực 

của máy móc, tách riêng nước và bùn để giảm thể tích và trọng lượng của bùn. 

Bể trộn nhanh: sử dụng NaOH để khống chế pH nước thải ở giữa 7,0 – 8,0, 

thêm vào PAC, với tính chất ổn định của hạt keo mang tĩnh điện trong nước 

phân li, tầng khuếch tán hạt ép nhỏ, thấm hút, trung hòa điện và chức năng bắc 

thang, phá vỡ tính chất ổn định của các hạt, giảm thấp lực phân li giữa chúng, 

mà có khuynh hướng tập hợp lại với nhau. 

Bể trộn chậm: thêm Polymer, mang phân tử điện âm, tác dụng hình thành 

độ kết dính không mang điện dương, vì lượng phần tử lớn, trong nước có vật 

chất hình thành keo, tăng thêm tính chìm thấp của các hạt. 

Bể kị khí sử dụng vi khuẩn kị khí nhằm giảm nồng độ P và N trong nước. 
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Bể thiếu khí: sử dụng phương pháp hiếm khi nhằm giảm nồng độ P, N và 

BOD. 

Bể hiếu khí: trong bể đặt thiết bị phân phối khí, sinh vật lơ lửng trong bể 

hình thành màng sinh vật, lại có hệ thống phân phối khí cung cấp lượng dưỡng 

khí cần thiết cho vi sinh vật oxy hóa các chất hữu cơ trong nước để làm sạch 

nước thải. 

Bể lắng: Bùn hình thành tại bể hiếu khí và bể trộn chậm, tại bể này tiến 

hành phân li rắn lỏng, nước thải đổ vào ống trung tâm, sau khi chỉnh lưu được 

phân bố đồng đều ra bốn góc. Những hạt ô nhiễm trong nước thải vì do tỉ trọng 

bản thân không giống nhau, tốc độ chìm cũng không giống nhau, nhưng do tác 

dụng trọng lực và thời gian đọng lại lâu dài, vật ngưng tụ sẽ chìm dưới đáy của 

bể lắng, sau đó sẽ được bơm bùn chuyển đến bể lắng bùn. 

Nước thải sau khi xử lý đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN sẽ được 

thu gom, đấu nối về hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN An 

Phước. 

b. Thông số kỹ thuật cơ bản 

Thông số của hệ thống xử lý nước thải được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.3: Thông số kỹ thuật của HTXLNT công suất 120 m3/ngày.đêm 

STT Thiết bị 
Số 

lượng 
ĐVT 

Thể tích hữu 

ích 

1  

Hố thu nước thải cyanua 

01 m3 16 
Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 4.000×1.500×3.500mm 

Thời gian lưu nước HRT: 12h 

Máy bơm hóa chất: 0,75Kw×0,24m3/phút×13mH 02   

Máy sục khí: 

3,7Kw×2,74m3/phút×1.150rpm×3.000mmq 
02   

Đĩa phân phối khí: Ø144mm×71mmH×450 

lít/phút 
03   

2  

Bể oxy hóa 1 nước thải cyanua 

01 m3 0,7 
Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 1.300×1.100×2.000mm 

Thời gian lưu nước HRT: 30 phút 

Máy khuấy: 0,4Kw×380v×75 vòng/phút 01   
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STT Thiết bị 
Số 

lượng 
ĐVT 

Thể tích hữu 

ích 

Máy đo pH: 0~14 01   

Máy đo khả năng khử của hệ thống ORP 01   

3  

Bể oxy hóa 2 nước thải cyanua 

01 m3 0,7 
Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 1.000×1.000×2.000mm 

Thời gian lưu nước HRT: 30 phút 

Máy khuấy: 0,4Kw×380v×75 vòng/phút 01   

Máy đo pH: 0~14 01   

Máy đo khả năng khử của hệ thống ORP 01   

4  

Bể oxy hóa tạm nước thải cyanua 

01 m3 0,7 
Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 1.000×1.000×2.000mm 

Thời gian lưu nước HRT: 30 phút 

Máy khuấy: 0,4Kw×380v×75 vòng/phút 01   

Máy đo pH: 0~14 01   

Máy đo khả năng khử của hệ thống ORP 01   

5  

Bể điều chỉnh pH nước thải cyanua 

01 m3 0,7 
Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 1.000×1.000×2.000mm 

Thời gian lưu nước HRT: 30 phút 

Máy khuấy: 0,4Kw×380v×75 vòng/phút 01   

Máy đo pH: 0~14 01   

6  

Bể keo tụ nước thải cyanua 

01 m3 0,7 
Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 1.000×1.000×2.000mm 

Thời gian lưu nước HRT: 30 phút 

Đĩa phân phối khí: Ø144mm×71mmH×450 

lít/phút 
01   

7  

Bể tạo bông nước thải cyanua 

01 m3 1,3 
Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 1.300×1.000×2.000mm 

Thời gian lưu nước HRT: 1h 

Máy khuấy: 0,4Kw×380v×25 vòng/phút 01   

8  Bể lắng nước thải cyanua 01 m3 8 
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STT Thiết bị 
Số 

lượng 
ĐVT 

Thể tích hữu 

ích 

Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 2.000×2.000×4.500mm 

Thời gian lưu nước HRT: 6h 

Vách ngăn tam giác:200×2mm 8m   

Thùng chỉnh lưu trung tâm: Ø600×2mH 01   

Thiết bị thu thập chất lơ lửng 02   

Bơm bùn 02   

9  

Bể trung hòa pH 

01 m3 1,3 
Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 2.000×1.000×4.500mm 

Thời gian lưu nước HRT: 1h 

Đĩa phân phối khí: Ø144mm×71mmH×450 

lít/phút 
02   

Máy đo pH: 0~14 01   

10  

Hố thu nước thải đồng 

01 m3 16 
Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 4.000×1.000×3.500mm 

Thời gian lưu nước HRT: 16h 

Máy bơm nước thải: 

0,75Kw×0,24m3/phút×13mH 
02   

Đĩa phân phối khí: Ø144mm×71mmH×450 

lít/phút 
03   

11  

Bể điều chỉnh pH nước thải đồng 

01 m3 0,3 
Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 1.200×1.200×2.000mm 

Thời gian lưu nước HRT: 30 phút 

Máy khuấy: 0,4Kw×380v×75 vòng/phút 01   

Máy đo pH: 0~14 01   

12  

Bể phản ứng nước thải đồng 

01 m3 0,3 
Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 1.300×1.200×2.000mm 

Thời gian lưu nước HRT: 30 phút 

Máy khuấy: 0,4Kw×380v×75 vòng/phút 01   

13  
Bể keo tụ nước thải đồng 

01 m3 0,3 
Vật liệu: RC+FRP 
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STT Thiết bị 
Số 

lượng 
ĐVT 

Thể tích hữu 

ích 

Quy cách: L×B×H = 1.500×1.200×2.000mm 

Thời gian lưu nước HRT: 30 phút 

Đĩa phân phối khí: Ø144mm×71mmH×450 

lít/phút 
01   

Máy đo pH: 0~14 01   

14  

Bể tạo bông nước thải đồng 

01 m3 0,6 
Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 1.700×1.200×2.000mm 

Thời gian lưu nước HRT: 1h 

Máy khuấy: 0,4Kw×380v×25 vòng/phút 01   

15  

Bể lắng nước thải đồng 

01 m3 3,75 
Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 2.500×1.200×4.500mm 

Thời gian lưu nước HRT: 6h 

Vách ngăn tam giác:200×2mm 7,4m   

Thùng chỉnh lưu trung tâm: Ø600×2mH 01   

Thiết bị thu thập chất lơ lửng 01   

Bơm bùn 02   

16  

Hố thu nước thải Cr6+ 

01 m3 15 
Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 4.000×1.500×3.500mm 

Thời gian lưu nước HRT: 16h 

Máy bơm nước thải: 

0,75Kw×0,24m3/phút×13mH 
02   

Đĩa phân phối khí: Ø144mm×71mmH×450 

lít/phút 
03   

17  

Bể hoàn nguyên 1 nước thải Cr6+ 

01 m3 0,5 
Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 1.000×1.000×2.000mm 

Thời gian lưu nước HRT: 30 phút 

Máy khuấy: 0,4Kw×380v×75 vòng/phút 01   

Máy đo pH: 0~14 01   

18  

Bể hoàn nguyên 2 nước thải Cr6+ 

01 m3 0,5 Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 1.000×1.000×2.000mm 
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STT Thiết bị 
Số 

lượng 
ĐVT 

Thể tích hữu 

ích 

Thời gian lưu nước HRT: 30 phút 

Máy khuấy: 0,4Kw×380v×75 vòng/phút 01   

Máy đo khả năng khử của hệ thống ORP 01   

19  

Bể hoàn nguyên tạm nước thải Cr6+ 

01 m3 0,5 
Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 1.000×1.000×2.000mm 

Thời gian lưu nước HRT: 30 phút 

Máy khuấy: 0,4Kw×380v×75 vòng/phút 01   

Máy đo pH: 0~14 01   

Máy đo khả năng khử của hệ thống ORP 01   

20  

Hố thu nước thải điện di 

01 m3 11,2 
Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 4.000×1.000×3.500mm 

Thời gian lưu nước HRT: 12h 

Máy bơm nước thải: 

0,75Kw×0,24m3/phút×13mH 
02   

Đĩa phân phối khí: Ø144mm×71mmH×450 

lít/phút 
03   

21  

Bể điều chỉnh pH nước thải điện di 

01 m3 0,5 
Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 1.200×1.000×2.000mm 

Thời gian lưu nước HRT: 30 phút 

Máy khuấy: 0,4Kw×380v×75 vòng/phút 01   

Máy đo pH: 0~14 01   

22  

Bể tạm nước thải điện di 

01 m3 0,5 
Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 1.000×1.000×2.000mm 

Thời gian lưu nước HRT: 30 phút 

23  Máy khuấy: 0,4Kw×380v×75 vòng/phút 01   

24  

Hố thu nước thải Ni mạ điện 

01 m3 7,5 
Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 4.000×1.000×3.500mm 

Thời gian lưu nước HRT: 24h 

Máy bơm nước thải: 

0,75Kw×0,24m3/phút×13mH 
02   
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STT Thiết bị 
Số 

lượng 
ĐVT 

Thể tích hữu 

ích 

Đĩa phân phối khí: Ø144mm×71mmH×450 

lít/phút 
03   

25  

Bể điều chỉnh pH nước thải Ni mạ điện 

01 m3 0,2 
Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 1.000×1.000×2.000mm 

Thời gian lưu nước HRT: 30 phút 

Máy khuấy: 0,4Kw×380v×75 vòng/phút 01   

Máy đo pH: 0~14 01   

26  

Bể phản ứng nước thải Ni mạ điện 

01 m3 0,2 
Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 1.000×1.000×2.000mm 

Thời gian lưu nước HRT: 30 phút 

Máy khuấy: 0,4Kw×380v×75 vòng/phút 01   

27  

Bể tạm nước thải Ni mạ điện 

01 m3 0,6 
Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 1.000×1.000×2.000mm 

Thời gian lưu nước HRT: 30 phút 

Máy khuấy: 0,4Kw×380v×75 vòng/phút 01   

28  

Hố thu nước thải chứa dầu 

01 m3 10 
Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 4.000×1.000×3.500mm 

Thời gian lưu nước HRT: 16h 

Máy bơm nước thải: 

0,75Kw×0,24m3/phút×13mH 
02   

Đĩa phân phối khí: Ø144mm×71mmH×450 

lít/phút 
03   

Máy đo pH: 0~14 01   

29  

Hố thu nước thải acid-kiềm 

01 m3 20 
Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 4.000×2.000×3.500mm 

Thời gian lưu nước HRT: 16h 

Máy bơm nước thải: 

0,75Kw×0,24m3/phút×13mH 
02   

Đĩa phân phối khí: Ø144mm×71mmH×450 

lít/phút 
03   
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STT Thiết bị 
Số 

lượng 
ĐVT 

Thể tích hữu 

ích 

30  

Bể điều hòa 

01 m3 56 
Vật liệu: RC 

Quy cách: L×B×H = 5.900×2.700×4.500mm 

Thời gian lưu nước HRT: 12h 

Máy bơm: 0,75Kw×0,24m3/phút×13mH 02   

Đĩa phân phối khí: Ø144mm×71mmH×450 

lít/phút 
06   

31  

Bể điều chỉnh pH 

01 m3 2 
Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 1.600×1.000×4.500mm 

Thời gian lưu nước HRT: 30 phút 

Đĩa phân phối khí: Ø144mm×71mmH×450 

lít/phút 
06   

Máy đo pH: 0~14 01   

32  

Bể keo tụ 

01 m3 2 
Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 1.600×1.000×4.500mm 

Thời gian lưu nước HRT: 30 phút 

Đĩa phân phối khí: Ø144mm×71mmH×450 

lít/phút 
01   

33  

Bể tạo bông 

01 m3 4,1 
Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 1.600×1.000×4.500mm 

Thời gian lưu nước HRT: 1h 

Máy khuấy: 0,4Kw×380v×25 vòng/phút 01   

34  

Bể lắng 

01 m3 24,1 
Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 3.400×2.600×4.500mm 

Thời gian lưu nước HRT: 6h 

Vách ngăn tam giác:200×2mm 12m   

Thùng chỉnh lưu trung tâm: Ø800×2mH 01   

Thiết bị thu thập chất lơ lửng 02   

Ống bơm bùn 04   

35  
Bể nén bùn hóa học 

01 m3 11,4 
Vật liệu: RC+FRP 
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STT Thiết bị 
Số 

lượng 
ĐVT 

Thể tích hữu 

ích 

Quy cách: L×B×H = 3.400×1.200×4.500mm 

Thời gian lưu nước HRT: 24h 

Máy nén bung khung bản: 800×800×40 cái    

36  

Hố thu nước thải sinh hoạt 

01 m3 2,8 
Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 1.300×1.300×3.500mm 

Thời gian lưu nước HRT: 1h 

Máy bơm nước thải: 0,4Kw×0,15m3/phút×6mH 02   

37  

Bể điều hòa 

01 m3 65,5 
Vật liệu: RC 

Quy cách: L×B×H = 8.300×2.500×4.500mm 

Thời gian lưu nước HRT: 10h 

Máy bơm chìm: 0,75Kw×0,2m3/phút×8mH 02   

Máy khuấy chìm: 2HP×2900 vòng/phút 01   

38  

Bể điều chỉnh pH 

01 m3 7,6 
Vật liệu: RC+FRP 

Quy cách: L×B×H = 2.100×1.000×4.500mm 

Thời gian lưu nước HRT: 1h 

Đĩa phân phối khí: Ø144mm×71mmH×450 

lít/phút 
01   

Máy đo pH: 0~14 01   

39  

Bể kỵ khí 

01 m3 15,2 
Vật liệu: RC 

Quy cách: L×B×H = 2.100×2.000×4.500mm 

Thời gian lưu nước HRT: 2h 

Máy khuấy chìm: 1HP×2900 vòng/phút 01   

40  

Bể thiếu khí 

01 m3 22,8 
Vật liệu: RC 

Quy cách: L×B×H = 3.200×2.300×4.500mm 

Thời gian lưu nước HRT: 3h 

Máy khuấy chìm: 1HP×2900 vòng/phút 01   

41  

Bể hiếu khí 

01 m3 91,2 Vật liệu: RC 

Quy cách: L×B×H = 4.600×6.400×4.500mm 
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STT Thiết bị 
Số 

lượng 
ĐVT 

Thể tích hữu 

ích 

Thời gian lưu nước HRT: 12h 

Máy sục khí: 7,5Kw×6,68m3/phút×1.150 

vòng×4.000mmaq 
02   

Đĩa phân phối khí: Ø200mm×58mmH×150 

lít/phút 
24   

Máy bơm hồi lưu: 0,75Kw×0,2m3/phút×8mH 02   

42  

Bể lắng sinh học 

01 m3 45,6 
Vật liệu: RC 

Quy cách: L×B×H = 3.600×3.600×4.500mm 

Thời gian lưu nước HRT: 6h 

Vách ngăn tam giác:200×2mm 14,4m   

Thùng chỉnh lưu trung tâm: Ø100×2mH 01   

Thiết bị thu thập chất lơ lửng 02   

Bơm bùn 04   

43  

Bể trung gian 

01 m3 7,6 
Vật liệu: RC 

Quy cách: L×B×H = 2.600×1.600×4.500mm 

Thời gian lưu nước HRT: 1h 

Đĩa phân phối khí: Ø144mm×71mmH×450 

lít/phút 
02   

Máy bơm tăng áp: 1,5Kw×10m3/phút×43mH 02   

Thùng lọc cát, than hoạt tính: Ø1.200×1,85mH 01   

44  

Bể khử trùng 

01 m3 7,6 
Vật liệu: RC 

Quy cách: L×B×H = 1.800×1.200×4.500mm 

Thời gian lưu nước HRT: 1h 

Máy bơm định lượng: 0,04Kw×730ml/phút 01   

45  

Bể giám sát 

01 m3 3,8 
Vật liệu: RC 

Quy cách: L×B×H = 1.800×1.200×4.500mm 

Thời gian lưu nước HRT: 0,5h 

Đĩa phân phối khí: Ø144mm×71mmH×450 

lít/phút 
01   

46  
Bể nén bùn sinh học 

01 m3 9,12 
Vật liệu: RC 
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STT Thiết bị 
Số 

lượng 
ĐVT 

Thể tích hữu 

ích 

Quy cách: L×B×H = 3.200×1.400×4.500mm 

Thời gian lưu nước HRT: 24h 

Ống chỉnh lưu trung tâm: Ø250×2mH 01   

Bơm bùn: 0,4Kw×0,15m3/phút×6mH 01   

Thùng phơi bùn: 200l 06   

c. Điện năng, hóa chất sử dụng 

Điện năng tiêu thụ: 1.436 kwh/tháng. 

Bảng 3.4: Hóa chất sử dụng cho hệ xử lý nước thải 

STT Hóa chất sử dụng Lượng sử dụng (kg/tháng) 

1  NaOCl  10 

2  H2SO4 15 

3  Polymer 10 

4  Na2SO4 15 

5  NaOH 35 

6  FeSO4 25 

7  Na2S 10 

8  PAC 20 

d. Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải 

- Hướng dẫn thao tác điều khiển giao diện 

Đèn cam: thiết bị đang dừng do bất thường. 

Đèn xanh: thiết bị đang hoạt động bình thường (Auto/Manual)  

Đèn đỏ: thiết bị đang dừng. 

- Hướng dẫn thao tác công tắc chọn tổng hệ thống 

Tự động: hệ thống được điều khiển tự động bằng chương trình PLC và hệ 

thống chạy tự động. 

Dừng máy: hệ thống không nhận lập trình PLC, nhưng có thể thao tác bằng 

tay từng thiết bị (công tắc lựa chọn thiết bị cần được chuyển sang thủ công). 

- Hướng dẫn thao tác công tắc chọn máy bơm nước 

Tự động: điều khiển tự động bằng chương trình PLC, thiết bị chạy tự động. 

Dừng: thiết bị không di chuyển, thiết bị không thể khởi động bằng tay. 
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Thủ công: có thể nhấn tín hiệu đèn thiết bị (đèn đỏ/xanh), buộc thiết bị 

dừng (đèn đỏ)/chạy (đèn xanh). 

- Hướng dẫn thao tác công tắc lựa chọn máy định lượng và van điện 

Tự động: điều khiển tự động bằng chương trình PLC, thiết bị chạy tự động 

Dừng: thiết bị máy định lượng bị dừng, van điện đóng (đóng các phụ kiện 

van). 

Thủ công: máy định lượng buộc phải khởi động; van điện động buộc phải 

mở (mở các phụ kiện van). 

e. Yêu cầu về tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý 

Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 120 

m3/ngày.đêm đạt giới hạn tiếp nhận của KCN trước khi đấu nối về hệ thống xử 

lý nước thải tập trung của KCN An Phước. 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Công trình xử lý khí thải từ hoạt động sản xuất của nhà máy, cụ thể: 

Bảng 3.5: Công trình xử lý khí thải của dự án 

STT 
Tên công trình xử lý khí 

thải 
Công nghệ thu gom, xử lý Công suất 

1  Hơi hóa chất có tính kiềm 

Khí thải → tháp hấp thụ bằng 

dung dịch NaOH → ống thoát khí 

thải 

1 HT 15.000 m3/giờ 

2  Hơi hóa chất có tính axit 

Khí thải → tháp hấp thụ bằng 

dung dịch nước → ống thoát khí 

thải 

1 HT 10.000 m3/giờ 

3  
Hơi dung môi từ phòng 

pha sơn 

Khí thải → tháp hấp thụ bằng 

dung dịch NaOH → ống thoát khí 

thải 

1 HT 10.00 m3/giờ 

4  
Bụi thải từ khu vực đánh 

bóng 

Khí thải → cyclone → ống thoát 

khí thải 
1 HT 17.000 m3/giờ 

5  Hơi hóa chất xử lý bề mặt 

Khí thải → tháp hấp thụ bằng 

dung dịch NaOH hoặc HCl → 

ống thoát khí thải 

1 HT 20.000 m3/giờ 

6  
Khí thải từ quá công đoạn 

xử lý móc treo 

Khí thải → 02 tháp hấp thụ bằng 

dung dịch nước → ống thoát khí 

thải 

1 HT 20.000 m3/giờ 

 Tổng lưu lượng khí thải  92.000 m3/giờ 
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3.2.1. Công trình xử lý khí thải có tính kiềm 

A. Công trình thu gom bụi, khí thải trước khi được xử lý 

Khí thải có tính kiềm phát sinh chủ yếu từ các bể mạ đồng, vàng, niken. 

Khí thải từ công đoạn này được thu gom bằng đường ống kích thước Ø 600mm; 

nhựa PP, đưa về hệ thống xử lý khí thải, công suất 15.000 m3/giờ. 

B. Công trình xử lý bụi, khí thải đã lắp đặt 

a. Quy mô, công suất, công nghệ xử lý bụi, khí thải  

Nhà máy đã lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải từ các bể có tính kiềm (tại 

quá trình xi mạ), công suất 15.000 m3/giờ. 

Quy trình công nghệ xử lý khí thải hấp thụ bằng dung dịch H2SO4 được mô 

tả bên dưới: 

 

Hình 3.4: Quy trình xử lý khí thải có tính kiềm 

* Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Tại các bể xi mạ phát sinh hơi kiềm, hơi hóa chất. Công ty lắp đặt hệ 

thống các chụp hút để thu hồi hơi kiềm và hơi hóa chất đưa về hệ thống xử lý 

khí thải để xử lý. 

Đặc tính của khí thải phát sinh trong hai công đoạn này mang tính kiềm 

nên dễ ăn mòn đường ống. Do đó, các thiết bị của hệ thống hấp thụ sẽ được 

làm bằng vật liệu inox chống ăn mòn. Lượng hơi phát sinh được thu gom và 

đưa vào tháp hấp thụ thông qua hệ thống đường ống inox. Tại đây, các hơi và 

bụi sẽ được hấp thụ bởi dung dịch H2SO4. Khí thải sau khi qua thiết bị hấp thụ 

được phát tán ra môi trường thông qua quạt hút phát thải qua ống thải. Dung 

Tháp hấp thụ 

Châm thêm hóa chất 

Cặn lắng giao CTNH 

Đo pH 

Hơi hóa chất  

Chụp hút  

Quạt hút 

Bể chứa dung dịch  Dung dịch H2SO4 

Ống thoát khí thải 
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dịch hấp thụ axit sau khi qua tháp hấp thụ sẽ được lắng cặn tại bể lắng. Dung 

dịch axit sau khi lắng cặn được châm thêm hóa chất bơm tuần hoàn trở lại để 

tiếp tục quá trình xử lý, hấp thụ các khí độc hại. Định kỳ dung dịch này được 

pha thay mới và thu gom về hệ thống XLNT tập trung để xử lý. 

b. Thông số kỹ thuật cơ bản 

Thông số của hệ thống xử lý bụi, khí thải từ các bể có tính kiềm công đoạn 

xi mạ được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.6: Thông số kỹ thuật của HTXL khí thải có tính kiềm  

STT Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1  
Đường ống 

nhánh 
05 cái 

Vật liệu: PP 

Đường kính: Ø160mm 

2  
Đường ống 

chính 
01 cái 

Vật liệu: PP 

Đường kính: Ø700mm 

3  Tháp hấp thụ 1 cái 

Vật liệu: nhựa PP 

Nhiệm vụ: Hấp thụ khí thải 

Kích thước: Đường kính × cao = 1.800 × 5.000 mm 

4  
Bơm dung 

dịch tuần hoàn 
1 cái 

Công suất: 7,5HP 

Motor: 7,5kW, 380V×50Hz, 3pha 

5  
Bộ khống chế 

pH 
1 cái Suntex PC310A 

6  Quạt hút 1 cái 

Chức năng: hút bụi, khí thải đưa vào hệ thống xử lý 

Công suất: 15HP, 10.602 – 21.204 m3/giờ; 

Motor: 7,5kW, 380V×50Hz, 3pha 

7  Ống khí thải 1 ống 
Đường kính: 400 mm 

Chiều cao tính từ mặt đất: 6,5 m. 

c. Điện năng, hóa chất sử dụng 

Dung dịch H2SO4: 100 kg/tháng. 

d. Quy trình vận hành hệ thống xử lý  

- Kiểm tra 

Trước khi tiến hành cho hệ thống hoạt động cần kiểm tra toàn bộ hệ thống. 

- Kiểm tra các thiết bị điện 

Kiểm tra công tắc của tất cả các thiết bị đã ở vị trí OFF hoặc ON hay chưa; 

- Kiểm tra hệ thống.  

Kiểm tra hoạt động của motor và quạt hút 
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Kiểm tra các van của đường ống thu gom. 

- Hoạt động hệ thống 

Sau khi tiến hành kiểm tra và chuẩn bị, người vận hành bắt đầu cho hệ 

thống hoạt động:  

+ Bước 1: Nhấn công tắc ON → Tủ điều khiển sẵn sàng. 

+ Bước 2: Tiến hành bật/tắt các công tắc theo đúng quy trình xử lý. 

+ Bước 3: Khi có sự cố ở máy nào thì tắt máy đó → Tìm nguyên nhân và 

tiến hành khắc phục, sửa chữa. 

+ Bước 4: Khi có sự cố khẩn cấp nhấn nút công tắc khẩn cấp hoặc nhấn nút 

OFF → Chuyển tất cả công tắc về OFF → Tìm nguyên nhân khắc phục → Sau 

khi đã khắc phục sự cố thì tiến hành khởi động hệ thống theo các bước 1 và 

bước 2 như trên. 

e. Yêu cầu về tiêu chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý 

Bụi, khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kv= 1,0, Kp= 

0,9. 

Bảng 3.7: Tiêu chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý từ hệ thống xử 

lý khí thải có tính kiềm 

Stt Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

1 NH3 mg/Nm3 45 3 tháng/lần 

2 Đồng và hợp chất tính theo 

đồng 

mg/Nm3 
9 

6 tháng/lần 

3 
Các thông số còn lại tại Bảng 1 QCVN 19: 2009/BTNMT phải xử 

lý đạt QCVN 19: 2009/BTNMT, cột B, Kv = 1,0, Kp = 0,9 
- 

3.2.2. Công trình xử lý khí thải có tính axit 

A. Công trình thu gom bụi, khí thải trước khi được xử lý 

Khí thải có tính axit, phát sinh từ công đoạn mạ crom từ các bể trung hòa 

bằng axit, bể mạ trong môi trường axit được thu gom bằng đường ống kích 

thước Ø 600mm; nhựa PP, đưa về hệ thống xử lý khí thải có tính axit. 

B. Công trình xử lý bụi, khí thải đã lắp đặt 
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a. Quy mô, công suất, công nghệ xử lý bụi, khí thải  

Nhà máy đã lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải từ các bể có tính axit (tại quá 

trình xi mạ), công suất 10.000 m3/giờ. 

Quy trình công nghệ xử lý khí thải hấp thụ bằng dung dịch NaOH được mô 

tả bên dưới: 

 

Hình 3.5: Quy trình xử lý khí thải có tính axit 

* Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Tại các bể xi mạ phát sinh hơi axit, hơi hóa chất. Công ty lắp đặt hệ thống 

các chụp hút để thu hồi hơi kiềm và hơi hóa chất đưa về hệ thống xử lý khí thải 

để xử lý. 

Đặc tính của khí thải phát sinh trong hai công đoạn này mang tính kiềm 

nên dễ ăn mòn đường ống. Do đó, các thiết bị của hệ thống hấp thụ sẽ được 

làm bằng vật liệu inox chống ăn mòn. Lượng hơi phát sinh được thu gom và 

đưa vào tháp hấp thụ thông qua hệ thống đường ống inox. Tại đây, các hơi và 

bụi sẽ được hấp thụ bởi dung dịch NaOH 5%. Khí thải sau khi qua thiết bị hấp 

thụ được phát tán ra môi trường thông qua quạt hút phát thải qua ống thải. 

Dung dịch hấp thụ NaOH sau khi qua tháp hấp thụ sẽ được lắng cặn tại bể 

lắng. Dung dịch NaOH sau khi lắng cặn được châm thêm hóa chất bơm tuần 

hoàn trở lại để tiếp tục quá trình xử lý, hấp thụ các khí độc hại. Định kỳ dung 

dịch này được pha thay mới và thu gom về hệ thống XLNT tập trung để xử lý. 

b. Thông số kỹ thuật cơ bản 

Tháp hấp thụ 

Châm thêm hóa chất 

Cặn lắng giao CTNH 

Đo pH 

Hơi hóa chất  

Chụp hút  

Quạt hút 

Bể chứa dung dịch  Dung dịch NaOH 

Ống thoát khí thải 
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Thông số của hệ thống xử lý bụi, khí thải từ các bể có tính axit công đoạn 

xi mạ được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.8: Thông số kỹ thuật của HTXL khí thải có tính axit công đoạn xi mạ 

STT Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1  
Đường ống 

nhánh 
05 cái 

Vật liệu: PP 

Đường kính: Ø160mm 

2  
Đường ống 

chính 
01 cái 

Vật liệu: PP 

Đường kính: Ø700mm 

3  Tháp hấp thụ 1 cái 

Vật liệu: nhựa PP 

Nhiệm vụ: Hấp thụ khí thải 

Kích thước: Đường kính × cao = 1.800 × 5.000 mm 

4  
Bơm dung 

dịch tuần hoàn 
1 cái 

Công suất: 7,5HP 

Motor: 7,5kW, 380V×50Hz, 3pha 

5  
Bộ khống chế 

pH 
1 cái Suntex PC310A 

6  Quạt hút 1 cái 

Chức năng: hút bụi, khí thải đưa vào hệ thống xử lý 

Công suất: 15HP, 8.200 – 10.100 m3/giờ; 

Motor: 7,5kW, 380V×50Hz, 3pha 

7  Ống khí thải 1 ống 
Đường kính: 400 mm 

Chiều cao tính từ mặt đất: 6,5 m. 

c. Điện năng, hóa chất sử dụng 

Dung dịch NaOH 5%: 100 kg/tháng. 

d. Quy trình vận hành hệ thống xử lý  

- Kiểm tra 

Trước khi tiến hành cho hệ thống hoạt động cần kiểm tra toàn bộ hệ thống. 

- Kiểm tra các thiết bị điện 

Kiểm tra công tắc của tất cả các thiết bị đã ở vị trí OFF hoặc ON hay chưa; 

- Kiểm tra hệ thống.  

Kiểm tra hoạt động của motor và quạt hút 

Kiểm tra các van của đường ống thu gom. 

- Hoạt động hệ thống 

Sau khi tiến hành kiểm tra và chuẩn bị, người vận hành bắt đầu cho hệ 

thống hoạt động:  
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+ Bước 1: Nhấn công tắc ON → Tủ điều khiển sẵn sàng. 

+ Bước 2: Tiến hành bật/tắt các công tắc theo đúng quy trình xử lý. 

+ Bước 3: Khi có sự cố ở máy nào thì tắt máy đó → Tìm nguyên nhân và 

tiến hành khắc phục, sửa chữa. 

+ Bước 4: Khi có sự cố khẩn cấp nhấn nút công tắc khẩn cấp hoặc nhấn nút 

OFF → Chuyển tất cả công tắc về OFF → Tìm nguyên nhân khắc phục → Sau 

khi đã khắc phục sự cố thì tiến hành khởi động hệ thống theo các bước 1 và 

bước 2 như trên. 

e. Yêu cầu về tiêu chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý 

Bụi, khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kv= 1,0, Kp= 

0,9. 

Bảng 3.9: Tiêu chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý từ hệ thống xử 

lý khí thải có tính axit 

Stt Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

1 H2SO4 mg/Nm3 45 

3 tháng/lần 2 HCl mg/Nm3 45 

3 HNO3 mg/Nm3 450 

4 
Các thông số còn lại tại Bảng 1 QCVN 19: 2009/BTNMT phải xử 

lý đạt QCVN 19: 2009/BTNMT, cột B, Kv = 1,0, Kp = 0,9 
- 

3.2.3. Công trình xử lý khí thải phòng sơn 

A. Công trình thu gom bụi, khí thải trước khi được xử lý 

Hơi dung môi từ quá trình sơn được thu gom bằng đường ống kích thước Ø 

160mm; nhựa PP, đưa về hệ thống xử lý bụi, khí thải. 

B. Công trình xử lý bụi, khí thải đã lắp đặt 

a. Quy mô, công suất, công nghệ xử lý bụi, khí thải  

Nhà máy đã lắp đặt 01 hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình sơn, công 

suất 10.000 m3/giờ. 

* Quy trình công nghệ xử lý khí thải được mô tả bên dưới: 
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Hình 3.6: Quy trình xử lý hơi dung môi sơn 

* Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Tại khu vực sơn công ty lắp đặt hệ thống chụp hút. Lượng hơi phát sinh 

được thu gom và đưa vào tháp hấp thụ thông qua hệ thống đường ống inox. Tại 

đây, các hơi và bụi sẽ được hấp thụ bởi dung dịch NaOH 5%. Khí thải sau khi 

qua thiết bị hấp thụ được phát tán ra môi trường thông qua quạt hút phát thải 

qua ống thải. Dung dịch hấp thụ NaOH sau khi qua tháp hấp thụ sẽ được lắng 

cặn tại bể lắng. Dung dịch NaOH sau khi lắng cặn được châm thêm hóa chất 

bơm tuần hoàn trở lại để tiếp tục quá trình xử lý, hấp thụ các khí độc hại. Định 

kỳ dung dịch này được pha thay mới và thu gom về hệ thống XLNT tập trung 

để xử lý. 

b. Thông số kỹ thuật cơ bản 

Thông số của hệ thống xử lý khí thải từ quá trình pha sơn được thể hiện ở 

bảng sau: 

Bảng 3.10: Thông số kỹ thuật của HTXL sơn  

STT Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1  
Đường ống 

nhánh 
04 cái 

Vật liệu: PP 

Đường kính: Ø160mm 

2  
Đường ống 

chính 
02 cái 

Vật liệu: PP 

Đường kính: Ø150mm 

3  Tháp hấp thụ 1 cái 

Vật liệu: nhựa PP 

Nhiệm vụ: Hấp thụ khí thải 

Kích thước: Đường kính × cao = 1.800 × 5.000 mm 

Tháp hấp thụ 

Châm thêm hóa chất 

Cặn lắng giao CTNH 

Đo pH 

Hơi dung môi sơn 

Chụp hút  

Quạt hút 

Bể chứa dung dịch  Dung dịch NaOH 

Ống thoát khí thải 
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STT Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

4  
Bơm dung 

dịch tuần hoàn 
1 cái 

Công suất: 7,5HP 

Motor: 7,5kW, 380V×50Hz, 3pha 

5  
Bộ khống chế 

pH 
1 cái Suntex PC310A 

6  Quạt hút 1 cái 

Chức năng: hút bụi, khí thải đưa vào hệ thống xử lý 

Công suất: 15HP, 8.200 – 10.100 m3/giờ; 

Motor: 7,5kW, 380V×50Hz, 3pha 

7  Ống thải 1 cái 
Đường kính 400mm 

Chiều cao 15 m 

c. Điện năng, hóa chất sử dụng 

Dung dịch NaOH 5%: 60 kg/tháng. 

d. Quy trình vận hành hệ thống xử lý  

- Kiểm tra 

Trước khi tiến hành cho hệ thống hoạt động cần kiểm tra toàn bộ hệ thống. 

- Kiểm tra các thiết bị điện 

Kiểm tra công tắc của tất cả các thiết bị đã ở vị trí OFF hoặc ON hay chưa; 

- Kiểm tra hệ thống.  

Kiểm tra hoạt động của motor và quạt hút 

Kiểm tra các van của đường ống thu gom. 

- Hoạt động hệ thống 

Sau khi tiến hành kiểm tra và chuẩn bị, người vận hành bắt đầu cho hệ 

thống hoạt động:  

+ Bước 1: Nhấn công tắc ON → Tủ điều khiển sẵn sàng. 

+ Bước 2: Tiến hành bật/tắt các công tắc theo đúng quy trình xử lý. 

+ Bước 3: Khi có sự cố ở máy nào thì tắt máy đó → Tìm nguyên nhân và 

tiến hành khắc phục, sửa chữa. 

+ Bước 4: Khi có sự cố khẩn cấp nhấn nút công tắc khẩn cấp hoặc nhấn nút 

OFF → Chuyển tất cả công tắc về OFF → Tìm nguyên nhân khắc phục → Sau 

khi đã khắc phục sự cố thì tiến hành khởi động hệ thống theo các bước 1 và 

bước 2 như trên. 

e. Yêu cầu về tiêu chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý 
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Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kv= 1,0, Kp= 0,9; 

QCVN 20:2009/BTNMT. 

Bảng 3.11: Tiêu chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý từ hệ thống xử 

lý khí thải sơn 

Stt Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

1 Xylen mg/Nm3 870 

6 tháng/lần 2 Benzen  mg/Nm3 5 

3 Toluen mg/Nm3 750 

4 
Các thông số còn lại tại Bảng 1 QCVN 20: 2009/BTNMT phải xử 

lý đạt QCVN 20: 2009/BTNMT 
- 

3.2.4. Công trình xử lý khí thải khu vực đánh bóng 

A. Công trình thu gom bụi, khí thải trước khi được xử lý 

Khí thải từ công đoạn đánh bóng được thu gom bằng đường ống kích thước 

Ø 600mm; nhựa PP, đưa về hệ thống xử lý bụi, khí thải. 

B. Công trình xử lý bụi, khí thải đã lắp đặt 

a. Quy mô, công suất, công nghệ xử lý bụi, khí thải  

Nhà máy đã lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi từ quá trình đánh bóng, công suất 

17.000 m3/giờ. 

Quy trình công nghệ xử lý bụi từ quá trình đánh bóng bằng nước được mô 

tả bên dưới: 
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Hình 3.7: Quy trình xử lý bụi từ quá trình đánh bóng 

* Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Bụi từ quá trình đánh bóng được quạt hút đưa vào thiết bị cyclon. Đây là bộ 

khử bụi xoáy kết hợp lực ly tâm, lực quán tính với trọng lực để tách bụi ra khỏi 

dòng khí cho rơi xuống đáy. 

 Khí thải chuyển động thẳng vuông góc vào các miệng hút của cyclon, tại 

cyclone dòng khí theo đường cong tiếp tuyến với vách ống nhỏ bên trong. Ở gần 

vách trong áp suất nhỏ còn ở càng xa vách áp suất khí càng lớn, chênh áp này 

tạo nên chuyển động quay của dòng khí. Do lực ly tâm bụi văng đập vào thành 

ống và rơi xuống đáy của cyclone. 

 Không khí sạch theo ống trung tâm của cyclon tập trung vào hộp góp của 

phía trên và ra ngoài. Hiệu quả xử lý của cyclon đạt hiệu suất 90% và phụ thuộc 

kích thước hạt bụi. 

b. Thông số kỹ thuật cơ bản 

Thông số của hệ thống xử lý bụi từ quá trình đánh bóng được thể hiện ở 

bảng sau: 

Bảng 3.12: Thông số kỹ thuật của HTXL bụi từ quá trình đánh bóng 

STT Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1  
Đường ống 

nhánh 
05 cái 

Vật liệu: PP 

Đường ống: 400×400mm 

2  Đường ống 01 cái Vật liệu: PP 

Bụi từ đánh bóng 

Đường ống dẫn 

Quạt hút 

Cyclone 

Ống thoát khí thải 

Bụi thu hồi 
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STT Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

chính Đường kính: Ø700mm 

3  Tháp hấp thụ 1 cái 

Vật liệu: nhựa PP 

Nhiệm vụ: Hấp thụ khí thải 

Kích thước: Đường kính × cao = 1.800 × 3.000 mm 

4  Bơm nước 1 cái 
Công suất: 5HP 

Motor: 7,5kW, 380V×50Hz, 3pha 

5  Quạt hút 1 cái 

Chức năng: hút bụi đưa vào hệ thống xử lý 

Công suất: 17.000 m3/giờ; 

Motor: 7,5kW, 380V×50Hz, 3pha 

6  Ống khí thải 1 ống 
Đường kính: 300 mm 

Chiều cao tính từ mặt đất: 15 m. 

c. Điện năng, hóa chất sử dụng 

Không sử dụng hóa chất. 

d. Quy trình vận hành hệ thống xử lý  

- Kiểm tra 

Trước khi tiến hành cho hệ thống hoạt động cần kiểm tra toàn bộ hệ thống. 

- Kiểm tra các thiết bị điện 

Kiểm tra công tắc của tất cả các thiết bị đã ở vị trí OFF hoặc ON hay chưa; 

- Kiểm tra hệ thống.  

Kiểm tra hoạt động của motor và quạt hút 

Kiểm tra các van của đường ống thu gom. 

- Hoạt động hệ thống 

Sau khi tiến hành kiểm tra và chuẩn bị, người vận hành bắt đầu cho hệ 

thống hoạt động:  

+ Bước 1: Nhấn công tắc ON → Tủ điều khiển sẵn sàng. 

+ Bước 2: Tiến hành bật/tắt các công tắc theo đúng quy trình xử lý. 

+ Bước 3: Khi có sự cố ở máy nào thì tắt máy đó → Tìm nguyên nhân và 

tiến hành khắc phục, sửa chữa. 

+ Bước 4: Khi có sự cố khẩn cấp nhấn nút công tắc khẩn cấp hoặc nhấn nút 

OFF → Chuyển tất cả công tắc về OFF → Tìm nguyên nhân khắc phục → Sau 
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khi đã khắc phục sự cố thì tiến hành khởi động hệ thống theo các bước 1 và 

bước 2 như trên. 

e. Yêu cầu về tiêu chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý 

Bụi, khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kv= 1,0, Kp= 

0,9. 

Stt Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

1 Bụi mg/Nm3 180 3 tháng/lần 

2 
Các thông số còn lại tại Bảng 1 QCVN 19: 2009/BTNMT phải xử 

lý đạt QCVN 19: 2009/BTNMT, cột B, Kv = 1, Kp = 0,9 
- 

3.2.5. Công trình xử lý khí thải xử lý bề mặt 

A. Công trình thu gom bụi, khí thải trước khi được xử lý 

Khí thải từ công đoạn xử lý bề mặt từ các bể sục khí nóng, tẩy gỉ có phát 

sinh hơi axit, bể tẩy dầu có phát sinh hơi kiềm được thu gom bằng đường ống 

kích thước Ø 500mm; nhựa PP, đưa về hệ thống xử lý bụi, khí thải. 

B. Công trình xử lý bụi, khí thải đã lắp đặt 

a. Quy mô, công suất, công nghệ xử lý bụi, khí thải  

Nhà máy đã lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải từ quá trình xử lý bề mặt, 

công suất 20.000 m3/giờ. 

Quy trình công nghệ xử lý khí thải từ quá trình xử lý bề mặt được mô tả 

bên dưới: 
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Hình 3.8: Quy trình xử lý khí thải xử lý bề mặt 

* Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Khí thải phát sinh từ bể tẩy dầu, tẩy gỉ được hút vào tháp hấp thụ thông 

qua hệ thống đường ống và chụp hút. Tại tháp xử lý, khí thải đi theo chiều từ 

dưới lên, đồng thời dung dịch hấp thụ từ thùng chứa dung dịch hóa chất cũng 

được bơm vào tháp theo chiều từ trên xuống thông qua bơm. Tại đây, hơi hóa 

chất sẽ trung hòa, khí sạch sẽ thoát ra ngoài qua quạt hút, còn hỗn hợp nước 

thải thoát ra ở dưới đáy thiết bị vào bể chứa đưa về hệ thống xử lý nước thải 

của nhà máy. 

Quỳ theo mã hàng mà tại khu vực này sẽ phát sinh hơi hóa chất có tính 

axit hay kiểm nên tại đầu vào của HTXL sẽ có 1 đầu dò pH, nếu khí thải đầu 

vào có tính axit thì dung dịch kiềm NaOH sẽ tự động phun vào tháp, nếu hơi 

hóa chất có tính kiềm thì dung dịch HCl sẽ tự động phun vào tháp. 

Nhằm tăng hiệu quả xử lý khí thải của tháp hấp thụ, tháp hấp thụ được bổ 

sung vật liệu đệm nhằm tăng cường khả năng tiếp xúc giữa khí thải và chất hấp 

thụ. Lớp vật liệu đệm rỗng, xốp, được làm bằng vật liệu nhựa. 

Khi thải sau khi xử lý được thoát ra ngoài môi trường qua ống thoát khí 

thải nhờ quạt hút. 

b. Thông số kỹ thuật cơ bản 

Thông số của hệ thống xử lý bụi, khí thải từ quá trình xử lý bề mặt được 

thể hiện ở bảng sau: 

 

Tháp hấp thụ 

Châm thêm hóa chất 

Cặn lắng giao CTNH 

Đo pH 

Hơi hóa chất  

Chụp hút  

Quạt hút 

Bể chứa dung dịch  Dung dịch hấp thụ 

Ống thoát khí thải 
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Bảng 3.13: Thông số kỹ thuật của HTXL khí thải từ quá trình xử lý bề mặt 

STT Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1  
Đường ống 

nhánh 
05 cái 

Vật liệu: PP 

Đường kính: Ø160mm 

2  
Đường ống 

chính 
01 cái 

Vật liệu: PP 

Đường kính: Ø500mm 

3  Tháp hấp thụ 1 cái 

Vật liệu: nhựa PP 

Nhiệm vụ: Hấp thụ khí thải 

Kích thước: Đường kính × cao = 1.500 × 5.000 mm 

4  
Bơm dung 

dịch tuần hoàn 
1 cái 

Công suất: 5HP 

Motor: 7,5kW, 380V×50Hz, 3pha 

5  
Bộ khống chế 

pH 
1 cái Suntex PC310A 

6  Quạt hút 1 cái 

Chức năng: hút bụi, khí thải đưa vào hệ thống xử lý 

Công suất: 10HP, 11.000 – 23.000 m3/giờ; 

Motor: 7,5kW, 380V×50Hz, 3pha 

7  Ống khí thải 1 ống 
Đường kính: 500 mm 

Chiều cao tính từ mặt đất: 6,5 m. 

c. Điện năng, hóa chất sử dụng 

Dung dịch NaOH 5%: 100 kg/tháng. 

d. Quy trình vận hành hệ thống xử lý  

- Kiểm tra 

Trước khi tiến hành cho hệ thống hoạt động cần kiểm tra toàn bộ hệ thống. 

- Kiểm tra các thiết bị điện 

Kiểm tra công tắc của tất cả các thiết bị đã ở vị trí OFF hoặc ON hay chưa; 

- Kiểm tra hệ thống.  

Kiểm tra hoạt động của motor và quạt hút 

Kiểm tra các van của đường ống thu gom. 

- Hoạt động hệ thống 

Sau khi tiến hành kiểm tra và chuẩn bị, người vận hành bắt đầu cho hệ 

thống hoạt động:  

+ Bước 1: Nhấn công tắc ON → Tủ điều khiển sẵn sàng. 

+ Bước 2: Tiến hành bật/tắt các công tắc theo đúng quy trình xử lý. 
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+ Bước 3: Khi có sự cố ở máy nào thì tắt máy đó → Tìm nguyên nhân và 

tiến hành khắc phục, sửa chữa. 

+ Bước 4: Khi có sự cố khẩn cấp nhấn nút công tắc khẩn cấp hoặc nhấn nút 

OFF → Chuyển tất cả công tắc về OFF → Tìm nguyên nhân khắc phục → Sau 

khi đã khắc phục sự cố thì tiến hành khởi động hệ thống theo các bước 1 và 

bước 2 như trên. 

e. Yêu cầu về tiêu chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý 

Bụi, khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kv= 1,0, Kp= 

0,9. 

Stt Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

1 HCl mg/Nm3 45 3 tháng/lần 

2 
Các thông số còn lại tại Bảng 1 QCVN 19: 2009/BTNMT phải xử 

lý đạt QCVN 19: 2009/BTNMT, cột B, Kv = 1,0, Kp = 0,9 
- 

3.2.6. Công trình xử lý khí thải từ công đoạn xử lý móc treo 

Móc treo các linh kiện để vào buồng phun sơn hoặc các bể mạ, sau một 

thời gian thì sơn sẽ bám vào móc treo, nó gây ảnh hưởng đến quá trình sơn, mạ 

nên phải đem các móc treo này xử lý để loại bỏ sơn, kim loại bám trên móc treo. 

Hơi hóa chất sinh ra từ quá trình vệ sinh móc treo được thu gom về hệ 

thống xử lý khí thải. 

A. Công trình thu gom bụi, khí thải trước khi được xử lý 

Hơi hóa chất từ quá trình xử lý móc treo được thu gom bằng đường ống 

kích thước Ø 160mm; nhựa PP, đưa về hệ thống xử lý bụi, khí thải. 

B. Công trình xử lý bụi, khí thải đã lắp đặt 

a. Quy mô, công suất, công nghệ xử lý bụi, khí thải  

Nhà máy đã lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải từ quá trình xử lý móc treo, 

công suất 20.000 m3/giờ. 

Quy trình công nghệ xử lý khí thải từ quá trình xử lý móc treo được mô tả 

bên dưới: 
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Hình 3.9: Quy trình xử lý khí thải từ quá trình xử lý móc treo 

* Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Khí thải phát sinh từ bể tẩy dầu, tẩy gỉ được hút vào tháp hấp thụ thông 

qua hệ thống đường ống và chụp hút. Tại tháp xử lý, khí thải đi theo chiều từ 

dưới lên, đồng thời dung dịch hấp thụ từ thùng chứa dung dịch hóa chất cũng 

được bơm vào tháp theo chiều từ trên xuống thông qua bơm. Tại đây, hơi hóa 

chất sẽ trung hòa, khí sạch sẽ thoát ra ngoài qua quạt hút, còn hỗn hợp nước 

thải thoát ra ở dưới đáy thiết bị vào bể chứa đưa về hệ thống xử lý nước thải 

của nhà máy. 

Quỳ theo mã hàng mà tại khu vực này sẽ phát sinh hơi hóa chất có tính 

axit hay kiểm nên tại đầu vào của HTXL sẽ có 1 đầu dò pH, nếu khí thải đầu 

vào có tính axit thì dung dịch kiềm NaOH sẽ tự động phun vào tháp, nếu hơi 

hóa chất có tính kiềm thì dung dịch HCl sẽ tự động phun vào tháp. 

Nhằm tăng hiệu quả xử lý khí thải của tháp hấp thụ, tháp hấp thụ được bổ 

sung vật liệu đệm nhằm tăng cường khả năng tiếp xúc giữa khí thải và chất hấp 

thụ. Lớp vật liệu đệm rỗng, xốp, được làm bằng vật liệu nhựa. 

Khi thải sau khi xử lý được thoát ra ngoài môi trường qua ống thoát khí 

thải nhờ quạt hút. 

Hơi hóa chất từ quá trình 

xử lý móc treo 

Đường ống dẫn 

Quạt hút 

Tháp hấp thụ 1 

Ống thoát khí thải 

Bể chứa dung dịch 

Tháp hấp thụ 2 

Dung dịch hấp thụ 

Dung dịch hấp thụ 
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b. Thông số kỹ thuật cơ bản 

Thông số của hệ thống xử lý bụi, khí thải từ quá trình xử lý móc treo được 

thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.14: Thông số kỹ thuật của HTXL khí thải từ quá trình xử lý móc treo 

STT Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1  
Đường ống 

nhánh 
05 cái 

Vật liệu: PP 

Đường kính: Ø160mm 

2  
Đường ống 

chính 
01 cái 

Vật liệu: PP 

Đường kính: Ø500mm 

3  Tháp hấp thụ 1 cái 

Vật liệu: nhựa PP 

Nhiệm vụ: Hấp thụ khí thải 

Kích thước: Đường kính × cao = 1.500 × 5.000 mm 

4  
Bơm dung 

dịch tuần hoàn 
1 cái 

Công suất: 5HP 

Motor: 7,5kW, 380V×50Hz, 3pha 

5  
Bộ khống chế 

pH 
1 cái Suntex PC310A 

6  Quạt hút 1 cái 

Chức năng: hút bụi, khí thải đưa vào hệ thống xử lý 

Công suất: 10HP, 10.602 – 21.204 m3/giờ; 

Motor: 7,5kW, 380V×50Hz, 3pha 

7  Ống khí thải 1 ống 
Đường kính: 300 mm 

Chiều cao tính từ mặt đất: 15 m. 

c. Điện năng, hóa chất sử dụng 

Dung dịch NaOH 5%: 100 kg/tháng. 

d. Quy trình vận hành hệ thống xử lý  

- Kiểm tra 

Trước khi tiến hành cho hệ thống hoạt động cần kiểm tra toàn bộ hệ thống. 

- Kiểm tra các thiết bị điện 

Kiểm tra công tắc của tất cả các thiết bị đã ở vị trí OFF hoặc ON hay chưa; 

- Kiểm tra hệ thống.  

Kiểm tra hoạt động của motor và quạt hút 

Kiểm tra các van của đường ống thu gom. 

- Hoạt động hệ thống 
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Sau khi tiến hành kiểm tra và chuẩn bị, người vận hành bắt đầu cho hệ 

thống hoạt động:  

+ Bước 1: Nhấn công tắc ON → Tủ điều khiển sẵn sàng. 

+ Bước 2: Tiến hành bật/tắt các công tắc theo đúng quy trình xử lý. 

+ Bước 3: Khi có sự cố ở máy nào thì tắt máy đó → Tìm nguyên nhân và 

tiến hành khắc phục, sửa chữa. 

+ Bước 4: Khi có sự cố khẩn cấp nhấn nút công tắc khẩn cấp hoặc nhấn nút 

OFF → Chuyển tất cả công tắc về OFF → Tìm nguyên nhân khắc phục → Sau 

khi đã khắc phục sự cố thì tiến hành khởi động hệ thống theo các bước 1 và 

bước 2 như trên. 

e. Yêu cầu về tiêu chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý 

Bụi, khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kv= 1,0, Kp= 

0,9. 

Stt Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

1 HCl mg/Nm3 45 3 tháng/lần 

2 
Các thông số còn lại tại Bảng 1 QCVN 19: 2009/BTNMT phải xử 

lý đạt QCVN 19: 2009/BTNMT, cột B, Kv = 1,0, Kp = 0,9 
- 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ chất thải rắn thông thường 

3.3.1. Chủng loại, khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh 

Khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh tại dự án được trình bày tại 

bảng sau. 

Bảng 3.15: Khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh 

TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Ký hiệu 

phân loại 

1  Nhóm kim loại 06 02 06 1.365 TT 

2  Nhóm nhựa; bao bì PP, PE, vụn nhựa 18 01 06 2.200 TT-R 

3  
Các loại bao bì, giấy loại bỏ từ khu vực văn 

phòng 
18 01 05 960 TT-R 

4  Nhóm gỗ 18 01 07 4.323 TT-R 

5  Hộp mực in văn phòng 08 02 08 31 TT 
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TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Ký hiệu 

phân loại 

6  Bụi chứa kim loại 07 03 13 2.769 TT 

7  Các vật liệu mài thải khác với các loại trên 07 03 17 500 TT 

 Tổng khối lượng  12.148  

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án được trình bày tại 

bảng sau. 

Bảng 3.16: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

TT Tên chất thải Khối lượng (kg/năm) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt nhóm thực phẩm (thức ăn 

thừa, phế phẩm nhà ăn) 
20.000 

2 Chất thải rắn sinh hoạt còn lại 11.200 

 Tổng khối lượng 31.200 

3.3.2. Biện pháp lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp 

thông thường 

3.3.2.1. Biện pháp lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt của nhà máy bao gồm các vỏ giấy, các thực phẩm 

thừa… được thu gom vào các thùng rác nhỏ, sau đó được lưu trữ tập trung vào 

thùng chứa rác lớn và được lưu giữ tại kho lưu giữ CTR của nhà máy và sau đó 

giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

Nhà máy áp dụng các biện pháp cụ thể dưới đây để giảm thiểu tác động do 

CTR sinh hoạt: 

- Bố trí các thùng chứa CTR sinh hoạt: 

+ Thùng chứa có nắp đậy đặt tại khu văn phòng, nhà ăn, nhà vệ sinh, phòng 

khách và khu vực đường nội bộ xung quanh nhà máy. 

+ CTR sinh hoạt được tập kết về thùng chứa có nắp đậy, đặt trong kho lưu 

trữ chất thải của nhà máy 

- Vấn đề thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại nhà máy được thực 

hiện như sau: 

+ Trong từng phòng và từng khu vực nhà máy đều trang bị các loại thùng 

rác có nắp đậy được: 1 thùng đựng chất thải loại cứng như vỏ đồ hộp, các loại 

chai thủy tinh, chai nhựa,..; 1 thùng đựng chất thải có dạng mềm, ướt dễ phân 

hủy như: thức ăn thừa, vỏ trái cây,… 
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+ Các thùng chứa được lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom. Chất 

thải sau khi thu gom sẽ được lưu giữ tại khu vực, không để xảy ra tình trạng các 

thùng chứa chất thải bị phân hủy bởi nước mưa và ánh sáng mặt trời (đặc biệt là 

đối với một số chất thải có khả năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối với những chất 

thải có thành phần dễ hòa tan trong nước hay dễ phân hủy, từ đó làm ô nhiễm 

nguồn nước mặt và nước ngầm). 

- Các thùng chất thải tại các khu vực trong nhà máy được thu gom theo lịch 

trình nhất định, định kỳ 1 lần/ngày, sau đó chuyển thẳng vào thùng chứa rác lớn 

(có nắp đậy) để tập trung vào khu vực lưu giữ chất thải rắn của nhà máy và định 

kỳ được giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý, định kỳ 2 

tuần/ lần hoặc tần suất nhiều/ ít hơn tùy thuộc vào khối lượng chất thải phát sinh. 

- Rác sinh hoạt giao cho Công ty TNHH TMDV Tổng hợp Lộc An theo 

hợp đồng số 037/2023/HĐKT/LA-AR ngày 01/06/2023 là đơn vị có chức năng 

thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt thông thường. 

3.3.2.2. Biện pháp lưu giữ chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 

Chất thải rắn được thu gom, lưu giữ và xử lý triệt để đúng theo Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường. 

Chủ dự án bố trí các thùng chứa tại khu vực sản xuất, để thu gom toàn bộ 

lượng CTR không nguy hại phát sinh, sau đó vận chuyển về kho chứa CTR sản 

xuất thông thường. 

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý CTR không nguy 

hại theo đúng quy định.  

Chất thải thông thường giao cho Công ty TNHH TMDV Tổng hợp Lộc 

An theo hợp đồng số 037/2023/HĐKT/LA-AR ngày 01/06/2023 là đơn vị có 

chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp không nguy hại. 

Địa điểm thu gom: tại kho chứa CTR công nghiệp của nhà máy. 

Tần suất: 2 lần/tuần hoặc ít/nhiều hơn tùy thuộc vào khối lượng chất thải 

phát sinh. 
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3.3.3. Công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp 

thông thường 

3.3.3.1. Công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

Công ty đã bố trí các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt kế bên khu lưu giữ 

chất thải thông thường để lưu giữ tạm thời trước khi giao cho đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý. 

3.3.3.2. Công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Công ty đã bố trí kho lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường, có 

tường bao, mái che, nền bê tông, diện tích 20 m2 để lưu giữ tạm thời chất thải 

rắn công nghiệp thông thường trước khi giao cho đơn vị có chức năng thu gom, 

xử lý. 

Công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường đáp ứng theo hướng dẫn tại 

điều 33, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

Bảng 3.17: Với diện tích, kết cấu công trình như sau: 

Công trình Diện tích Kết cấu 

Khu vực lưu giữ chất thải công 

nghiệp thông thường 
20 m2 

Nền Bê tông, tường gạch trát xi 

măng cao 1,5m, mái tôn 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ chất thải nguy hại 

3.4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh  

Khối lượng chất thải nguy hại tại dự án được trình bày tại bảng sau.
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Bảng 3.18: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

STT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(Rắn/lỏng/bùn) 
Mã CTNH 

Số lượng 

(kg/năm) 
Ký hiệu phân loại 

1  Bùn thải và bã lọc có các thành phần nguy hại Lỏng 07 01 05 200 NH 

2  Cặn sơn thải Rắn/lỏng 08 01 01 500 KS 

3  
Bùn thải lẫn sơn hoặc vecni có dung môi hữu cơ các 

thành phần nguy hại 
Bùn 08 01 02 200 KS 

4  
Bùn thải có các thành phần nguy hại từ các quá trình xử 

lý nước thải công nghiệp 
Bùn 12 06 05 1.200 NH 

5  Bóng đèn huỳnh quang Rắn 16 01 06 120 NH 

6  Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải Lỏng 17 02 03 600 NH 

7  Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 200 KS 

8  Bao bì kim loại cứng thải Rắn 18 01 02 600 KS 

9  Bao bì nhựa cứng thải Rắn 18 01 03 600 KS 

10  
Vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại 
Rắn 18 02 01 960 KS 

11  Pin mặt trời thải Rắn 19 02 08 50 KS 

12  Linh kiện thiết bị điện, điện tử thải Rắn 19 02 06 88 NH 

13  Ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 42 NH 

14  Pin Ni-Cd thải Rắn 19 06 02 15 NH 

15  
Các loại chất thải khác có thành phần nguy hại vô cơ và 

hữu cơ 
Rắn/lỏng/bùn 19 12 03 1.662 KS 

 Tổng cộng   7.037  
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3.4.2. Biện pháp lưu giữ chất thải nguy hại 

- Chủ dự án bố trí các thùng chứa tại khu vực sản xuất, để thu gom toàn bộ 

lượng CTNH phát sinh. Sau đó vận chuyển về kho CTNH và lưu chứa tại kho. 

+ Địa điểm thu gom: Tại kho chứa CTNH Nhà máy.  

+ Tần suất: 2 tuần/lần hoặc nhiều/ ít hơn tùy thuộc vào khối lượng chất thải 

phát sinh. 

Công ty thực hiện quản lý CTNH phát sinh từ hoạt động của nhà máy theo 

đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022: 

+ Phân loại tại nguồn. 

+ Ghi rõ khối lượng và để riêng theo từng loại, sau đó cho vào thùng chứa 

theo từng chủng loại có dán nhãn để tránh lẫn các loại CTNH với nhau. Tập 

trung về kho chứa CTNH. 

Ban hành nội quy kho chứa CTNH và tiếp tục thực hiện trong suốt quá 

trình hoạt động của nhà máy sau nâng công suất: 

+ Quản lý, xuất nhập kho chứa CTNH theo đúng chức năng, nhiệm vụ và 

quy trình. 

+ Không tháo gỡ, di chuyển hoặc làm giảm hiệu quả của các biển báo, các 

thiết bị chống đổ tràn hóa chất, thiết bị thu gom trong tình huống đổ tràn. 

+ Không để dầu mỡ, hóa chất rơi vãi ra ngoài phạm vi khu vực kho hoặc đổ 

vào môi trường đất, môi trường nước. 

+ Mang đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động theo đúng quy định khi 

tiếp xúc với CTNH. 

+ Không sử dụng chất kích thích như rượu, bia hay các chất tương tự khi 

làm việc trong kho CTNH. 

+ Không hút thuốc hoặc mang vật và chất nổ vào khu vực kho CTNH. 

+ Thường xuyên kiểm tra các bình cứu hỏa, các hệ thống PCCC và các 

trang thiết bị trong kho CTNH. 

+ Các nhân viên và lái xe giao nhận CTNH có trách nhiệm phối hợp với 

các cán bộ quản lý kho CTNH để thực hiện đúng hướng dẫn, quy định trong quá 

trình thu gom, vận chuyển CTNH. 
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+ Tuân thủ quy trình ứng phó sự cố đã được ban hành trong các tình huống 

khẩn cấp (nếu có xảy ra). 

+ Tất cả nhân viên có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các quy định này và báo 

cáo các trường hợp vi phạm cho cán bộ phụ trách An toàn – Môi trường của Nhà 

máy. 

3.4.3. Công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

Công ty đã bố trí kho lưu giữ chất thải nguy hại diện tích 40 m2 có tường 

bao, mái che, nền bê tông, để lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại trước khi giao 

cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

Kho chứa chất thải nguy hại có tường bao, mái che, nền bê tông; có bố trí 

thiết bị để lưu chứa chất thải nguy hại, có lắp dấu hiệu cảnh báo, dán mã chất 

thải nguy hại. Kho chứa chất thải có trang bị bình chữa cháy, vật liệu hấp thụ 

(cát khô, xẻng), có bố trí khay chứa phụ để lưu chất thải lỏng và thu gom chất 

thải lỏng trong trường hợp tràn đổ. 

Công trình lưu giữ chất thải nguy hại đáp ứng theo hướng dẫn tại điều 36, 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

Bảng 3.19: Với diện tích, kết cấu công trình như sau: 

Công trình Diện tích Kết cấu 

Khu lưu giữ chất thải nguy hại 30 m2 
Nền Bê tông, tường gạch trát xi 

măng cao 1,5m, mái tôn 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

3.5.1. Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ hoạt động máy móc, thiết bị 

- Bố trí các máy móc hợp lý nhằm tránh tập trung các thiết bị có khả năng 

gây ồn trong khu vực. 

- Các máy móc thiết bị thực hiện phục vụ sản xuất được bảo dưỡng bảo trì, 

thay thế các linh kiện hư hỏng để không phát sinh tiếng ồn vượt quá ngưỡng cho 

phép trong môi trường sản xuất. 

- Công nhân được trang bị đầy đủ các phương tiện chống ồn (nút bịt tai, mũ, 

quần áo bảo hộ lao động…) 

- Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện 

bảo hộ lao động. 
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- Các xe vận chuyển thuộc tài sản của công ty phải thường xuyên được bảo 

dưỡng, kiểm tra độ mòn chi tiết thường kỳ, cho dầu bôi trơn hoặc thay những 

chi tiết hư hỏng. 

- Giới hạn tốc độ di chuyển trong khu vực để hạn chế tiếng ồn 

- Phân phối lượng xe ra vào dự án hợp lý tránh tình trạng tập trung dẫn tới 

tiếng ồn tập trung trong một khu vực. 

- Máy phát điện được bố trí trong phòng riêng biệt, có lắp đặt tấm cách âm 

đối với tường, trần. Tấm cách âm được thiết kế và chế tạo với kích cỡ và độ dày 

tôn vỏ và độ dày vật liệu giảm âm khác nhau, độ dày tấm giảm âm là 100mm. 

Chân đế máy phát điện được kê kích, giảm chấn, cân chỉnh, cố định đảm bảo 

máy được nằm cố định trên mặt phẳng ngang khi vận hành không bị di chuyển, 

giảm độ rung động truyền tải lên nền. 

3.5.2. Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ các phương tiện lưu thông ra vào nhà 

máy 

- Hạn chế vận chuyển hàng vào ban đêm, giờ tan ca để giảm thiểu tác động 

do tiếng ồn đến khu vực xung quanh; 

- Lắp đặt biển báo, quy định giao thông trong khu vực dân cư và khuôn 

viên Nhà máy. 

- Tiến hành bảo dưỡng định kỳ đối với tất cả các phương tiện vận chuyển, 

thay thế những bộ phận hư hỏng,… 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên Nhà máy. 

- Bố trí khu vực để xe hợp lý 

- Quy định tốc độ xe ra vào cho nhân viên và khách, vận tốc tối đa 5km/giờ. 

- Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn là QCVN 24:2016/BYT, độ rung là 

QCVN 27:2016/BYT. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

3.6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường nước thải 

Bảng 3.20: Loại sự cố và biện pháp khắc phục các sự cố do quá trình vận 

hành hệ thống xử lý nước thải 

STT Loại sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

1 Máy bơm   
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STT Loại sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

+ 

Máy bơm hoạt 

động nhưng 

không lên nước 

- Do chưa đóng điện 

- Do đường ống bị nghẹt 

- Do động cơ bị cháy 

- Do nhảy role 

- Do khí vào buồng bơm 

hoặc bơm bị tụt nước trong 

ống hút (bơm trục ngang) 

- Ngược chiều quay. 

- Van đóng mở bị nghẹt 

hoặc hư hỏng. 

- Đường ống bị tắt nghẽn. 

- Chưa mở van 

- Rách màng bơm 

- Đóng điện cho bơm 

- Kiểm tra và thông đường ống 

- Kiểm tra và quấn lại động cơ 

- Đo dòng làm việc và hiệu chỉnh lại 

dòng định mức. 

- Đuổi khí ra khỏi buồng bơm bằng 

cách đổ đầy nước, kiểm tra độ kín của 

lupe ở đầu ống hút. 

- Đảo lại chiều quay. 

- Kiểm tra phát hiện và khắc phục lại, 

nếu hư hỏng phải thay van mới. 

- Kiểm tra phát hiện chỗ bị nghẹt và 

khắc phục lại. 

- Mở van. 

- Thay màng bơm khác. 

+ Có tiếng kêu lạ 

- Cánh bơm bị kẹt bởi vật lạ 

- Bạc đạn hư 

- Phốt hư, bơm bị vào nước 

(bơm chìm) 

- Cánh bơm bị chèn bởi các 

vật cứng 

- Bị chèn các vật lạ có kích 

thước lớn vào buồng bơm, 

trục vít 

- Tháo buồng bơm để lấy vật lạ ra. 

- Thay bạc đạn 

- Thay phốt 

- Thao tác vật bị chèn cứng ra khỏi 

cánh bơm. 

- Kiểm tra vệ sinh sạch sẽ. 

+ 
Độ cách điện 

giảm 

- Động cơ bị chạm mát 

(bơm trục ngang) 

- Kiểm tra phát hiện chỗ rò điện và xử 

lý. 

+ 
Lưu lượng bơm 

bị giảm 

Bị nghẹt ở cánh bơm, van, 

đường ống. 

Mực nước bị cạn 

Nguồn điện cung cấp không 

đúng 

Màng bơm bị đóng cặn 

Kiểm tra khắc phục lại. 

Tắc bơm ngay. 

Kiểm tra nguồn điện và khắc phục. 

Tháo và rửa sạch bằng xà phòng hoặc 

dung dịch đặc biệt. 

2 Bơm định lượng -  -  

+ Không hoạt động 
- Van một chiều của đầu hút 

hoặc đẩy bị kẹt (hở) 
- Tháo van ra xúc rửa hết cặn 

+ Không lên nước - Màng bơm bị rách - Thay màng bơm 

3 Động cơ -  -  

+ Không hoạt động 

- Do chưa đóng điện 

- Do động cơ bị cháy. 

- Do nhảy role 

- Đóng điện cho động cơ. 

- Kiểm tra và quấn lại động cơ 

- Đo dòng làm việc và hiệu chỉnh lại 

dòng định mức 

+ Có tiếng kêu lạ - Bạc đạn hư - Thay bạc đạn 
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STT Loại sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

4 Máy thổi khí   

+ 

Máy làm việc 

nhưng có tiếng 

kêu gầm 

Điện nguồn mất pha đưa vào 

motor. 

Bị chèn các vật cứng vào 

cánh quạt khí. 

Vòng bi khô dầu mỡ hoặc 

vòng bi bị hư. 

Kiểm tra và khắc phục lại nguồn điện. 

Tháo các vật bị chèn cứng ra khỏi 

cánh quạt khí. 

Châm dầu mỡ cho vòng bi hoặc thay 

mới. 

+ 

Máy hoạt động 

nhưng không 

có khí thoát ra 

Ngược chiều quay. 

Van đóng mở bị nghẹt, hoặc 

hư hỏng. 

Đường ống bị tắc nghẽn. 

Chưa mở van. 

Đảo lại chiều quay. 

Kiểm tra phát hiện và khắc phục lại, 

nếu hư hỏng phải thay van mới. 

Kiểm tra phát hiện chỗ bị nghẹ và 

khắc phục lại. 

Mở van. 

+ 
Lưu lượng khí 

bị giảm 

Bị tắc nghẽn van, đường 

ống. 

Nguồn điện cung cấp không 

đúng. 

Bộ phận lọc khí bị tắc 

nghẽn. 

Kiểm tra, khắc phục lại. 

Kiểm tra nguồn điện và khắc phục. 

Tháo và rửa sạch bằng xà phòng hoặc 

dung dịch đặc biệt, làm khô bằng khí 

nén. 

5 

Hệ thống xử lý 

nước thải 

ngừng hoạt 

động 

- Tất cả các vấn đề. 

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá để tìm 

ra nguyên nhân. 

- Đề xuất giải pháp khắc phục cụ thể 

đối với từng nguyên nhân có thể xảy 

ra. 

Trong trường hợp hệ thống gặp sự cố 

mà chưa thể khắc phục kịp thời thì 

toàn bộ nước thải sẽ được bơm hoàn 

lưu về bể thu gom khi khắc phục xong 

sẽ tiến hành xử lý theo quy định. 

6 

Các sự cố về vi 

sinh dẫn đến 

nước thải sau 

xử lý không 

đạt quy chuẩn 

Bùn nổi, lắng kém, bùn có 

màu lạ, thiếu bùn, nổi bọt 

trắng, có mùi hôi 

- Bổ sung vi sinh mới 

- Thực hiện nuôi cấy vi sinh theo đúng 

hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Điều chỉnh lượng khí cấp từ máy 

thổi khí. 

7 

Nước thải đầu 

ra không đạt 

tiêu chuẩn quy 

định 

- Máy móc, thiết bị gặp sự 

cố. 

- Các điều kiện xử lý và đầu 

vào không đảm bảo 

- Toàn bộ nước thải sẽ được bơm 

hoàn lưu về bể thu gom khi khắc phục 

xong sẽ tiến hành xử lý theo quy định. 

8 Sự cố về điện Hệ thống ngưng hoạt động Bố trí thiết bị phát điện dự phòng. 

3.6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khí thải 

Nhà máy áp dụng các biện pháp giảm thiểu đối với HTXL khí thải gồm: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ dự án: Công ty TNHH Artisan Planet International 90 

Đã bố trí công nhân vận hành 24/24, thường xuyên kiểm tra bảo trì hệ 

thống và ghi chép vào nhật ký vận hành hệ thống xử lý khí thải để kịp thời phát 

hiện sự cố xảy ra. 

Định kỳ vệ sinh đường ống hút khí để tăng hiệu suất xử lý (thời gian vệ 

sinh 6 tháng/lần, tại các vị trí phát sinh nhiều bụi tiến hành vệ sinh 3 tháng/lần). 

Trang bị các thiết bị dự phòng như: quạt hút, bơm, ống dẫn, túi vải…để khi 

có sự cố đường ống, túi vải bị thủng, rách, quạt hút ngưng hoạt động sẽ được 

thay thế ngay. 

Trường hợp xảy ra sự cố: 

- Cam kết ngừng vận hành ngay lập tức các dây chuyền sản xuất tương ứng 

với hệ thống xử lý khí thải bị sự cố. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng để khắc phục sự cố. 

- Chỉ đưa dây chuyền vào vận hành khi khắc phục xong sự cố. 

Yêu cầu đối với cán bộ vận hành: 

- Báo cáo ngay với cấp trên khi phát hiện sự cố xảy ra. 

- Tiến hành giải quyết các sự cố theo thứ tự ưu tiên: bảo đảm an toàn về 

người; an toàn về tài sản; an toàn về công việc. 

- Nếu sự cố không tự khắc phục được, phố hợp với các đơn vị chức năng có 

chuyên môn để xử lý. 

- Lập hồ sơ ghi chép sự cố. 

3.6.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

Để phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất xảy ra, Công ty sẽ thực hiện các 

biện pháp: 

* Các biện pháp phòng ngừa khả năng xảy ra sự cố 

Bảng 3.21: Kế hoạch kiểm tra, giám sát tại các khu vực có khả năng xảy ra sự 

cố 

Vị trí Thiết bị 

Thành 

phần kiểm 

tra 

Trách 

nhiệm của 

người kiểm 

tra 

Nội dung 

kiểm tra 
Lưu hồ sơ 

Thời 

gian 

kiểm tra 

THIẾT BỊ ĐIỆN 

Toàn bộ Toàn bộ Nhân viên - Xem xét - Kiểm tra - Ghi Hàng 
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Vị trí Thiết bị 

Thành 

phần kiểm 

tra 

Trách 

nhiệm của 

người kiểm 

tra 

Nội dung 

kiểm tra 
Lưu hồ sơ 

Thời 

gian 

kiểm tra 

hệ thống 

điện 

Trạm xử 

lý 

vận hành, 

cán bộ 

quản lý 

toàn bộ hệ 

thống điện, 

tủ điện 

hệ thống 

PCCC, 

phương tiện 

ứng phó tại 

khu vực 

chép vào 

nhật ký 

vận hành 

ngày 

Các máy 

móc, thiết 

bị vận 

hành hệ 

thống 

Toàn bộ 

máy móc, 

thiết bị 

Nhân viên 

vận hành, 

cán bộ 

quản lý 

- Xem xét 

các thiết bị 

- Kiểm tra 

tình trạng 

hoạt động của 

từng loại và 

các phương 

tiện ứng cứu 

tại khu vực 

- Ghi 

chép vào 

nhật ký 

vận hành 

Hàng 

ngày 

Tổ chức diễn tập phòng ngừa ứng phó sự cố khi có yêu cầu của đơn vị chức 

năng. 

Công ty sẽ lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và cam kết 

thực hiện đúng theo kế hoạch đã lập. 

* Các biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố:  

Khi phát hiện xảy ra sự cố, thông báo ngay cho những người xung quanh 

biết, đồng thời báo gấp cho ban quản lý nhà máy. Ban quản lý nhà máy thông 

báo cho đội ứng phó sự cố của công ty, và qua hệ thống loa cho toàn thể nhân 

viên và những người có mặt trong khu vực nhà máy biết để có kế hoạch ứng cứu 

và sơ tán. 

Cách ly người và tài sản với khu vực xảy ra sự cố. 

Treo biển báo rò rỉ hóa chất tại nơi xảy ra rò rỉ, nghiêm cấm ra vào khu vực 

rò rỉ, chỉ những người có trách nhiệm được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ gồm 

găng tay, ủng, tạp giề, kính mắt, mặt nạ lọc khí tương ứng mới được vào khu 

vực. 

Tìm mọi cách để ngăn chặn nguồn rò rỉ hóa chất bằng cách ngắt hoặc di dời 

mọi nguồn phát sinh nhiệt, sử dụng các vật liệu như: cát, giẻ lau, tấm hút chuyên 

dụng, thùng chứa chuyên dụng và thu gom hóa chất tràn đổ vào thùng chứa 

CTNH, được vận chuyển cùng CTNH của nhà máy. 

Không xả nước vào điểm rò đổ hóa chất. 
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Thực hiện các biện pháp thu hồi, thấm hút lượng hóa chất đã phát tán ra 

ngoài. Sử dụng các dung dịch trung hòa để làm giảm mức độ nguy hại của hóa 

chất, sau đó dùng nước rửa sạch khu vực hóa chất phát tán ra; thu gom, phân 

loại CTNH và làm sạch môi trường. 

Sau khi xảy ra sự cố cần xác định nguyên nhân và thực hiện các biện pháp 

khắc phục đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng. 

Sơ đồ tổ chức điều hành, chỉ huy ứng phó sự cố 

 

Hình 3.1: Sơ đồ tổ chức điều hành, chỉ huy ứng phó sự cố 

Công ty sẽ thành lập đội ứng phó sự cố. Sơ đồ phối hợp khi có sự cố khẩn 

cấp: 

Nhân lực ứng phó sự cố tại nhà máy được thể hiện cụ thể tại bảng bên 

dưới: 

Bảng 3.22: Bảng nhân lực ứng phó sự cố hóa chất 

Chức vụ Nhiệm vụ 

Giám đốc nhà máy Trưởng ban chỉ huy 

Trưởng phòng hành chính nhân sự Phó ban 

Quản lý bộ phận sản xuất Thành viên 

Trưởng phòng  Tổ chức lánh nạn 

Nhân viên phòng y tế Thành viên 

Nhân viên Thành viên 

Bảng 3.23: Phân công nhiệm vụ ứng phó sự cố  

STT Chức vụ Công việc 

1 Ban chỉ huy  

- Là đầu mối tiếp nhận mọi thông tin về các tình huống khẩn cấp. 

- Huy động nguồn nhân lực, vật lực để đáp ứng yêu cầu công việc. 

- Xây dựng các phương án thực hiện khi có sự cố, đào tạo nhân lực 

xử lý tình huống và phối hợp với các đơn vị có chức năng tại địa 

phương để thực hiện công tác xử lý sự cố. 
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STT Chức vụ Công việc 

- Đảm bảo Đội ứng cứu luôn trong tình trạng sẵn sàng thực thi 

công việc. 

- Là cấp lãnh đạo cao nhất quyết định cách thức xử lý các tình 

huống. 

- Đề nghị khen thưởng đối với các cá nhân có thành tích tốt trong 

công tác thực hiện ứng phó các tình huống khẩn cấp. 

2 
Đội tổ chức 

lánh nạn 

- Đội tổ chức lánh nạn có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn cho 

người lao động tại bộ phận mình cách thức thoát nạn, lánh nạn tại 

những địa điểm được khảo sát trước (đối với cháy nổ là đường nội 

bộ cổng chính của công ty, đối với ngộ độc thực phẩm là phòng 

khám đa khoa hoặc trung tâm y tế lân cận). 

- Nhận lệnh từ Ban chỉ huy, huy động lực lượng sẵn có tại chỗ để 

hỗ trợ công tác sơ tán. 

- Điểm danh, kiểm tra quân số sau khi sơ tán để đảm bảo số lượng 

nhân sự khi sơ tán về nơi an toàn và báo cáo quân số thiếu để tìm 

cách cứu nạn. 

3 Tổ cứu nạn 

- Thực hiện sơ cứu ban đầu cho người bị nạn, đưa nạn nhân đến 

phòng y tế, nhân viên y tế sẽ căn cứ tình trạng vết thương sẽ quyết 

định chuyển nạn nhân đến phòng khám hoặc trung tâm y tế lân 

cận. 

- Phối hợp cùng Đội ứng cứu thông tin cho các cơ quan chức năng, 

để được hỗ trợ giúp đỡ khi có sự cố khẩn cấp ảnh hưởng đến sức 

khỏe của lực lượng lao động lớn mà công ty không thể xử lý. 

4 Tổ ứng cứu 

- Phối hợp tổ chức công tác hậu cần, đảm bảo thông tin liên lạc tốt. 

- Liên lạc với cơ quan bên ngoài để được hỗ trợ. 

- Cung ứng các nguồn nhân lực để đảm bảo công tác cứu hộ, cứu 

nạn diễn ra nhanh chóng. 

- Tìm kiếm nạn nhân bị nạn. 

5 Đội PCCC 

- Thực hiện tốt công tác PCCC khi có sự cố xảy ra. 

- Tổ chức huy động mọi lực lượng, phương tiện tại chỗ để cứu 

chữa kịp thời khi có sự cố xảy ra. 

- Phối hợp với tổ ứng cứu, liên lạc với cơ quan cảnh sát PCCC để 

được hỗ trợ khi có sự cố cháy lớn xảy ra. 

3.6.4. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Công ty TNHH Artisan Planet International đã được Phòng CS PCCC và 

CNCH – Công an tỉnh Đồng Nai cấp: 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 

04/TD-PCCC ngày 05/01/2021 do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cấp. 

Công ty sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu sự cố cho toàn nhà máy, cụ 

thể gồm: 
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Đối với khu vực xưởng sản xuất: 

Trang bị các thiết bị chống cháy nổ, nhằm chữa cháy kịp thời khi sự cố xảy 

ra. Bảng hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy, sơ đồ thoát hiểm được bố trí tại các 

vị trí phù hợp. 

Hệ thống điện được thiết kế, và lắp đặt các thiết bị bảo vệ an toàn, thường 

xuyên kiểm tra, chống trường hợp đoản mạch và chập mạch. 

Định kỳ thuê đơn vị có chức năng kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. 

Toàn bộ cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy được tập huấn, hướng 

dẫn về PCCC. 

Thành lập đội PCCC cơ sở, phối hợp với cảnh sát PCCC đào tạo nhận thức 

về PCCC và thực tập phương án PCCC. 

Các máy móc thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao có hồ sơ lý lịch được 

kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng, và đã được lắp đồng hồ 

đo nhiệt độ, áp suất, mức dung dịch trong thiết bị… nhằm giám sát các thông số 

kỹ thuật trong giới hạn cho phép. 

Hệ thống cứu hỏa đảm bảo khoảng cách an toàn cho người và phương tiện 

di chuyển khi có cháy, giữa khoảng rộng cần thiết ngăn cách đám cháy lan rộng. 

Các họng lấy nước cứu hỏa được bố trí đều trong phạm vi nhà máy, kết hợp các 

dụng cụ chữa cháy như bình CO2, bình bột… trong từng bộ phận sản xuất, và 

đặt ở những địa điểm thao tác thuận tiện. 

Các loại nhiên liệu được lưu giữ trong kho cách ly, tránh xa nguồn có khả 

năng phát lửa và tia lửa điện. Giữ khoảng cách an toàn giữa các công trình để ô 

tô cứu hỏa có thể tiếp cận dễ dàng. 

Sửa chữa kịp thời các thiết bị khi phát hiện hư hỏng. 

Cán bộ công nhân viên thực hiện theo đúng nội quy của nhà máy đề ra. 

Nghiêm cấm công nhân hút thuốc hoặc tự ý sử dụng các thiết bị dễ cháy khu vực 

xưởng sản xuất. 

Lắp đặt camera quan sát tại khu vực nhà xưởng để trích xuất hình ảnh tại 

camera trong trường hợp xảy ra sự cố. 

Biện pháp ứng phó sự cố cháy nổ 

Khi sự cố cháy nổ xảy ra, thực hiện xử lý theo các bước cơ bản sau: 

- Xác định nhanh điểm cháy. 
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- Báo động để mọi người biết. 

- Ngắt điện khu vực bị cháy. 

- Báo cho lực lượng PCCC đến. 

- Sự dụng các phương tiện PCCC sẵn có để dập cháy. 

- Cứu người bị nạn. 

- Di chuyển hàng hóa, tài sản và các chất cháy ra nơi an toàn: bảo vệ và tạo 

khoảng cách chống cháy lan. 

- Khắc phục sự cố và ổn định sản xuất trở lại. 

Tính khả thi: Các biện pháp đề xuất có tính khả thi cao, phù hợp thực tế. 

Không gian áp dụng: khu vực xưởng sản xuất và các kho lưu chứa nhiên 

liệu. 

Thời gian áp dụng: thời gian vận hành nhà máy. 

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Công ty đã bố trí diện tích trồng cây xanh với tỷ lệ chiếm 25,19% tổng diện 

tích Công ty. Một số hình ảnh về cây xanh tại nhà máy được thể hiện tại hình 

bên dưới. 

3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành 

của dự án trong quá trình hoạt động xin điều chỉnh, thay đổi so với báo cáo đánh 

giá tác động môi trường đã được phê duyệt thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.24: Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường xin điều chỉnh, thay 

đổi 

STT 

Tên công 

trình biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Các công trình, biện 

pháp đề xuất trong 

báo cáo đánh giá tác 

động môi trường 

Các biện pháp công 

trình, biện pháp xin 

thay đổi, điều chỉnh 

Lý do 

1  
Hệ thống xử lý 

nước thải 

Công suất 92 

m3/ngày.đêm 

Công suất 120 

m3/ngày.đêm 

Nhằm tăng khả 

năng xử lý cũng 

như ứng phó khi 

có sự cố, tiếp 

nhận nước thải 

từ đơn vị thuê 

nhà xưởng  
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STT 

Tên công 

trình biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Các công trình, biện 

pháp đề xuất trong 

báo cáo đánh giá tác 

động môi trường 

Các biện pháp công 

trình, biện pháp xin 

thay đổi, điều chỉnh 

Lý do 

2  

Hệ thống xử lý 

khí thải có tính 

axit 

Hệ thống xử lý khí thải 

có tính axit, công suất 

15.000 m3/giờ 

Hệ thống xử lý khí thải 

có tính axit, công suất 

10.000 m3/giờ 

Điều chỉnh công 

suất hệ thống 

phù hợp với 

công đoạn sản 

xuất thực tế 

3  

Hệ thống xử lý 

khí thải dung 

môi phòng pha 

sơn 

Hệ thống xử lý khí thải 

dung môi phòng pha 

sơn, công suất 1.200 

m3/giờ 

Hệ thống xử lý khí thải 

dung môi công đoạn 

sơn, công suất 10.000 

m3/giờ 

Đảm bảo thu 

gom xử lý từ 

công đoạn pha 

sơn, sơn 

4  

Hệ thống xử lý 

hơi hóa chất 

tổng hợp 

Hệ thống xử lý hơi hóa 

chất tổng hợp, công suất 

9.000 m3/giờ 

Hệ thống xử lý hơi hóa 

chất tổng hợp, công 

suất 20.000 m3/giờ 

Đảm bảo khả 

năng thu gom, 

xử lý toàn bộ hơi 

hóa chất phát 

sinh 

5  

Hệ thống xử lý 

hơi hóa chất 

xử lý móc treo 

- 

Hệ thống xử lý hơi hóa 

chất từ xử lý móc treo, 

công suât 20.000 

m3/giờ 

Quy trình xử lý: hơi 

hóa chất từ quá trình 

xử lý móc treo → 

đường ống dẫn → quạt 

hút → tháp hấp thụ 1 

→ tháp hấp thụ 2 → 

ống thoát khí thải 

Móc treo các 

linh kiện để vào 

buồng phun sơn 

hoặc các bể mạ, 

sau một thời 

gian thì sơn sẽ 

bám vào móc 

treo, nó gây ảnh 

hưởng đến quá 

trình sơn, mạ 

nên phải đem 

các móc treo này 

xử lý để loại bỏ 

sơn, kim loại 

bám trên móc 

treo. 

Hơi hóa chất 

sinh ra từ quá 

trình vệ sinh 

móc treo được 

thu gom về hệ 

thống xử lý khí 

thải. 
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

Các nguồn nước thải phát sinh của dự án bao gồm: 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ hoạt động sinh hoạt, của công nhân 

viên, lao động của dự án và của đơn vị thuê lại nhà xưởng (phát sinh từ các khu 

vực nhà bảo vệ, văn phòng, nhà xưởng sản xuất) với tổng lưu lượng khoảng 22,5 

m3/ngày.đêm. 

- Nguồn số 02: Nước thải từ quá trình sản xuất (xi mạ, thải lọc RO, rửa lọc 

RO, hệ thống xử lý khí thải) với tổng lưu lượng khoảng 43 m3/ngày.đêm.  

- Nguồn số 03: Nước thải từ quá trình vệ sinh văn phòng, nhà xưởng với 

tổng lưu lượng khoảng 0,5 m3/ngày.đêm.  

- Nguồn số 04: Nước thải từ quá trình vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời 

(công suất 0,9 MW) với lưu lượng dự kiến: 2 m3/lần (định kỳ 3-6 tháng vệ sinh 

01 lần). 

- Nguồn số 05: nước thải từ hoạt động sản xuất của đơn vị thuê nhà xưởng 

với lưu lượng dự kiến 20 m3/ngày. 

4.1.1. Dòng nước thải đấu nối vào nguồn tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước 

thải, vị trí đấu nối nước thải với KCN: 

4.1.1.1. Nguồn tiếp nhận nước thải:  

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân của công nhân 

viên, lao động sau xử lý sơ bộ cùng với nước thải phát sinh từ hoạt động rửa tay 

(khu vực văn phòng, nhà xưởng), nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh văn 

phòng, nhà xưởng, nước thải sản xuất qua hệ thống xử lý nước thải sản xuất, 

công suất thiết kế 120 m3/ngày.đêm; nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh tấm 

pin năng lượng mặt trời qua hố lắng được thu gom về hệ thống thu gom nước 

thải và dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN An Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

4.1.1.2. Vị trí đấu nối nước thải: 

- Vị trí: 01 Hố ga trên đường số 2.  

- Tọa độ vị trí (X = 1207722; Y = 0403379 theo hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 107045, múi chiếu 30). 
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4.1.1.3. Lưu lượng đấu nối nước thải lớn nhất: 120 m3/ngày.đêm. 

Phương thức đấu nối nước thải:  

- Phương thức đấu nối thải: 24/24. 

- Chất lượng nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải tập trung của Khu công nghiệp phải đạt giới hạn tiếp nhận của KCN An 

Phước theo thỏa thuận giữa Chủ đầu tư dự án và đơn vị kinh doanh hạ tầng 

KCN An Phước. 

TT Thông số Đơn vị Giới hạn tiếp nhận 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 

1  pH - 5,5 đến 9 

Không thuộc đối 

tượng quan trắc 

định kỳ 

2  TSS mg/l 100 

3  COD mg/l 150 

4  BOD5 (200C) mg/l 50 

5  Tổng nitơ mg/l 40 

6  Tổng phốt pho (tính theo P ) mg/l 6 

7  Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10 

8  Amoni (tính theo N) mg/l 10 

9  Xianua mg/l 0,1 

10  Zn mg/l 3 

11  Cu mg/l 2 

12  Ni mg/l 0,5 

13  Cr3+ mg/l 1 

14  Cr6+ mg/l 0,1 

15  Coliform MPN/100ml 5.000 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

4.2.1. Nguồn phát sinh khí thải: 

- Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ quá trình xi mạ có tính kiềm. 

- Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ quá trình xi mạ có tính axit. 

- Nguồn số 03: Khí thải phát sinh từ công đoạn sơn. 

- Nguồn số 04: bụi từ quá trình đánh bóng. 

- Nguồn số 05: Khí thải phát sinh từ quá trình xử lý bề mặt. 

- Nguồn số 06: Khí thải phát sinh từ quá trình xử lý móc treo. 
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- Nguồn số 07: Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng (sử dụng dầu 

DO). 

4.2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải: 

4.2.2.1. Vị trí xả khí thải: 

- Dòng khí thải số 01 (nguồn số 01): Tương ứng với 01 ống thoát khí thải 

sau hệ thống xử lý khí thải từ quá trình xi mạ có tính kiềm. Tọa độ vị trí xả khí 

thải: X: 1207761; Y: 0403356. 

- Dòng khí thải số 02 (nguồn số 02): Tương ứng với 01 ống thoát khí thải 

sau hệ thống xử lý khí thải từ quá trình xi mạ có tính axit. Tọa độ vị trí xả khí 

thải: X: 1207789; Y: 0403423. 

- Dòng khí thải số 03 (nguồn số 03): Tương ứng với 01 ống thoát khí thải 

sau hệ thống xử lý hơi dung môi từ công đoạn sơn. Tọa độ vị trí xả khí thải: X: 

1207828; Y: 0403426. 

- Dòng khí thải số 04 (nguồn số 04): Tương ứng với 01 ống thoát khí thải 

sau hệ thống xử lý bụi thải từ quá trình đánh bóng. Tọa độ vị trí xả khí thải: X: 

1207826; Y: 0403427. 

- Dòng khí thải số 05 (nguồn số 05): Tương ứng với 01 ống thoát khí thải 

sau hệ thống xử lý khí thải từ quá trình xử lý bề mặt. Tọa độ vị trí xả khí thải: X: 

1207883; Y: 0403310. 

- Dòng khí thải số 06 (nguồn số 06): Tương ứng với 01 ống thoát khí thải 

sau hệ thống xử lý khí thải từ quá trình xử lý móc treo. Tọa độ vị trí xả khí thải: 

X: 1207880; Y: 0403311. 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30). 

Vị trí xả khí thải của hệ thống xử lý khí thải tại KCN An Phước, xã An 

Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

4.2.2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất:  

Tổng lưu lượng khí thải lớn nhất của dự án dự kiến 92.000 m3/giờ, trong 

đó: 

- Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 15.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 10.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 03: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 10.000 m3/giờ. 
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- Dòng khí thải số 04: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 17.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 05: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 20.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 06: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 20.000 m3/giờ. 

4.2.2.3. Phương thức xả khí thải:  

Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống thoát khí thải, xả liên 

tục 24/24 giờ.  

4.2.2.4. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo 

đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT, cột 

B, với các hệ số Kv = 1,0 và Kp = 0,9 và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ, trước khi 

xả ra môi trường, cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho 

phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động liên tục 

I Dòng khí thải số 01 

1  Lưu lượng m3/giờ - 
03 tháng/lần 

Không thuộc 

đối tượng 

2  NH3 mg/Nm3 45 

3  
Đồng và hợp chất tính 

theo đồng 

mg/Nm3 9 
06 tháng/lần 

II Dòng khí thải số 02 

4  Lưu lượng m3/giờ - 

03 tháng/lần 
Không thuộc 

đối tượng 

5  H2SO4 mg/Nm3 45 

6  HCl mg/Nm3 45 

7  HNO3 mg/Nm3 450 

III Dòng khí thải số 03 

1  Lưu lượng mg/Nm3  

06 tháng/lần 
Không thuộc 

đối tượng 

2  Xylen mg/Nm3 870 

3  Benzen mg/Nm3 5 

4  Toluen mg/Nm3 750 

IV Dòng khí thải số 04 

5  Lưu lượng m3/giờ - 
03 tháng/lần 

Không thuộc 

đối tượng 6  Bụi mg/Nm3 180 
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TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho 

phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động liên tục 

V Dòng khí thải số 05 

7  Lưu lượng m3/giờ - 
03 tháng/lần 

Không thuộc 

đối tượng 8  HCl mg/Nm3 45 

VI Dòng khí thải số 06 

9  Lưu lượng m3/giờ - 
03 tháng/lần 

Không thuộc 

đối tượng 10  HCl mg/Nm3 45 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

+ Nguồn số 01: từ máy đánh bóng. 

+ Nguồn số 02: từ máy phát điện dự phòng. 

+ Nguồn số 03: từ khu vực máy nén khí. 

4.3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung  

+ Nguồn số 01: khu vực máy đánh bóng. Tọa độ (X: 1207803, Y: 403449). 

+ Nguồn số 02: khu vực máy phát điện dự phòng. Tọa độ (X: 1207868, Y: 

403326). 

+ Nguồn số 03: khu vực máy nén khí. Tọa độ (X: 1207878, Y: 403309). 

+ Nguồn số 04: máy thổi khí của hệ thống xử lý nước thải. Tọa độ (X: 

1207880, Y: 403310). 

4.3.3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 

trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung (QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 

24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép 

tiếng ồn tại nơi làm việc và QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về độ rung), cụ thể như sau: 

4.3.4. Tiếng ồn: 

TT 

QCVN 26:2010/BTNMT QCVN 24:2016/BYT Tần 

suất 

quan 

trắc 

định 

Ghi chú Từ 6 giờ đến 

21 giờ (dBA) 

Từ 21 giờ 

đến 6 giờ 

(dBA) 

Thời gian 

tiếp xúc 

với tiếng 

Giới hạn cho 

phép mức áp 

suất âm tương 
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ồn 

(giờ) 

đương (Laeq) - 

dBA 

kỳ 

1 70 55 8 85 - 
Khu vực thông 

thường 

4.3.5. Độ rung:  

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ  Từ 21 giờ đến 6 giờ  

1 70 60 - Khu vực thông thường 

4.4. Nội dung đề nghị quản lý chất thải 

4.4.1. Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát, chất 

thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

STT Tên chất thải 

Trạng thái tồn 

tại 

(Rắn/lỏng/bùn) 

Mã 

CTNH 

Số lượng 

(kg/năm) 

Ký hiệu 

phân loại 

1  
Bùn thải và bã lọc có các thành 

phần nguy hại 
Lỏng 07 01 05 200 NH 

2  Cặn sơn thải Rắn/lỏng 08 01 01 500 KS 

3  
Bùn thải lẫn sơn hoặc vecni có 

dung môi hữu cơ các thành phần 

nguy hại 

Bùn 08 01 02 200 KS 

4  
Bùn thải có các thành phần nguy 

hại từ các quá trình xử lý nước 

thải công nghiệp 

Bùn 12 06 05 1.200 NH 

5  Bóng đèn huỳnh quang Rắn 16 01 06 120 NH 

6  
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
Lỏng 17 02 03 600 NH 

7  Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 200 KS 

8  Bao bì kim loại cứng thải Rắn 18 01 02 600 KS 

9  Bao bì nhựa cứng thải Rắn 18 01 03 600 KS 

10  

Vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ 

thải bị nhiễm các thành phần 

nguy hại 

Rắn 18 02 01 960 KS 

11  Pin mặt trời thải Rắn 19 02 08 50 KS 

12  
Linh kiện thiết bị điện, điện tử 

thải 
Rắn 19 02 06 88 NH 

13  Ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 42 NH 

14  Pin Ni-Cd thải Rắn 19 06 02 15 NH 
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STT Tên chất thải 

Trạng thái tồn 

tại 

(Rắn/lỏng/bùn) 

Mã 

CTNH 

Số lượng 

(kg/năm) 

Ký hiệu 

phân loại 

15  
Các loại chất thải khác có thành 

phần nguy hại vô cơ và hữu cơ 
Rắn/lỏng/bùn 19 12 03 1.662 KS 

 Tổng cộng   7.037  

4.4.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát 

sinh: 

TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Ký hiệu 

phân loại 

1  Nhóm kim loại 06 02 06 1.365 TT 

2  Nhóm nhựa; bao bì PP, PE, vụn nhựa 18 01 06 2.200 TT-R 

3  
Các loại bao bì, giấy loại bỏ từ khu vực văn 

phòng 
18 01 05 960 TT-R 

4  Nhóm gỗ 18 01 07 4.323 TT-R 

5  Hộp mực in văn phòng 08 02 08 31 TT 

6  Bụi chứa kim loại 07 03 13 2.769 TT 

7  Các vật liệu mài thải khác với các loại trên 07 03 17 500 TT 

 Tổng khối lượng  12.148  

4.4.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

STT Tên chất thải Khối lượng (kg/năm) 

1 
Chất thải rắn sinh hoạt nhóm thực phẩm  

(thức ăn thừa, phế phẩm nhà ăn) 
20.000 

2 Chất thải rắn sinh hoạt còn lại 11.200 

 Tổng khối lượng 31.200 
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CHƯƠNG V: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

Việc lập hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường dự án “Sản xuất các sản 

phẩm lưu niệm bằng nhựa và kim loại với quy mô 1.800 tấn sản phẩm/năm; 

Sản xuất phụ liệu cho ngành may mặc bằng nhựa và kim loại (nút, cúc, khóa 

ấn, khóa móc, khóa trượt,...) với quy mô 1.000 tấn/năm (quy trình sản xuất có 

bao gồm công đoạn xi mạ); Cho thuê nhà xưởng với diện tích xây dựng 

4.536m2” Công ty sẽ đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm cho các công trình 

xử lý chất thải và báo cáo kết quả quan trắc môi trường của dự án cụ thể: 

5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

đầu tư 

5.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm. 

Danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất 

thải mới đã hoàn thành của Dự án cụ thể như bảng sau: 

Bảng 5.1: Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

STT Công trình xử lý chất thải 

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

(6 tháng) 

Bắt đầu Kết thúc 

1  
01 Hệ thống xử lý nước thải, công suất 

120 m3/ngày.đêm 

Tháng 02/2024 Tháng 08/2024 

2  
01 hệ thống xử lý hơi hóa chất có tính 

kiềm, công suất 15.000 m3/giờ 

3  
01 hệ thống xử lý hơi hóa chất có tính 

axit, công suất 10.000 m3/giờ 

4  
01 hệ thống xử lý hơi dung môi từ công 

đoạn sơn, công suất 10.000 m3/giờ 

5  
01 hệ thống xử lý bụi thải từ khu vực 

đánh bóng, công suất 17.000 m3/giờ 

6  
01 hệ thống xử lý hơi hóa chất xử lý bề 

mặt, công suất 20.000 m3/giờ 

7  

01 hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn 

xử lý móc treo, công suất 20.000 

m3/giờ 
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5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải. 

Bảng 5.2: Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu chất thải trước khi 

thải ra ngoài môi trường. 

Vị trí thu mẫu Thông số 
Thời gian 

đo đạc 

Tần suất lấy 

mẫu 

Trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý 

01 Hệ thống xử lý 

nước thải, công suất 

120 m3/ngày.đêm 

 

NT: Nước thải đầu vào 

Thông số phân tích: pH, TSS, 

COD, BOD5 (200C), Tổng nitơ, 

Tổng phốt pho (tính theo P), Tổng 

dầu mỡ khoáng, Amoni (tính theo 

N), Xianua, Zn, Cu,Ni, Cr3+, Cr6+, 

Coliform 

1 ngày 

3 ngày liên tiếp: 

+ Lần thứ 1: ngày 

đầu tiên sau giai 

đoạn hiệu chỉnh 

hiệu suất 

+ Lần thứ 2: ngày 

tiếp theo lần thứ 

1 (lấy 1 mẫu đầu 

ra) 

+ Lần thứ 3: ngày 

tiếp theo lần thứ 

2 (lấy 1 mẫu đầu 

ra) 

NT: Nước thải đầu ra 

Thông số phân tích: pH, TSS, 

COD, BOD5 (200C), Tổng nitơ, 

Tổng phốt pho (tính theo P), Tổng 

dầu mỡ khoáng, Amoni (tính theo 

N),Xianua, Zn, Cu, Ni, Cr3+, Cr6+, 

Coliform 

1 ngày/1 lần 

01 hệ thống xử lý hơi 

hóa chất có tính kiềm, 

công suất 15.000 

m3/giờ 

Lưu lượng, NH3, đồng và hợp 

chất tính theo đồng 
1 ngày/1 lần 

01 hệ thống xử lý hơi 

hóa chất có tính axit, 

công suất 10.000 

m3/giờ 

Lưu lượng, H2SO4, HCl, HNO3 1 ngày/1 lần 

01 hệ thống xử lý hơi 

dung môi từ công 

đoạn sơn, công suất 

10.000 m3/giờ 

Lưu lượng, Xylen, Benzen, 

Toluen 
1 ngày/1 lần 

01 hệ thống xử lý bụi 

thải từ khu vực đánh 

bóng, công suất 

17.000 m3/giờ 

Lưu lượng, Bụi 1 ngày/1 lần 

01 hệ thống xử lý hơi 

hóa chất xử lý bề mặt, 

công suất 20.000 

m3/giờ 

Lưu lượng, HCl 1 ngày/1 lần 

01 hệ thống xử lý khí 

thải từ công đoạn xử 

lý móc treo, công suất 

Lưu lượng, HCl 1 ngày/1 lần 
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Vị trí thu mẫu Thông số 
Thời gian 

đo đạc 

Tần suất lấy 

mẫu 

20.000 m3/giờ 

Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý 

của công trình, thiết bị xử lý chất thải 

Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải được thể hiện chi tiết tại 

bảng 5.2. 

Công ty sẽ phối hợp với các tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

5.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo 

quy định của pháp luật 

5.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

* Quan trắc khí thải:  

Bảng 5.3: Kế hoạch quan trắc khí thải 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho 

phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động liên tục 

I Dòng khí thải số 01 

8  Lưu lượng m3/giờ - 
03 tháng/lần 

Không thuộc 

đối tượng 

9  NH3 mg/Nm3 45 

10  
Đồng và hợp chất tính 

theo đồng 

mg/Nm3 9 
06 tháng/lần 

II Dòng khí thải số 02 

11  Lưu lượng m3/giờ - 

03 tháng/lần 
Không thuộc 

đối tượng 

12  H2SO4 mg/Nm3 45 

13  HCl mg/Nm3 45 

14  HNO3 mg/Nm3 450 

III Dòng khí thải số 03 

11  Lưu lượng mg/Nm3  

06 tháng/lần 
Không thuộc 

đối tượng 

12  Xylen mg/Nm3 870 

13  Benzen mg/Nm3 5 

14  Toluen mg/Nm3 750 

IV Dòng khí thải số 04 
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TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho 

phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động liên tục 

15  Lưu lượng m3/giờ - 
03 tháng/lần 

Không thuộc 

đối tượng 16  Bụi mg/Nm3 180 

V Dòng khí thải số 05 

17  Lưu lượng m3/giờ - 
03 tháng/lần 

Không thuộc 

đối tượng 18  HCl mg/Nm3 45 

VI Dòng khí thải số 06 

19  Lưu lượng m3/giờ - 
03 tháng/lần 

Không thuộc 

đối tượng 20  HCl mg/Nm3 45 

+ Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp =0,9, 

Kv= 1,0 và QCVN 20:2009/BTNMT. 

* Quan trắc nước thải 

Căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022, nước thải của dự án đấu nối về thống xử lý nước thải tập trung 

của KCN An Phước do đó của dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc nước 

thải. 

Quy định áp dụng: thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ quá trình 

hoạt động của Nhà máy đạt quy định của KCN An Phước về nồng độ tối đa cho 

phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải trước khi xả vào hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của Khu công nghiệp. 

5.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, 

liên tục, quan trắc nước thải định kỳ theo quy định tại Khoản 2 Điều 97 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

Dự án thuộc mục số 9 cột 6 Phụ lục số XXIX kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Theo quy định tại Điểm đ 

Khoản 5 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

“Chính phủ quyết định thời điểm thực hiện việc lắp đặt hệ thống quan trắc bụi, 

khí thải tự động, liên tục đối với dự án có mức lưu lượng xả bụi, khí thải công 

nghiệp ra môi trường quy định tại cột 6 Phụ lục XXIX ban hành kèm theo nghị 

định này theo yêu cầu bảo vệ môi trường từng thời kỳ”. Do đó Công ty cam kết 

sẽ thực hiện quan trắc bụi, khí thải tự động liên tục theo yêu cầu bảo vệ môi 
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trường của cơ quan nhà nước khi có quy định cụ thể. 

5.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự 

động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề 

xuất của chủ dự án. 

- Quan trắc chất thải rắn: 

+ Kiểm tra giám sát việc thu gom, lưu giữ và hợp đồng với đơn vị có chức 

năng để xử lý chất thải rắn của dự án. 

+ Vị trí: tại khu vực lưu giữ chất thải rắn của nhà máy.  

+ Tần suất: thường xuyên và liên tục. 

+ Thông số giám sát: khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao 

nhận chất thải. 

+ Văn bản pháp luật thực hiện: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông 

tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của luật bảo vệ môi trường. 

5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm cho dự án được thể hiện 

tại bảng sau: 

Bảng 5.4: Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Mẫu quan trắc Thông số 
Số 

lượng 

Tần 

suất/năm 
Đơn giá Chi phí 

01 hệ thống xử lý hơi 

hóa chất có tính kiềm, 

công suất 15.000 m3/giờ 

Lưu lượng, NH3 1 4 2.000.000 8.000.000 

01 hệ thống xử lý hơi 

hóa chất có tính axit, 

công suất 10.000 m3/giờ 

Lưu lượng, 

H2SO4,HCl, 

HNO3 

1 2 4.000.000 8.000.000 

01 hệ thống xử lý hơi 

dung môi từ công đoạn 

sơn, công suất 10.000 

m3/giờ 

Lưu lượng, 

Xylen, Benzen, 

Toluen 

1 2 3.000.000 6.000.000 

01 hệ thống xử lý bụi 

thải từ khu vực đánh 

bóng, công suất 17.000 

m3/giờ 

Lưu lượng, Bụi 1 4 1.000.000 4.000.000 

01 hệ thống xử lý hơi Lưu lượng, HCl 1 4 3.000.000 12.000.000 
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Mẫu quan trắc Thông số 
Số 

lượng 

Tần 

suất/năm 
Đơn giá Chi phí 

hóa chất xử lý bề mặt, 

công suất 20.000 m3/giờ 

01 hệ thống xử lý khí 

thải từ công đoạn xử lý 

móc treo, công suất 

20.000 m3/giờ 

Lưu lượng, HCl 1 4 3.000.000 12.000.000 

01 Hệ thống xử lý nước 

thải, công suất 120 

m3/ngày.đêm 

 

pH, TSS, COD, 

BOD5 (200C), 

Tổng nitơ, Tổng 

phốt pho (tính 

theo P), Tổng dầu 

mỡ khoáng, 

Amoni (tính theo 

N),Xianua, Zn, 

Cu,Ni, Cr3+, Cr6+, 

Coliform 

1 1 6.000.000 6.000.000 

Chi phí nhân công thu 

mẫu 

- 6 

người 
1 500.000 3.000.000 

Chi phí phương tiện đi 

lại 

- 
- 1 2.500.000 2.500.000 

Tổng cộng     61.500.000 
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CHƯƠNG VI: CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN 

Công ty TNHH Artisan Planet International cam kết: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

- Cam kết nước thải phát sinh từ dự án được thu gom, xử lý, đảm bảo đạt 

giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN An Phước, trước khi đấu nối nước thải 

vào KCN và ký hợp đồng xử lý nước thải với KCN theo quy định. 

- Thực hiện các biện pháp khống chế bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung sinh ra 

trong suốt quá trình hoạt động của Dự án. 

- Tất cả các nguồn phát sinh khí thải trong quá trình hoạt động của Nhà 

máy sẽ được thu gom, xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 

theo quy định hiện hành (QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, hệ số Kv = 1,0 và Kp 

= 0,9 và QCVN 20:2009/BTNMT) trước khi xả thải ra môi trường. 

- Chủ đầu tư cam kết hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, không 

xả hơi hóa chất, hợp chất hữu cơ ra môi trường trong quá trình sản xuất của dự 

án. 

- Thực hiện các biện pháp khống chế tiếng ồn, độ rung sinh ra trong suốt 

quá trình hoạt động của Dự án. 

- Cam kết thu gom và xử lý chất thải rắn phát sinh theo đúng quy định tại 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường. 

- Chủ đầu tư dự án sẽ tăng cường công tác đào tạo cán bộ về môi trường 

nhằm nâng cao năng lực quản lý môi trường trong nhà máy, bảo đảm không 

phát sinh các vấn đề gây ô nhiễm môi trường. 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 
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- Thực hiện đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường theo quy định trong 

trường hợp xảy ra các sự cố, rủi ro môi trường do vận hành Nhà máy. 

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự thực; 

nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

 





































UBND TINH DÒNG NAI 
BAN QUÁN LÝ 

CAC KHU CÔNG NGHI�P 

cONG HÒA X HOI CHn NGHIA VI�T NAM 
DÙc lp - Ty do - Hanh phúe 

Dong Nai. ngàytháng nam 2021 

GIÁY PHÉP XÂY DUNG 
Sô: GPXD 

1. Câp cho: CÖNG TY TNHH ARTISAN PLANET INTERNATIONAL. 
Dja chi: �uomg sô 2, KCN An Phuóc, H. Long Thành, tinh �ông Nai. 

2. Duge phép xây dung các công trinh: Nhà xuöng 1 + nhà v�n phong, Nhà 

xuong 2, Nhà nghi giïa ca, các công trinh phu tro và h¡ tàng ký thut. 
Theo thiet ke: Tai bàn vë dë nghË câp phép do Chú �âu tu phê duyêt. 
Do: Cöong ty Cô phân Tu vân và Xây dung Sô 01 Sài Gon lp. 
+Chu tri thièt kë kiên trúc: �Q Nhu Mai Khanh, Chúng chi hành nghe ho¡t 

dÙng xäy dumg sÑ HCM-00061874 ngày 19/6/2019, thiét ké kién trúc công trinh: 
Hang 1, do Sß Xây durng thành phô Hô Chí Minh câp. 

+Chù tri thiet kè kêt câu: Vô Nguyên Darh, Chmg chi hành nghè ho¡t 
dÙng xây dng só DON-00118810 ngày 11/5/2021, thi¿t kÃ két câu công trinh: 
Hang I1, do So Xây dåmg tinh Dông Nai câp. 

Don vi thâm tra thiêt k�: Công ty TNHH Xây dyng Khu công nghiÇp �ông 
Nai. 

+Chù tri thârn tra thi¿t kê kién trúc: Nguy�n V�n Luong, Chímg chi hành 
nghê ho¡t dÙng xây dånmg sô QNG-00065734 ngày 23/7/2019, thiêt k� kien tr 
cong trinh: Hang II, do SÛ X�y dårmg tinh Qu�ng Ngäi cap. 

+Chù tri thâm tra thiêt kê kêt câu: Nguy¿n Vän �iên, Chéng chi hành 
nghê ho¡t dÙng xây dång sô HCM-00026176 ngày 19/6/2018, thiêt kê kêt câu 
cong trinh: H¡ng II, do So Xây dung thành phô Hô Chí Minh câp. 

- Gôm các nÙi dung sau: 

+Vi trí xây dung: �uromg só 2, KCN An Phuóc, huyÇn Long Thành, tinh 
Dông Nai. 

+Mât dÙ xây dång: 46,13 %. 
+Chi giói duong dô: Theo ranh giói lô �ât. 
+ Chi giói xây dåmg: Công trinh chinh xây dång cách tuÝng rào giáp duròng 

giao thông2 07 m. 
- Tông sô công trinh: 03 công trinh chinh, các công trinh phu trã và h¡ tàng 

ký thuat. 

2.1. Nhà xuong 1 + v�n phòng: 
Dien tich x�y dång tang 

+ Tông diÇn tích sàn 
4.619,00 m. 

:9.762,00 m. 



+Chiêu cao tâng 1 
+Chiêu cao công trinh 
+Cot nên 
+Câp cong trinh 
+Màu s�c công trinh 

:+6,50 m. 
+19,90 m; sô tâng: 03. 
:+1,00 m (so vÛi m·t dât �·t công trinh). 

:Cap II. 
Xanh nhat, vàng nhat, xám, tráng. 

2.2. Nhà xrong 2: 

+Dien tich xây dång tâng 
+Tông diÇn tich sàn 
+Chieu cao tâng 1 

+Chieu cao công trinh 
+Cot nen 
+Câp cong trinh 
+Màu s�c công trinh 

:2.981,00 m. 
6.423,00 m. 

:+6,50 m. 
+ 19,90 m; sÑtâng: 03. 
:+ 1,00 m (so vÛi m·t dât d·t công trinh). 
Câp I1. 
Xanh nhat, vàng nhat, xám, tr�ng. 

2.3. Nhà nghi giïa ca: 

+DiÇn tich xây dåung tâng 1 

+Tong diÇn tich sán 

+Chieu cao tâng 1 
+Chieu cao công trinh 
+Côt nen 

+Câp cong trinh 
+Màu s�c công trinh 

510,00 m. 
1.530,00m 
:+5,00 m. 
:+18,45 m; só tâng: 03. 
:+0,45 m (so vÛi m·t dât d·t công trinh). 

:Câp I. 
Xanh nhat, vàng nh¡t, xám, tr�ng. 

2.4. Các công trinh phy try và h¡ t§ng ký thut: 
Tram di�n: DiÇn tich xây dång (DTXD) 
- Khu luu giû chât thài: DTXD 

- Nhà xe máy + bê PCCC + nhà bom: DTXD :211,31 m. 

- Nhà b£o vÇ: DTXDD 

-Nhà xe ôtô 1: DTXD 

Nhà xe ô tô 2: DTXD 

Be xu lý nuóc thài (92 m/ngày): DTXD 
- Công, tuong rào; hÇ thông sân duong giao thông; hÇ thông câp nuóc, 

thoát nuóc; hÇ thông câp �iÇn; cây xanh; PCCC. 

:145,60 m 
:50,00 m 

:15,00 m. 
:108,00 mn. 
108,00 m. 
480,00 m. 

3. Giay to vê quyên sç dung �ât: 
Giáy chúng nhn Quyên së dung �ât Quyên sß hïru nhà ó và Tài sän khác 

gán lien vói dât sô CV 388190 ngày 13/5/2020; diÇn tich lô dât: 20.000 m. 

Hop dông thuê dât và sù dung h¡ tàng tai KCN An Phuóc só 
12/HDTÐ.AP ngày 14/4/2020 ký kêt giïa Công ty Cô phân Tông Công ty Tin 
Nghia và Công ty TNHH Artisan Planet International; diÇn tích lô dât: 20.000 
m. 
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4. Ghi nhn các công trinh �ã khÛi công: Chua ghi nhn thông báo khÛi công 
công trinh theo dê ngh/ tai giây phép xây dång này. 

5. Giây phép xây dung này câp cho Công ty TNHH Artisan Planet International 
có hiÇu lyc khöi công xây dung trong thÝi h¡n 12 tháng kétë ngày câp; quá thoi 

han trên phài dÃ nghi gia h¡n giáy phép xây dung 

KT. TRUÓNG BAN 
PHO TRrÓNG BAN 

Noi nhan: 
Nhu muc I, 

- Trang Website BQL 
- Luu: VT,QHXD (L). 

L& V�n Danh 



4 

CHU DÀU TU THrC HIÆN CÁC NOI DUNG SAU �ÅY: 

1. Phai hoàn toàn chju trách nhiÇm truóc pháp luât nêu xâm ph¡m các 

quyên hop pháp cça các chç sö hïtu liên kÁ. 

2. Phai thuc hiÇn �ung các quy dËnh cça pháp lut vê dât dai, vê �âu tu xây 

dung và Giây phép xây dång này. 

3. Phai thông báo b�ng v�n bàn vê ngày khöi công cho co quan câp phép 

xây dung truóc khi khoi công xây dåung công trinh. 

4. Xuât trinh Giây phép xây dung cho chính quyên só t¡i truóc khi khôi 

công xây dång và treo biên báo t¡i dja diêm xây dung theo quy �Ënh. 

5. Khi cân thay �oi thi¿t kê làm thay �ôi mÙt trong các nÙi dung xây dung 

quy dinh t¡i Kho£n l1 �iêu 98 Lut Xây dårng n�m 2014 phäi dê nghË diéu chinh 

giay phép x�y dång và chÝ quyêt dinh cça co quan câp giây phép xäy dung. 
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